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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3384/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2016 

QUYÉT ĐỊNH 
về Công bố Bộ Đơn giá xây dựng khu vực 

Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ 

về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; 

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây 

dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng; 

Căn cứ Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây 

dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt; 

Căn cứ Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây 

dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng; 
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Căn cứ Quyêt định số 1129/QĐ-BXD ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây 
dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần sửa chữa; 

Căn cứ Quyêt định số 1091/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2010 của Bộ Xây 
dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - phần Xây dựng (bổ sung); 

Căn cứ Quyêt định số 1172/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây 
dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (Sửa đổi và 
bổ sung); 

Căn cứ Quyêt định số 1173/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây 
dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ 
sung); 

Căn cứ Quyêt định số 588/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây 
dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (Sửa đổi và 
bổ sung); 

Căn cứ Quyêt định số 1134/QĐ-BXD ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây 
dựng về công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiêt bị thi công xây 
dựng; 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8403/TTr-SXD ngày 31 tháng 5 
năm 2016, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công bố kèm theo Quyêt định này Bộ đơn giá xây dựng khu vực 
Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các phần sau: 

- Phần xây dựng; 

- Phần Lắp đặt; 

- Phần Khảo sát xây dựng; 

- Phần Sửa chữa. 

1. Đơn giá xây dựng mới (phần xây dựng; phần lắp đặt; phần sửa chữa; phần 
khảo sát xây dựng) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, là cơ sở để các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn Nhà nước (ngân sách 
và ngoài ngân sách) trên địa bàn Thành phố. Riêng đối với công trình xây dựng cơ 
bản ngành bưu chính, viên thông, nêu định mức nào có quy định của Bộ Thông tin 
và Truyền thông tại các Văn bản số 257/BTTTT-KHTC ngày 09 tháng 02 năm 2009 
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về việc công bố giá máy và thiết bị thi công công trình bưu chính, viễn thông, số 
258/BTTTT-KHTC ngày 09 tháng 02 năm 2009 về việc công bố định mức xây dựng 
cơ bản công trình bưu chính, viên thông, thì áp dụng theo các Văn bản số 
257/BTTTT-KHTC, số 258/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Xây dựng, khi có biến động về giá, chủ 

động nghiên cứu, đề xuất ban hành hệ số điều chỉnh phần chi phí nhân công (Knc) và 

chi phí máy thi công (Kmtc) thích hợp theo mức lương đầu vào do Bộ Xây dựng 

hướng dẫn, có tham khảo ý kiến các sở ngành có liên quan. Trong trường hợp xét 

thấy cần thiết, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành đơn giá xây dựng mới. 

3. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 

bộ đơn giá xây dựng này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, 

các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết. Trường hợp ngoài 

thẩm quyền, Sở Xây dựng sẽ báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố và kiến 

nghị Bộ Xây dựng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 và thay thế 

các Quyết định số 75/QĐ-UB-QLĐT ngày 10 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về việc ban hành đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ 

bản Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 

năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành bộ đơn giá khảo sát xây 

dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ 

bản khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Xây 

dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở -

ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các chủ đầu tư và các 

đơn vị tham gia hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Văn Khoa 
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ỦY BAN NHẲN DẰN CỘNG HÒA XÃ HỘ[ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TP HỒ CHÍ MINH ĐỘC lập-Tự do-Hạnh phúc 

Bộ ĐON GIÁ XÂY DựNG CÒNG TRÌNH - PHÀN XÂY DựNC 
TRÊN ĐỊA BẢN TP HỒ CHÍ MINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3384/QĐ- UBND 
ngày 02 tháng 07 nấm 2016 của UBND Tp Hồ Chí Minh) 

PHẨN I 

THUYÉT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG 

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ: 

Bộ dưn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng là chí tiêu kình tế kỹ thuật thể 
hiện chí phí về vật liệu, rihân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối 
lượng công tác xây dựng như 1 m.3 tường gạch, 1 m3 bê tông, 1 m3 lát gạch, 1 tấn cốt 
thép, lOOm dải cọc .v.v. từ khâu chuẩn bị dẻn khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả 
những chi phí cần thiết do yêu cầu kỳ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bào thi 
công xây dựng liên tục, đủng quy trinh, quy phạm kỹ thuật). 

1) Bộ đo*n giá xây dựng công trình - Phần xây dựng bao gồm các chi phí 
sau: 

ữ) Chi phí vật liệu: 

Là chi phí giá tri vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bợ phận rời 
lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện 
vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và 
hoàn thành một đom vị khối lượng công tác xây dựng, Chi phí vật liệu quy định trong 
Bộ đơn giá nảy đà bao gồm vật liệu hao hụt trong quả trình thi công. 

Giá vật tư, vật liệu trong Bộ đơn giá chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia lăng. 

Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa 
bản Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm tháng 12/2014 của Sở Xây Thành phổ Hồ Chi 
Minh (mức gì á chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng 
chưa có trong công bố giá thì tham khảo mức gì á tại thị trường. 

b) Chi phi nhân công: 

Chi phí nhân công trong đan giá được xác định theo Thông tư số 05/2016/TT-
BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dần xác định đơn giá nhân 
công trong quàn lý chi phí đầu tư xây dựng (mức lương đầu vào là 
2.3 5 O.OOOđồng/tháng) „ 
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c) ctù phỉ mây thi công: 

Là chi phí sử dụng các loại máy móc thĩèt bị băng động cơ điện, động cơ xàng, 
dộng cơ diezel, hơi nước,, „ (kể cả hệ thống trang bi phục vụ cho việc sử đụng máy thi 
công) trực tiểp tham gia vào thi công xây lắp để hoàn thành một đơn vị khối lượng 
công tác xây dựng. Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khẩu hao cơ bàn, chi phí 
khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, tiền lương cửa công nhân điều 
khiển và phục vụ máy và chi phí khác của máy; 

Phương pháp xác định đơn gìá máy thi công trong đơn giá dược xác định theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 06.2016/TT-BXD ngày 10/3. 2016 của Bộ Xây dựng vè 
việc hướng dẫn xác định và quàn lý chi phí dầu tư xây dựng; 

Hệ số nhiên liệu phụ trong chi phí nhiên liệu được xác (linh như sau: 

+ Động cơ xăng : 1,03 

+ Động cơ diesel : ] ,05 

+ Động cơ diện : 1,07 

2) Bộ Đon giá xây dựng công trình - Phân xây dựiig đuực xác tíịnh trên cơ 
sở: 

Ngliị định sả 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quàn lý chi 
phí đầu tư xây dựng; 

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cùa Bộ Xây dựng hướng dãn 
phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựrig về việc 
hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quàn lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Quyct định số 1134 ỌD-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ Xây đựng công bố Định 
mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dụng; 

Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 cùa Bộ Xây dựng công bố Định 
mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng; 

Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng công bố 
Dịnh mức dự toán xây dụng công trình - Pliần xây dựng (bổ sung); 

Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng công bổ 
Định mức dự toán xây dựng công trình - Plìân xây dựng (sửa (íôỉ và bố sung); 

Quyết định số 58S/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng công bổ Định 
mức dự toán xây dựng cống trình - Phần xây dựng (sửa đoi và bô sung). 

n. KÉT CÁU TẬP ĐƠN GIÁ : 
Tập đơn giá dnợc phân theo nhóm, loại công tác được mã hoá thống nhất theo 

quy định trong công vãn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007; Quyết định số 1091/ỌĐ-
BXD ngày 26/12/201 I; Quyết định số ] 172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; Quyết định 
số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng; Tập đơn giả được chia thành 03 
phẩn: 
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PHẢN ĩ: THUYỀT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG 

PHẢN II: ĐƠN GIÁ XÂY DựNG CỐNG TRÌNH - PHẨN XÂY DựNG 

Chương I 

Chương II 

Chương ni 

Chương IV 

Chương V 

Chương VI 

Chương VII 

Chương X 

Chương XI 

Chương XII 

: Công tác chuẩn bị mặt bằng Tù AA. 11100 đén AA.30000 

: Công tác đào, đắp đất, đá, cát Từ AB. 10000 đến AR90000 
: Công tác đóng cọc,ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi 

TÙAC.iOOOO đến AC .40000 

: Công tác làm đường Tù ÀD. 11000 đến AD.80000 

: Công tác xây gạch đá Từ AE, 10000 đến AE.90000 

: Công tác bêtông tại chỗ Từ AP. 10000 đến AF.80000 
: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bêtông đúc sẵn 

Từ AG. 10000 đến AG.60000 
Chương VIII : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ Từ A H. 10000 đến AH .30000 

Chương IX : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép Tù AI. 10000 đến AI.60000 

: Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác 

Từ AK. 10000 đến AK.90000 
: Các công tác khác Từ AL. 11000 đốn AL.80000 

: Công tác bốc xáp, vận chuyển các loại vậl liệu và cấu kiện xây 
dựng bằng ô tô Từ AM. 11000 đến AM.33000 

PHẢN HI: BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, GIÁ NHÂN CÔNG, MẢY THI CÔNG 

HI. HƯỚNG DẪN LẬP Dự TOÁN: 

Thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quản lý chi phi đẩu tư 
xây đựng. 

IV. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG: 

Bộ đơn giá xây dựng công trinh - Phần xây dựng là cơ sở để các tổ chức, cá 
nhân liên quan tham khảo, áp dụng vào việc xác định giả xây dựng, dự toán chi phí 
trong đầu tư xây dựng (chi phi quản lý dự án, chi phí tư vân đầu tư xây dựng và chi 
phí khác), nhằm thực hiện việc ]ập và quân lý chi phí đầu tu xây dựng theo đúng quy 
định của Nhà nước. 

Dối với những đơn giá xây dựng công trình. - Phần xây dựng mả yêu cầu kỹ 
thuật, điêu kiện thi công khác với quy định trong tập đơn giá náy thì các đơJl vị căn 
cú vào phượng pháp xây dựng Định mức dự toán do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây 
dựng Định mức và lập đơn giá trình cáp có thầm quyển ban hành áp dụng. 

Trong quá trinh sử dụng Bộ đơn giả xây dựng công trình - Phần xây dựng nếu 
gặp vướng mắc, để nghị các đơn vị phàn ảnh về Sở Xây đựng để nghiên cứu giải 
quyết 7. 
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PHẢN II 
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CỐNG TRÌNH PHÀN XÂY nựNC 

Chương I : 

Chương II: 

Chương UI: 

Chương IV: 

Chương V: 

Chuong VI : 

Chương VII: 

Chương vni 

Chương IX: 

Chương X; 

Chương XI: 

Chương XII : 

Công í ác chuẩn bị mặt bẳny 

Từ AA. 11100 đến AA.32000 

Công tác đàữ, đắp đất, đá, cát 

Từ AB. 10000 đến AB.9200G 

Còng tác đóng cọc,ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lã cọc khoan nhồi 

Từ AC, 10000 đến AC.40000 

Công tác làm đường 

Từ AD.J 1000 đến AD.80000 

Công tác xây gạch đá 

Từ AR10000 đến AE.9000G 

Cóng tác bétông tại chồ 

Từ AF. 10000 đỂn AF.80000 

Công tác sản xuất vả lắp dựng cấu kiện bêí&ng đúc sẵn 

Từ AG. 10000 đến AG-60000 

: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ 

Từ AH. 10000 đến AH.30000 

Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép 

Từ AI. 10000 đến AI-60000 

Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác 

Từ AK. 10000 đến AK.90000 

Các công tác khác 

Từ AL, 11000 đến AL.80000 

Công tác bốc xep, vận chuyến các loại vật liệu vả cấu kiện xây dựng 
bằng ỏ tô 

Từ AM. 11000 đến AM.33000 
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BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG 

(Dùng cho công tác phát rừng, tạo tuyển và khai hoang) 

Loại rừng Nội dung 

í 
Bài hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình 

khó Táo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lởn hơn hoặc 
bằng l(Jcm, 

II 

- Rìrng cây cơn, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và 
cứ lOOm1 cỏ từ 5 đến 25 cây có đường kính tử 5 đen lOcm và xen lẫn 
cây cỏ đường kínli IÓ11 hơn ! Ocra, 

- Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dày đặc trẽn địa hìnli sình lầy, 
ngập nước. 

- Đồng đất có các loại cây mắm, eổc, vẹt.,, trên địa hình khô rảo. 

III 

- Đông đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... Trẽn địa hình lầy, thụt, 
nước nổi. 

- Rừng cây đã khai thác, cây con, đây leo chiếm hơn 2/3 diện tích vả 
cứ ] ŨOm2 rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 dển lOcm, cố xen 
lan cây cỏ đường kính lớn hơn 1 Ocm. 

- Đồng đát có các loại tràm, đước... trên địa hình khô ráo. 

IV 

- Rùng tre, nứa gìà, lồ õ hoặc le, mật độ tre. nứa, lè ô le day đặc, 
Thinh thoảng có cây con có đường kính từ 5 dến lOcm, dây leo, có lẫn 
cây có đường kính lán hơn 1 Ocxn. 

- Đồngđẩt có các loại trảm, đước... trên địa hình lẩy thụt, nước nỗi. 

Ghi chứ: 
- Đuờng kính cây được đo ớ độ cao cách mặt đất 3ơcm. 

- Dối vói loại cây có đường kính >10cm được quy đổi ra cây tiêu chuẩn (lả cây có 

đường kính từ lCH-20cm), 
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BẢNG PHÂN LOẠI BÙN 
(Dìỉĩtg cho công tác đào bùn) 

Loai l>ừri Đăc điỀm và công cu ttkì công 

1. Bùn đặc Dùng xèng, cuốc bàn đào được và bùn không chây ra ngoài 

2. Rùri lõng Dùng xô và gầu dể múc 

3. Bùn rác Bùn đặc, có iẫri co rác, lá cây, thân cây mục nát 

4. Bùn lẫn đá, 
soi, hầu hến Các Loại bủn trên có lần đả, sỏi, hầu hến 

BẢNG PHÂN CẲPĐÁ 
(Dùng cho công tác đào phá đả) 

CẤP ĐÁ CƯỜNG Độ CHỊU NÉN 

1. Đả tấp 1 Dá rất cứng, có cưởng độ chịu nén >1 OOOkg/cm2 

2. Đả cấp 2 Dá cúng, cường độ chịu nén >SOOkg/cra1 

3. Đá cấp 3 Đá củng trung bình, cường độ chịu nén >600kg/cm2 

4. Đá cấp 4 Dá tương đối mềm, giòn dề đập, cường độ chịu nén <600kg/cms 
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BẢNG PHÂN CẨP DÁT 

(Dùng cho cóng tác đảo vận chuyển, đắp đắt bằng thủ công) 

Cấp 
đẩt 

Nhỏm 
đẩt Tên đẩí 

Dụng cụ IÍỄU 
chuẩn xác đỉnh z * 

nhỏm đâí 

1 

- Dắt phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, 
đất hoảng thổ, 
- Đât đôi sụt lở hoặc đât nai khác đem đến đô 

(thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt 

Dùng xẻng xủc 
dễ dảng 

I 

2 

- Đất cát pha sét hữặc đất sét pha cát. 
- Đấl mầu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái 

dính dco. 
- Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lớ hoặc đẩt nơi khác đem 

đến đổ đã bị nén chật nhưng chưa đến trạng thủi 
nguyên thổ. 
- Dẩt phù sa, cát bồi, đất mầu, đẩt bùn, đất nguyên 
thó tơi xop có lẫn rễ cây, mủn rác, sôi đá, gạch vụn, 
mảnh sảnh kiến trúc đen 10% thể tích hoặc 5Gkg 
đến 150kg trong lm3. 

Dùng xèng cai 
tiến ẩn nặng tay 

xúc được 

3 

- Đất sét pha cát. 
- Đất sét vảng hay ừắng, đất chua, đất kiềm ở 

trạng thái ẩm mềm. 
- Đất cát, đất đen, đắt mùn có lẫn sôi đá, mành vụn 

kiến trúc, mủn rác, gốc IC cây tử 10% đen 20% 
thể tích hoặc từ 150 đến 300 kg trừng ] m\ 
- Đất cát có lượng ngậm nước lón, trọng lượng 
từ 1,7tẩn/] m3 trơ len. 

Dùng xèng cải 
tiến đạp bình 

thường dă ngập 
xẻng 

II 

4 

- Đất đen, đẳt mùn ngậm nước nát dính, 
- Đẩt do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng 

mai cuốc đào không thảnh tảng mà vở vụn ra rời 
rạc như xỉ. 
- Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa 

thành bùn. 
- Đắt mặt sườn đồi có nhiêu cỏ cây sim, mua, dành 

dành. 
- Đắt màu mềm. 

Dùng mai xẳn 
được 

5 
- Dẩt sét pha mầu xám (bao gồm mẩu xanh lam, 

mẩu xám của vôi). 
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Cấp 
đất 

Ntióm 
đất 

Tên đất 
Dụng cụ tiêu 

chuẩn xác định 
nhóm đát 

5 

- Đất mặt sườn đỏi có ít sủi. 
- Đất đỏ ở đồi núi. 
- Đất sét pha sỏi non. 
- Đất sét trắng kết cẩu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc 

hoặc rề cây đển ] 0% thế tích hoặc 50kg đểri 150kg 
trong lm5. 
- Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi 
đá, mảnh VỊIII kiến trúc từ 25% đen 35% thề tích 

hoặc từ >30€Jcg đen 500kg trong 1 m3. 

Dùng cuoc bàn 
cuốc được 

m 

6 

- Đầt sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng 
hòn nhỏ. 
- Đẩt chua, dẩt kiềm thô cứng. 
- Đất mặt đẻ, mặt dường cũ, 
- Đẩt mặt sườn đồi lẫn sôi đá, có sim, mua, dành 

dảnh mọc len dầy. 
- Dẩt sét két cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mánh vụn kiến 

trúc, gốc rc cây >10% đến 20% thc tích hoặc 150kg 
đến 300kg trong 1 m\ 
- Đá vôi phong hoá già nam trong đất đào ra từng 
tảng được, khí oủn trong đẩt thi tương đổì mềm đào 

ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ. 

Dùng cuốc bàn 
cuốc chối tay, 

phài dùng cuốc 
chim to lười để 

đảo 

7 

- Dâí đôì lân từng lớp sõi, lượng sỏi tử 25% đcn 
35% ' 
lẫn đá tảng, đá trải đến 20% thề tích. 
-Đất mặt đường đá dâm hoặc đường đẩt rái mảnh 

sảnh, gạch vỡ. 
- Đất cao lanh, đẩí sét, đíit sét kết cấu chặt lẫn mảnh 

vụn kiến trúc, gốc rề cây từ 20% đến 30% thế tích 
hoặc>300kg đến 500kg trong Im3. 

Dùng cuốc chim 
nhỏ lười nặng đen 

2,5kg 

IV 

8 

- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích, 
- Đấi mặt đường nhựa hỏng. 
- Đấl lẫn vé loài trai, éc (đất sò) kếl dính chặt tạo 

thành tảng dược (vùng ven biển thường đào để xây 
tường). 
- Đất ĩẫn đá bọt. 

Dùng cuốc chim 
nhó lưỡi nặng 

trẽn 2,5kg hoặc 
dùng xà beng đào 

được 

9 
- Dẩt lẫn đá tang, đá trái > 30% thc tích, cuội sói 

giao kết bời đất sét, 
- Đat có lẫn từng vỉa đá, phiến, đá gng xen kÈ (loại 

đá khi còn. trong iủng đẩt tương đổ ì mèm), 
- Đất sỏi đỏ rắn chắc. 

Dùng xả beng 
choởng búa mới 

đào được 
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BẢNG PHẨN CẤP DÁT 

(Dàng chỡ công tác đào vận chuyến, đắp đắt bằng máy) 

cẩp đất Tên các ioạì đất 
CÔL1ỊỊ cụ tiêu 

chuẫn xác định 

I 

Đất cát, đẩt phù sa cát bổi, đất mầu, đấl đen, đẩt mùn, đắt 
cát, cát pha sct, đất sét, đất hoàng thổ, đẩt bùn, Các loại đất 
trên cỏ lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch, vờ, đá dăm, mảnh chai 
từ 20% trở lại, không có rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên đạng 
nguyên thổ hoặc tơi xốp, hoặc từ nơi khác dem đến đổ đã 
bị nén chặt tự nhiên, Cát đcn, cát vàng có độ ẩm tự 
nhiên, sõi, đá dăm, đá vụn đo thành đong. 

n 

Gồm các loại đất cáp ĩ cỏ lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch 
vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lên, Không lẫn rễ cây to, 
có độ ẩm tự nhiên hay khô. Đất á sét, cao lanh, đất sét 
trang, sét vàng, có lẫn 5Òi sạn, mảnh sảnh, mảnh chai, 
gạch vỡ thông quá 20% ờ dạng nguyên tho hoặc nơi 
khác dổ đến dã bị nén tự nhiên cỏ độ ẩm tự nhiên hoặc khô 
rắn. 

Dùng xèng, mai 
hoặc cuốc bàn 

xắn được miếng 
mòng 

III 

Dẩt á sét, cao lanh, sét trắng, sét vàng, sét đố, đất đồi núi 
lẫn sói sạn. mành sành, mảnh chai, gạch vờ từ 20% trớ len 
oó lẫn rẻ cây. Các loại đât trên có trạng (hủi nguyên thổ có 
dộ ẩm tự nhiên hoặc khỏ cứng hoặc đem uổ ờ nơi khác đến 
có đầm nén. 

Dùng cuốc 
chím mới 
cuỗc được 

IV 
Các loại đắt trong đất cấp m cố lẫn đả hòn, đá tàng. Đá 

ong, đá phong hoá, đá vòi phong hoá cỏ cuội sỏi dính kết 
bời đá vôi, xít non, đá quặng các loại đã nổ mìn vỡ nhò, sét 
kết khỏ ran chắc thành vỉa. 

BẢNG PHÂN CẤP ĐÁT 
(Dùng cho công tác đỏng cọc) 

Cấp đấl Tên các Loại đấí 

I 
Cát pha lãn 3 -ỉ-10% sét ờ trạng thái dẻo, sét vả á sẻt mềm, than, bùn, đất lẫn 
thực vật, đất đãp từ nơi khác; chuyển đển. 

II 
Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cúng, cát khô, cát bâo hoà nước. Dấí cạp 1 có 
chứa 10 -í- 30% sỏi, đá. 
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BẢNG PHÂN CẤP ĐÁT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN cọc NHÒI 

Cấp 
đát đá 

Nh6m 
iìầt dá Tên các loại (tá 

IV 

4 

- Đả phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit. 
- Cát kết, Dunỉt, Feridolitt Secpantỉnit,.. bị phong hỏa mạnh tói 
mức vừa. Dá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung binh, Tup, bột 
kết bị phong hỏa vừa. 
- Có (hê bè nõn đá băng tây thành tửng mảnh. 
-Tạo được vết lõm trên bề mặt (tả sâu tói 5nim bàng mũi nhọn của 
búa địa chất. 

5 

- Đá phién sét Clorit, Phỵlìi, cát kểt với xi măng là vôi, oxìt sắt, đá 
vôi và Do lo mít không thuần. 
- Than Antraxit, Porphíarit. Sccpatmit. Diưiit. Keratophia phong 
hỏa vừa. Tup núi lừa bị Keridthỏa. 
- Mầu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo 
được điểm lõm sâu bẳtig 1 nhát búa địa chất đập mạnh. 

6 

- Đá phiến Clorit thạch anh, đả phiến Xeđcií thạch anh. Sét kết bi 
silic hóa yểu. Anhydric chặt xít lần vật liệu Tup. 
- Cuội ket hợp với xi mãng gắn kct là vói. Đá vôi và Dôĩômit chặt 
xít. Đả Skanơ. Đunit phong hóa nhẹ đến tươi. 
- Mâu nõn cỏ Ihể gọt hoặc cạo được bàng dao con. Đầu nhẹn búa 
địa chất tạo được vết lõm tương đổi sâu. 

III 

7 

- Sét kểt silìc hóa, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá 
Pocphiarit, Diabazơ, Tup bị phong hóa nhẹ. 
- Cuội kết chứa trên 50% cuội cỏ thành phần là đá Macna, xi mãng 
gắn kết là Sìlic và sét. 
- Cuội két có thành phần là đá trầm tích với xi mãng gắn kết là sUic 
Điorit và Gabro hạt thô. 
- Mau nõn cỏ thể bị rạch nhưng không thè gọt hoặc cạo được băng 
dao con. Đầu nhọn búa địa thất tạo được vết lòm nồng. 
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Cấp đẩt 
đá 

Nhóm 
đắt đá TCEI các loại đá 

ũ. 

8 

- Cát kết thạch anh. Đá phìển Silic. Các loại đá Skana thạch anh 
Gơnat tinh thể lớn, Dá Grariit hạt thô, 
- Cuội kết có thành phẩn lả đá Macna, đá Nai, Granĩt. Pecmanít, 
Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hóa nhẹ, 
- Chỉ cẩn một nhát búa đập mạnh mẫu đá đã bị vỡ, Đầu nhọn cùa 
búa đìa chất đập mạnh chi làm xây xát mặt ngoải của mẫu nõn. 

ũ. 

9 

- Syenit, Granit hạt thô nhô- Đá vôi hàtti lượng silic cao. Cuội két 
cố thành phần là đá Macna, đả Bazan, Các loại đá Nai - Granit, 
Nai garbo, PớCphia thạch anh, Pecmatit, Skaíiỡ tính thể nhò, các Tup 
silic, Barỉt chặt xít. 
- Búa đập mạnh vài lẩn mầu nõn mới bị vỡ, 
- Đẩu nhọn của búa địa chẩt đập nhiều lẩn tại 1 đìcttt tạo được vết 
lõm nông trên mặt đá. 

I 10 

- Đả Skanơ grơnat. Cáo đủ Granìt hạt nhỏ, đá Sranơdìữnt, Lỉparit. 
Đá Skanơ sílíc, mạch thạch anh. Cuội kéi núi lửa có thành phần 
Macna. Cát kết thạch anh ran chắc, đá sừng. 
- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ. 

Đá đặc 
biệt 

11 
- Đá Ọuăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt Đá Anbiophia hạt mịn 
bị sừng hóa. Đá ngọc (ngọc bích ...), cáũ loại quặng chứa sát. 
- Búa đập mạnh một nhát chí làm sứt mâu đá. 

Đá đặc 
biệt 

12 
- Đá Quãczit các loại. 
- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá. 
-Đá Côranhđông. 

Ghi chú: Khoan tạo lẽ cọc nhồi vào đá đặc biệt nhóm 1), 12 áp dụng đơn giá khoan cọc 
nhồi đá cấp l nhân hộ so 1,35 so với đơn giá khoan tương ứng. 
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CHƯƠNG I 
CÔNG TÁC CHUẴN B| MẶT BẰNG XÂV DỤNG 

AA.1Í100 CÔNG TÁC PHÁT RỪNG TẠO MẬT BẰNG BẰNG THỦ CỐNG 

Thành phẩn công việc: 

- Phát từng, vận chuyển cây cò, đánh đống trong phạm ví 3ữm để vận chuyển. 
- Cưa chật, hạ cây cách mặt đất 20cm, cưa chặt thân cày, cành ngọn thànih từng 

khúc, xếp gọn theo tùng loại trong phạm vi 3Om dể vận chuyển. 

- Đáo gốc câyf rề cây, cưa chặt rề cây, gốc cây thảnh từng khúc, xếp gọn thành từng 
loại trong pbạm vi 3Om, đc vận chuyền, lẩp, san lại hổ sau khi đào. 

Dơn vị tính: đồnjýl00mz 

Mà hiệu Danh mục đơn gìả Đơn vị Vật liệu Nhân cỡng Máy 
Phát rừng loai 1, Tiiât đô 
cây tiêu chuẩn trên lOOni2 

rừng 
AA.11111 - 0 cây lŨOm2 209.51] 
AA.11112 - <2 cây lOOm2 313.164 
AA.I11 13 - <3 cây 

Phát rừng loại II, mật 
độ câv liêu chuẩn trÊn 
lOOm2 rừng 

100 m2 361.6S2 

AA.11121 - 0 cây 100m2 266.851 
AA.11122 - <2 cây lOOný® 401.379 
AA.11123 - <3 cây lOOm2 465.335 
AA.IU24 - <5 cầy 10Cmz 573.399 
AA.I1125 - >5 cây 

Phát rừng loại m, mậí độ 
cây tiÊu chuẩn trên 100 m2 

rùìig 

100m2 723.365 

AA.11131 - 0 cây I00m: 306.548 
ÀA.11132 - <2 cây 100m2 436.665 
AA.II133 - <3 cây 100m2 502.827 
AA.11134 - <5 cây lŨOm2 610.890 
AA.111,35 - >5 cây 

Phát rừng loại IV, mật độ 
cây tiên thuần í rên ĨOOm-
rừiig 

lOOm2 763.061 

AA.II141 - 0 cầy 100m2 335.218 
AA.11142 - <2 cây lŨOm2 474.157 
AA.11143 - <3 cây lŨOm2 549.140 
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AA.l 1200 PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẢNG BẰNG cơ GIỚI 

Thành phẩn công việc: 

Chuẩn bị, cưa chặt hoặc ui đố cây, cưa chặt thân, cảnh cây thảnh từng đoạn. San lấp 
mặt bằng, nhổ gốc cây, rề cây. 

Đơn vị tính: đồng/100m4 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đem vị Vật liệu Nhân công Máy 

Mật đô cây liôu chuẩn IrÊn 

lOOm2 rừng 

AA. 11211 - 0 cây 100m2 16,540 37.505 

AA.11212 - <2 cây lOOm1 27.126 51,785 

AA.11213 - <3 cây lOOm2 63.074 65.241 

AA.11214 - s5 cây lOOm2 92.185 77.598 

AA.11215 - >5 cây lOOm2 117.988 84.463 

Bung quy đổi cây tiủu chuẩn 

Đường kính Đổi ra cây Đuởng kính Đỏi ra cây 

cây tiêu chuẩn cây tiêu chuẩn 

10-20 cm 1 > 40-50 cm 6 

>20-30 cm 1.5 > 50-60 cm 15 

>30-40 cm 3,5 
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AA.12000 CÔNG TÁC CHẶT CÂY, ĐÀO GÓC CẢY, BỤI CÂY 

Đơn giá tính cho trường hợp chặt, đào một hoặc một số cây, bụi cây trong phạm vi 
xây dụng công trình. 

ÃA.121Đ0 CHẶT CÂY 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thảnh từng khúc. Vận chuyển xép đống trong 
phạm vi 3Om, 

Đưn vị tính: đông/cây 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đưn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Chặt cây ờ mặt dát bằng 
phăng 

ÀA.12111 - Dường kính gốc cây <20cm cây 26.465 

AA.12112 - Dường kính gốc cây <30cm cây 52.929 

AA.12113 - Đường kính gốc cây <40cm cây 108.064 

AA.12114 - Đường kỉnh gốc cây <50cm cây 205.100 

AA.121Í5 - Đường kính gốc; cây <60cm cây 447.692 

AA.12116 - Đường kính gốc cây <70cm cây i .071.815 

AA.12117 - Đường kính gốc cây >70cm 

Cliăt cây ở suửn dốc 
* V 

cây 2.024.539 

AA.12121 - Đường kính gốc cày <20cm cây 30.875 

AA.12122 - Đường kính gốc cây <30cm cây 59.545 

AA.12123 - Đường kính gốc cây <40cm cây 121.296 

AA.12124 - Dường kính gốc cây <50cm cây 222,743 

AA,12125 - Dường kính gốc cây <60cm cây 626,328 

AA. 12126 - Đường kính gôc cây <70cm cây 1.340.871 

AA.12127 - Đường kính gốc cây >70cm cây 2.205.380 

Ghj chứ: Trường hợp chặt cây ở chỗ lẩy lội Lhì đơn giả dược tihâti với hệ sổ 2. 
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AA. 13000 ĐÀO GÓC CÂY, BỤI CÂY 

Thành phần cống việc: 
Đào gổc cây, bụi cây cà rề theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 3 Om. 

AA.13100 ĐÀO GÓC CÂY 

Đơn vỉ tính: đồng/gôc cây 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đào ỊỊốc cây 

AA.13111 - Đường kính gốc cây <20ctn gốc 
cây 44. ] 08 

AA.13112 - Đường kính gổc cây <30cm gốc 
cây 81.599 

AA.13113 - Đường kính gốc cây <40cm gốc 
cây 154.377 

AA.13114 - Đưửng kính gốc cây <50cm gốc 
cây 297.726 

AA.13115 - Đưửng kírih gốc cây <60cm gốc 
cây 714.543 

AA.13U6 - Đường kính gốc cây <70cm gốc 
cây 1.340.871 

AA.13117 - Đường kính gốc cây >70cm gốc 
cây 2.410.480 

AA.1320ỮĐÀO BỤI CÂY 

Đơn vị tinh: đồng/bụi 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đưn vị Vật liệu Nhân cống Máy 

Đào bụi dỉra nirởc 

AA-132! 1 -Đường kỉnh hụi dừa <30cm bụi 116,885 

AA.Í3212 -tìaòng kính bụi dừa >30cm bụi 165.404 

Đào bụi tre 

AA. 13221 -Đường kính bụi tre <50cm bụi 231.565 

AA. 13222 -Dường kính bụi tre <80cm bụi 1.473.194 

AA. 13223 -Đường kính bụi tre >80cm bụi 2.650.867 
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AA.20000 CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÓNG TRÌNH 

AA.21000 PHÁ DỠ BẢNG THỦ CÔNG 

Thành phần công việc: 

Phá vỡ các kết cấu kiển trúc, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại, xếp đảng theo từng 
loại, đũng nơi qui định hoặc trẽn các phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m đẻ vận 
chuyên, thu dọn mật bằng sau khi phá dôr (biện pháp phá dờ chưa tính, trong đom giá). 

AA.21100PHÁ DỬ KÉT CẤU GẠCH ĐÁ 

Đơn vị tính: dỏng/in3 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Phá ílò két cấu gạch đá 

AA.21111 - Phá dd tường gạch m3 323.351 

AA.211 !2 - Phá dỡ tường đả m3 364.069 

AA.21121 - Phá dờ nền bé tông gạch vỡ mĩ 399-997 

AA.21122 

- Phá dờ móng bc tông gạch 

vờ m3 
48L433 

AA .21131 - Phá dỡ bê tông than xỉ 111' 435.925 

AÀ.21200 PHẢ Dỏ KÉT CẨU BÊ TÔNG MÓNG, TƯỜNG CỘT, XÀ DẦM 
Đơn vi tín h: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AA-21211 
Phả dờ kết cấu bê tỏng tảng 

rời 

Phá dò1 bê tỏng nền. mỏnjỊ 

m3 493.409 

AA.21221 - Khòng cốt thép m3 852.688 

AA2Ì222 - có cảt thép m3 1.221.547 

AA.21231 Phá đô bỏ tông tường m3 1.125,739 

AA.2124] Phá dở bc tông cột m3 1.317.355 

AA.21251 Phá dòr bc tỏng xà, dam 1.556.874 
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AA.21300 PHÁ DÒ NỀN XI MÃNG, NỀN GẠCH, TẤM ĐAN BÊ TÔNG 

Dơn vị tính: đồng/in2 

Mã hiệu Danh mục đon giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Phá dù1 nền xi Iiiiiii" 

AA.213! 1 "Không cốt thép rrr 7-186 

AA.21312 - Có cốt thép rtv 11-976 

Phá dố' nỀn gạch 

AA.21321 - Gạch lã nem m2 16.766 

ÀA.21322 - Gạch xí mảng nr 19.162 

AA.21323 - Gạch chỉ nf 14.371 

AA.21331 - Phá dờ nền đan bÊ tông m2 21.557 

AA.214O0 PHÁ DỠ KÉT CẤU MẶT ĐƯỜNG 

Dơn vỊ tính: đồ nạ/in* 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Phá do' kct cẩu mặt (tuông 

AA.214! 1 - Mặt đường cẩp phối m3 356,833 

AA.21421 - Mặt đường đá dâm m5 388.021 

AA,21431 - Mặt đường đá dăm nhựa m3 457,481 

AA.21441 - Mặt đường bê tông asphal ms 538.918 

AA.21451 - Mặt đường bê tông xi mãng m3 843.107 

AA.2150Q PHÁ DỞ HÀNG RẢO 

Đợn vị tính: đônjỊ/m2 

Mã hiệu Darih mục đơn giá Đơn ví Vật liệu Nhân công Máy 

Phá dõ' hàng rào song sẳt 

AA.21511 - Loại đơn giản ms 19.162 

AA.215L2 - Loại phức tạp m2 22.994 
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AÀ.2160O PHÁ DỠ KẾT CÁU DƯỚI NƯỚC BẰNG THÚ CÔNG 
Thành phẩn công việc: 

Chuẩn bị, đào, phá dỡ kết cấu gạch đả, bê tòng, bốc xếp, vận chuyển phế liệu đổ 
đúng nơi qui định trong phạm vi 30m {chua tính hc sàn đạo, hệ nổi thi công), 

đk™r/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn gíá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Phá dõ' các két cấu duứỉ 

nirửc bằng <hii cũng 

AA.21611 - Phá dỡ kết cáu gạch đá 

Phá dõ' két cấu bê tông 

mJ 445,505 

ÂA .21612 - Không cốt thép m5 1.101.787 

AA .21613 - Cỏ cốt thép m1 1.832.320 

AA.22000 PHÁ DỞ BẰNG MÁY 

Thành phần công việc: 

Phá dờ kct cấu bê tông cổt thép, không cốt thép, kcí cấu gạch đá bẳng búa căn, bẳng 
máy khoan cầm tay, cắt cốt thép bẳng mảy hàu, Bổc xúc phc thái đồ đúng noi quy định 
hoặc đổ lên phương tiện vận chuyện trong phạm ví 30m. 

ÀA.22100 PHA no KÊT CẢU RÃNG BÚA CẪN 

Đơn vị tính: đỏn^/ny 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

AA.22111 

Phá dỡ két cấu bằng búa 
căn 

-BỄ tông có cốt thép m3 28.637 143-711 319.729 

AA.22,112 - BỄ tông không cốt thép mJ 119,760 207.210 

AA.22121 - KỂt cẩu gạch đá m5 47.904 126.549 
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AA.2220Ữ PHÁ DỠ KÉT CÁU BẢNG MẢY KHOAN 

Dơn vị tính: đồng/ni* 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Phá dõ' kết cấu bẳng máy 

khoan 

AA.22211 -BỄ tông có cốt thép m* 28.637 483.828 321.034 

AA .22212 - Bé tông không cốt thép ins 450.296 166.827 

AA.22221 - KỂt cấu gạch đá m3 395.206 150.608 

AÀ.223O0 ĐẬP ĐẰƯ cọc KHOAN NHỒI 
Thành phần công việc: 

- Lấy dấu vị trí, phá dỡ đầu cọc bằng búa cân, cát cốt thép đầu cọc bằng máy hàn. 

- Bốc xúc phế thải vào thùng chứa và dung cẩu đưa lên hố móng. 

- Vệ sinh hoàn Lhiện và uốn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đon vị tính: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhãn công Máy 

Đập dầu cọc khoan nhồi 

AA.22310 
- Đập đẩu cọc khoan nhồi trên 
cạn 

m3 22,909 186.120 574.150 

AA.22320 
- Đập đầu cọc khoan nhồi 
dưới nước m3 28.637 271.425 813.234 
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AA.2240Ữ CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHAL 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, lấp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu 

cao độ lớp mặt đường càn bóc. Tiến hành bỏc bầng máy theo đúng yêu cầu kỳ thuật, bóc 

bàng thu cồng điểm máy không tới được. Di chuyến biển báo vả lảo chán, dọn phể liệu 

rơi vãi, xúc hồt phê liệu lên xe vận chuyên. Vận chuyên phẻ thải trong phạm vi 100 Om. 

Đơn vị tính: đồng/ ĩ Oữm2 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Cảo bóc lóp mãt đường bê 

tông asphal 

AA,224! I - Chiểu dày lớp bóc <3cm 100m2 30.800 460.130 1,823.358 

AA.224Ỉ2 - Chiều dày lóp bóc <4cm I00m2 41360 537.680 1.999.803 

AA ,22413 - Chi cu dày lớp bóc <5cm lOOm4 57.200 625.570 2.208! 16 

ÁA.224! 4 - Chiều dày lóp bóc <6cm lOOm2 74,800 728.970 2427466 

AA,22415 - Chiều dày lớp bóc <7cm lOOm1 101,200 847.880 2.666404 

ÀA.23000 VẬN CHUYẺN PHẾ THẢI TIẾP 1000M BÀNG ỎTÔ 7 TẤN 

u ơn V j tí n h: đồng/100 nÝ' 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Vận chuyền phế thài tiểp 

lO0Om bằDg ô tồ 7 tấn 

AA.231! 1 - Chièu dày lớp cắt <3cm lOOirt2 21.102 

AA.23112 - Chiều dày lớp cắt <4cm 100mĩ 27.308 

ÂA.23113 - Chiều dày lớp cất <5cm lOOm1 34.756 

AA.23114 - Chiều đày lớp tắt <6cm 100m2 40.962 

AA,23115 - Chiều đày lớp cắt <7cm 10ữm2 54,616 
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AA.30000 THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU 

AA.31000 THÁO DỠ CÁC LOẠI KÉT CẨU BẢNG THỦ CÔNG 

AÀ*3HOOTHÁO DỠ KÉT CÁU GỐ, SẮT THÉP 
Đon vị tính: dồng/m1; d/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Tháo díí kết cấu gỗ 

AA.311! 1 -Chiều cao <4m m3 452.691 

AA31112 - Chiều cao <lóm 

Tháo dỡ kol cẩu sắt thép 

m3 716,162 

AA .31121 - Chiều cao <4m tấn 1.556.874 

AA.31122 - Chiều CAO <16m tẩn 2.107.767 

ÁA.31200 THÁO DỠ MÁI 

Đơn vị lính: đồng/m1 

Mã hiệu Danh mục đơn gỉ á Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Tháo dỏ" mái ngói 

AA.31211 - Chiều cao <4m m2 14.371 

AA.31212 - Chiều cao <I6m m2 21.557 

Tháo áữ mái ton 

AA31221 - Chiều cao <4m m2 7.186 

AA3Í222 - Chiều cao m2 9.581 

Tháo dỡ múi fìbrô xì mãng 

AA.31231 - Chiều cao <4m m2 11.976 

AA .31232 - Chiều cao <16m m2 14.371 
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AA,31300 THÁO DỠ TRẰN, CỬA, GẠCH ÓP TƯỜNG 
Đơn vị tín 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhẩn công Máy 

Tháo dỡ trần, cửa, gạch ốp 
tuởng 

AA.31311 Tháo dờ trần m2 14.371 

AA.31312 Tháo dừ cứa m2 9.581 

AA.31331 Tháo dờ gạch ốp tường m2 26.347 

AA .31332 Tháo dờ gạch ốp chân tướng m2 31.137 

ì: đồng/irr 

AA.31400 THÁO DỠ VÁCH NGĂN 
Đơn vị tín 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân còng Máy 

Tháo dỡ vách ngăn 

AA.31411 - Khung mẳt cáo m1 7,186 

AA.31421 - Giấy ép, vá lì ép m1 9.581 
AA.31431 - Tứờng gỗ m2 9.581 

AA.31441 - Ván sàn m2 14.371 

AA.31451 - Nhôm kính mz 23.952 

Ì: đồiiiĩ/in1 

AA.315O0 THÁO DỠ CÁC THIẾT BỊ VỆ SINH 
Thành phần công việc: 

Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh, tận dụng các vặt liệu để sử dụng lại- Vận chuyển và 

xcp đống theo từng loại đóng nơi qui định trong phạm vi 30tn. 

Đơn vị tín ì: đong/cải 

Mã hiệu Danh mục đơn gí á Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Thảo dỏ1 cát thiet bị vệ sìnti 

AA.31511 - Tháo dỡ bồn tắm cái 107.784 

AA.31521 - Tháo dở chậu rửa cái 23.952 

AA.31531 - Tháo dỡ bệ xí cái 31,137 

AA31541 - Tháo dữ chậu íiỂu cái 35.928 
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AA.31600 THÁO DỠ MẢY ĐIÊU HOÀ cục Bộ, BÌ> H ĐUN NƯỚC NÓNG 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AA.3161 í 

AA31621 

Tháo dở máy điều hòa cuc 
bộ, bình đun nưóv nóng 

Tháo dỡ máy diều hoả cục bộ 

Tháo dò bình dun nước nóng 

cái 

cái 

143.711 

47.904 

AA.32000 THẢO Dỡ KÊT CẢU BẰNG MẢY 
ÀÀ.32100 THẢO DỠ CÀU TẠM (EIFEL, BAILEY. DÀN T66, N64) BẢNG MẢY 
HÀN, CẰN CẨU 

Thảnh phần câng việc: 

Chuẩn bị, tháo sản cầu, dàn cầu bằng thú công ket họp máy hàn và thủ công kỂt hợp 
cẩn cẩu, đánh dấu phân loại vật liệu san tháo dỡ, xép gọn, xả moi hàn, tháo bu lông các 
bộ phận kết cấu vận chuyển trong phạm vi 3Om. 

Đơn vị tíu TỊ dỏng/tần 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Bơn vị Vật liệu Nhâri công Máy 

Tháo dõ' cầu lạm (EirEL, 
BAILEY, dàn T'66, NN64) 
Tháo dử l>ầng máy hàn 

AA.32111 - Tháo dở sản cầu tấn 24.054 1.758.069 212.953 

AA.32112 - Tháo dỡ dàn cầu 

Tháo dõL bằng cần cầu, cắt 
thép bằng máy hàn 

tấn 35,079 2.256.269 294.077 

AA.32121 - Tháo dỡ sàn cẩu tấn 24,054 864664 346,114 

AA.32122 - Tháo dỡ dàn cẩu tẩn 35,079 1.350.887 457.221 

AA.32200 THẢO DỠ DẦM, OÀN CÀU THÉP CÁC LOẠI 

Đơn vị tín 1; đồng/tẩn 

Mã hiệu Danh mục đơn gí á Đon vị Vật liệu Nhân công Máy 

Tháo dở dầm, dàn cẩu thép 

các loạỉ 

AA.32211 - Trên cạn tẩn 207,766 2.455.750 6.668.505 

AA.322Ì2 - Dưới nước tấn 223,997 3.489.750 7.036.344 
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CHƯƠNG II 
CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẲP ĐẤT, ĐÁ, CÁT 

THUYẾT MINH 

Đơn giá công tác đào, đắp đất, đá, cát được quỵ định cho ] m3 đào đắp hoàn chỉnh (bao 

gồm các còng việc đảo xúc đất, đầm lèn kể cả các công việc chuẫn bị và hoàn thiện ,v,v.) 

Trường hợp cẩn phải phát rừng phát tuyến, chặt đào gốc cây, bụi cây, phá dỡ một số loại 

kct cấu trước khi đào, đắp thì áp dụng theo đơn giá đă được tính trong chương I­

- Côỉig tác đào, đẳp đẩt được tính đơn giá cho trường hợp đào đẳp đất đá, cát bầng thủ 

cỏng vả đảo đẳp đất đá, cát băng cơ giới. 

- Trường họp đảo. đắp đất, đá, cát bằng máy mà khối Lượng do máy không Lảm được 

như đảo rãnh dọc, đào xả khối lượng đáp ẻp dư phái làm bằng thủ công (đảo khoan 

đường, đào rãnh dọc, đào lủy đất đắp ép dư, .v.v.) thì khối lượng làm bằng thủ tỏng áp 

dụng theo đơn giá đã được lính trang chương I. 

- Đơn giá đào đất tính cho đào I m1 dấl nguyên thổ đo lại nơi đào. 

- Đơn giá đắp đất lính cho I m3 đắp đo tại nơi đẳp. 

- Đào đc đắp bằng khối lượng đất đáp nhân với hệ số chuyển đổi tử đẩt thiên nhiên 

cần đào để đắp như báng kèm theo. 

- Đon giá vận chuyển tính cho 1 mJ đẩt đào đo tại noi đào đã tính đcn hệ sổ ná rời của 

- Vận chuyển đất, đá hẳng ôtô tự đá đã tính đổiì hệ sổ nờ rời cùa đất, đá được tinh đom 

giá cho các cự ly <300m; <500m; <7GQm và <lGQ0m tương ứrig với cấp đất, đá và loại 

phương tiện vận chuyển. 

- Trường hựp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nưi đổ >1000m thì áp dụng đơn 

giá vậri chuyển ỏf cự ly <1000m và đơn giá vận chuyền ĩOOÙm tiếp theo rihir sau: 

+ Đơn giá vận chuyển với cự ly L <2Km = Đgl + Dg2 X {L-]) 

+ Đơn giá vận chuyển với cự ly L <4Km = Đgl + Đg3 X (L-1) 

+ Đơn gíá vận chuyển VỚI cự ly L <7Km = Đgl •+ Đg4 X (L-l) 

+ Đơn giá vận chuyển, với cự ]y L >7Km = Đgl + Dg4 x6 + Đg5 X (L-7) 

Trong đó: 

+ Đgl; Đom giả vận chuyền trong phạni vi <1000m 

+ Đg2: Đơn giá vận chuyển lKm tiếp theo cự lỵ<2Km 

+ Đg3: Đom yiả vận chuyển lKtn tiép theo cự ly <4Km 

+ Đg4: Đơn giả vận chuyển lKm tiếp theo cự ly <7Km 
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— Đg5: Đơn giá vận chuyển ! Km ngoài phạm vi cự ly >7Km 

- Đíìp đất, đá, cát được tính đom giá riêng với điểu kiện có đất, đá, cát đồ tại chỗ (hoặc 

nơi khác đã chuyển đến). 

- Đơn giá đào đất đá cồng trình bàng máy được tính cho cồng tác đào xúc đẩt, đá đồ 

lên phương tiện vận chuyển. 

- Đom giá đảo xúc đất hữu cơ, đất phong hoá bàng máy áp dụng đơn giá đảo đất tạo 

mặt bằng đất cấp I. 

- Đơn giá vận chuyển tiếp bằng thủ công trong đơn giá quy định vận chuyển trong 

phạm vi tối đa 300m. 

- Đơn giủ công tác trồng cỏ mái bờ kênh mương, đê đập, íaluy nền đường được tính 

riêng. 

- Đơn yiả côtig tảc đào đất để đáp hoặc đắp đất (bằng đất có sẵn tại nưi đắp) công 

trình chưa tính đến chi phí nước phục vụ tưới ẩm. Khi xác định lượng nước lười ấm, chù 

đầu tư và tồ chức tư vẩn thiểt kể căn cứ vào chỉ tiêu khối lượng nước thí nghiệm của từng 

loại ilấl đẳp và theo mùa trong năm đe bẻ sung đơn giá. 

BẢNG HẸ SỐ CHUYẺN ĐÒI BÌNH QUÂN TỪ ĐẮT ĐÀO SANG ĐẤT ĐẴP 

Hệ sỗ đầm nén, dung trọng ílấl HỆ số 
K = 0,85;g= MST/ii^-H.ÉOT/rĩi3 1,07 

K = 0,90; g = lf75T/ms 1,1 

K = 0,95;g= l,8QT/m3 1.13 

K = 0,98; g > 1,80T/ms 1,16 

Ghi chú: 

- Riên^ khối lượng đá hỗn hợp cần đào vả vận chuyển để đắp được tính bàng khôi 

lượng đá hồn hợp đo tại nơi đắp nhân vói hệ số chuyển đồi 1,13. 

- Căn cứ vảo lính chất CƯ lí của loại đất và đá hồn hợp để đẳp và yêu cầu kỹ thuậỉ 

cụ thề của công trình, tổ chức tư vấn thiết kẺ chuẩn xác lại hệ sả chuyển đổi nòi trên cho 

phù hợp. 
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AB. 10000 ĐÀO ĐẴP ĐẤT, ĐÁ, CÁT BẲNG THỦ CÔNG 

AB.11000 ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BÂNG THỦ CÒNG 

AĐ.11100 ĐÀO BỦN 

Thành phần công việc: 
Đào, xúc, đổ đúng chỗ quvđinh hoặc đồ len phương tiện vận chuyển trong phạm vi 

3 Om. " ' 

Đơn vị tính: dồng/m^ 
Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Dào hùn trong mọi điều kiện 

AB.lllll - Bùn đặc ms 183.517 

AB.l 1112 - Bùn lẫn rác m3 195.231 

AB.11U3 - Bùn ĩẫn sỏi đá m3 318.227 

AB.i 1114 - Bùn lông 

Vận chuyỂn íiốp lOm 

m5 315.369 

ARU121 -Bùn đặc m3 3.088 

AB.11122 - Bùn lẫn rác m5 3.088 

AB.11123 - Bùn lẫn sỏi đả m3 14.556 

AB.11124 - Bùn lỏng m5 14.556 

ALU1200 ĐÀO XÚC ĐẤT ĐÉ ĐẮP HOẶC Đỏ RA BẴi THẢI, UẰI TẬP KẾT * r <• 

Thành phần công việc: 
Đào. xúc, đổ đủng nơi quy định hoặc đồ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 

Đơn vị tính: đồng/in1 

Mã hiệu Danh mục đon giá Dơn vì Vật liệu Nhân oông Mảy 

AR.l 1211 

Đào xúc đẩt đề đắp hoăc ra 
bãi thái, bãi tập kểt 

- ĐấL cấp ĩ m3 87.854 

ÀB.l 1212 - Đất cấp II m5 121,043 

ABJ 1213 - Đất cấp ni ra5 152,280 
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ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH 
AB.11300 ĐÀO MÓNG BĂNG 
Thành phần công việc: 

Đào móng theo (lúng yêu cầu kỳ thuật, xúc (lất đô đúng nơi quy định hoặc đồ lên 
phương tiện vận thuyên trong phạm vi 3 Om. 

Đon vj Lính: đồng/m3 

Mà hiệu Danh mục đơn giả Dơn vị Vật liệu Nhân 
cổng Máy 

Đào mỏng bãng 
RộnịỊ<3m. sâu <lm 

AB.l 1311 - Đất cấp í m3 109,329 
AB.Ì1312 - Đất cấp II m3 160.089 
ARU313 - Đất cấp m ms 242,086 
AB.11314 - Đất cấp 1V 

Rộng <3m? sâu <2m 
m3 376.796 

AB. 11321 - Đất cấp I m3 121.043 
AB.il 322 - Đất cấp n m? 171.803 
AB.l 1323 -Đất cấp III m3 255.753 
AB. 11324 - Đất eẩp rv 

Rông í3iu, sâu <3ni 
m3 390.462 

AB.U331 - Đất cấp 1 132.757 
AB. 1)332 - Đất cấp 11 m3 185.469 
AB. 11333 - Đất cẩp 111 m3 269.419 
AB. 11334 - Đất cấp IV 

Rộng 53m, sâu >3m 
nr' 409.985 

AB.M341 - Đất cấp í m3 148.376 
AB. 11342 - Đất cẩp II m3 204.993 
AB. 11343 - Đất cấp EO m5 290,894 
AB.Ì1344 - Đất cẩp IV 

Rộng >3m, sâu <1 m 
m3 435.365 

AB.l 1351 - Đấl cẩp I m3 89.806 
AB.11352 - Đất cấp II nr' 122.996 
AR11353 - Đẩt cấp LU m? 189374 
AB.U354 - Đất cấp IV 

Rộng >3m, sâu <2m 
m3 285.037 

AB.11361 - Đất cấp I m3 97.616 
AB.Ì1362 - Đất cấp 11 m3 132.757 
AB.l 1363 - Đất cấp í 11 m3 199.136 
AB.Ì1364 - Đất cấp rv m3 296.751 
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Mã hiệu Danh tnục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân côtìg Mảy 
Rông >3m, sâu £3iti 

AB.11371 - Đât câp í m3 105.425 
AB. 11372 - Đât câp II m3 142,519 
AB. 11373 - Đất cãp III m3 212,802 
AB. 11374 - Đât câp IV 

Rông >3m, sâu >3m 
m3 312.370 

AB.11381 - Đât câp I m3 117.139 
AB.l 1382 - Đất cãp II m3 156.185 
AB. 11383 - Đát câp III m3 226.468 
AB.11384 - Đất cầp rv m3 331,893 

AB.114O0 ĐÀO MÓNG CỘT TRỤ, HỐ KIẾM TRA 

Thành phần công việc: 
Đảo móng, hố theo đúng yêu càu kỹ thuật, xúc đất đố đúng nơi quy định hỡặc đồ 

lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi lOm. 
Đơn vị tính; đồtig/m1 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Đào mỏng cột trụ, hỏ kiÊm 
tra 
Itộng < 1 m, sáu <1T11 

ABJ1411 - Đất cấp I m3 148.376 
AR.1I412 - Đắt cấp II m3 232,325 
AB.U413 -Đẩt cấp ra m3 370.939 
ABJ)414 - Đất cấp IV 

Rộng <!m, sâu >lm 
m3 605-216 

AB.11421 - Đất cẩp I m3 212.802 
AB. 11422 - Đất cấp II m5 308.465 
AB. 11423 - Đẩt cấp IU m3 456.841 
AB.l 1424 - Đất cấp IV 

Rộiig>lm, sâu <1m 
m3 702.832 

AB.11431 - Đat cấp I m? 97.616 
ABJ 1432 - Đẩt cấp 11 m3 150328 
AB.l 1433 - Đất cấp 111 m3 244,039 
AB. 11434 - Đất cấp IV 

Rộng >lm, sâu >lm 
m3 390.462 

AB.U44) - Đẩt cấp I m3 138.614 
AB.l 1442 - Đất cấp íĩ m3 203.040 
AB. 11443 - Đất cấp III m3 294.799 
ABJ1444 - Đắt cấp IV m' 456.841 
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AB.115(M> DÀO KÊNH MƯƠNG, RÃNH THOÁT NƯỚC 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bi mặt bằng, đảo kênh mương, rãnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đố 

đúng noi qụy định hoặc dồ lên phương tiện vặn chuyển ữong phạm vi lOm. Hoàn thiện 
công trinh bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cẩu kỹ thuật. 

Đạn vì tính: đồog/m* 

Mã hiệu Danh mục đơn gìá Dơn VỊ Vật liệu NMn công Mảy 

Dào kênh mương, rãnii 
thoát niiức 

ABJ1511 
ftộng<3m> sâu <lm 
- Đất cấp í m3 ] ] 9.09! 

AB.11512 - Đất câp II m3 177,660 
AB.11513 - Đầt cấp IT1 m3 263.562 
AB.U514 -Đất cấp IV m5 402.176 

AB.] 1521 
Rộng <3 m, sâu <2m 
- Đấl cấp [ m3 132,757 

ABJ1522 - Đất câp II m3 183,517 
AB. 11523 - Đất cấp III m3 267.466 
AB. 11524 - Đát cấp IV nÝ 406.080 

AR11531 
Rộng <3 [11, sâu <3]Ĩ1 
- Đất cấp í m3 140,566 

AB. 11532 - Đất cấp II m3 195.23) 
AB. 11533 - Đất cấp III m3 281,133 
AB. 11534 - Đất cấp IV m5 423.651 

AìiA 1541 
Rộng <3 nụ sâu >3 m 
- Đất cấp í m3 154.232 

AB.M542 - Đất câp [I m3 212.802 
AB. 11543 - Đất cấp III m3 359.225 
AB. 11544 - Đất cấp IV YÌÝ 464.650 

AB. 11551 
Rộng >3m, sâu <1 m 
- Đắt cấp 1 m5 101.520 

AB.U552 - Đấl cấp [I m3 136.662 
AB.l 1553 - Đất cấp III m3 204,993 
AB. 11554 - Đất cấp IV m3 306.513 

AB.l 1561 
Rộng >3m, sâu <2m 
- Đất cấp l m3 105.425 

A Lì. 11562 - Đất cấp íl m3 142,519 
AB.i 1563 - Đất cấp III m3 2 ] 0.849 
ARU564 - Đất cấp IV m' 310.417 
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Mã hiệu •anh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Rộng >3m, sâu <3m 

AB.11S71 - Đất cấp I mJ 117,139 

AB. 11572 - Đat cấp II m1 162.042 

AB. 11573 - Đẩt cấp III m3 220.611 

AB. 11574 - Đất cáp IV 

Rộng >3ms sâu >3m 
nr' 322.131 

AB. 11581 - Đắt cấp I m3 126.900 
AB.l 1582 - Đất cấp ỉ ĩ m3 175,708 

AB.l 1583 -Đấtcấp III m3 230.373 

AB. 1)584 - Đất cấp rv mĩ 337.750 

ÀB.11600 ĐÀO ĐẤT ĐẶT ĐƯỜNG ÓNG, ĐƯỜNG CÁP 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị đào xúc đất đố bên cạnh hoặc đố lên phương tiện vận chuyển trong 

phạm vi lOitỊ, công tác lảm kè chắn đất, phá đờ kết cấu chưa tính trong đơn giá. 

Đon v| tính: dồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật iiệu Nhân công Máy 

AB.11611 

Đào đát dặt đưửng ổng, 
đưÒTLg cáp cò mở mái taluy 

- Đất cẩp [ m3 202.213 

AB.11612 - Đất cẩp [1 m3 280.970 

AB.l 1613 - Đất cẩp ni m3 495.954 
AB.l 1614 - Đất cẩp rv m3 625.797 

AB.11621 

Đảo dấ< đặt dưỉmg ống, 
duửng cáp không mở máỉ 
tai uy 
- Dẩt cấp l m? 232,013 

AB.U622 - Đầt cấp II m3 321.413 
AB. 11623 - Đất cấp III m5 570,454 

AB. 11624 - Đất cấp IV m5 719.453 

Ghì chứ : Đào đất đật đường ống, đường cáp ưong thành phổ, thị trấn chi phí nhân công 
được nhân hệ sô 1,2 so với đơn giá tương ửng. 
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AB. 11700 ĐÀO NÈN ĐƯỜNG 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, dọn dẹp mặt bằng. Đào nền đường theo đủng yêu cầu kỹ thuật, xúc đát đố 

đúng nơi quy định hớặc đổ len phương tiện vận chuyển trong phạm vi lOm đẻ vận 

chuyến, hoàn thiện Liền đường, bạt mái taluy, sửa chữa bè mặt nền đường, đắp ]ại rãnh 

dọc cũ, đầm nén (nếu là đưửng mờ rộng) theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Don vị rinh: đồng/m* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đưn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

AB.U7U 

Đảo nền đường 

Đảo nẽn ílirờng mỏ1 rộng 
- Đẩt cấp l m? 109.329 

AB.11712 - Đất cấp II m> 144,471 

AB.U713 - Đất cấp UI m5 208.897 

AB.11714 - Đất cấp IV 

Đào nền đuửng iàm mói 

m3 308.465 

AB. 11721 - Đất cẩp I m3 70.283 

AB, 11722 - Đất cẩp Jí m3 105,425 

AB.U723 - Đắt cấp ! 1 ] mĩ 169,851 

Alỉ. 11724 - Đất cấp IV m3 269,419 
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AB.11800 DÀO KHUÔN ĐƯỜNG, RẴNH THOÁT NƯỚC LÒNG ĐƯỜNGF RĂNH 
XƯƠNG CẢ 
Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, dào khuôn rãnh, san đầm đáy khuôn, rãnh, xúc đất đo đúng noi quy định 
hoặc đổ lèn phương tiện vận chuyền trong phạm vi I Om, hoàn thiện khuôn, rãnh sau khi 
đảo theo đủng yêu cầu kỳ thuật, 

Đon vị tính; dồng/m* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Dào khuôn đuòiig, rãnh 
thoát nước lòng đưỏng, 
rãnh ìươDg cá 
Độ sâu <15cm 

AB.11811 - Đất cẩp 1 ni1 150,328 

AB.U812 - Đất cẩp ỉ) m3 187,422 

AB.U813 - Đất cấp 111 m3 271.371 

AB.11814 - Đất cẩp IV ni3 210,417 

Độ sâu <30cm 

AB. 11821 - Đất cấp I m3 136.662 

AB. 11822 - Đất cấp II m3 169.851 

AB. 11823 - Đất cấp III m3 247.943 

AB.11824 - Đất cẩp rv m3 285.037 

Độ sâu >30cra 

AB.11831 - Đất cẩp [ m5 124.948 

AB.l 1832 - Đất cấp Í1 m3 156.185 

AB.l 1833 - Đất cấp IU m3 228.420 

AB.U834 - Đất cấp IV mJ 261.610 

AB.11900 VẬN CHUYỀN ĐÁT 10M nÉP THEO BÂNG THÙ CÔNG 
Đơn vi tính; đồng/ni1 

Mã hiệu Danh mục đơri giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Vận chuyền đấí 10m 
tỉểp theo hằng thủ công 

ÀB.l 1911 - Đất cẩp í mJ 6.837 

ABJ 1912 - Đất cẩp íl m3 7,057 

AB.l J9J3 -Đất cấp III m3 7.719 

AB.1I914 - Đẩt cáp IV m3 8.160 
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AB. 12000 PHÁ ĐÁ BẢNG THÚ CÒNG 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, đục phá, cậy, xeo, đập đá táiiịị thành đá có Ihẻ vận chuyển được, xếp đá 

thành đổng đúng nơi quy định hoặc bốc xểp lên phương tiện vận chuyển trong pằạm ví 

30m, hoàn thiện bể mặt khì đào phá báo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đon VỊ tính: đổng/in* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Phá dá bẳng thii công, 
chiều dày IÓ1> đá <0,5m 

AB.12111 - Đá cấp ĩ ra3 1.389.210 

AB.Ì2112 - Đá cấp II ms 1.077.836 

AB.12113 -Đá cáp m IÌÝ 934.124 

AB.12114 - Đá cấp IV m3 838.317 

AB. 13000 ĐẤP ĐẮT CÔNG TRÌNH BÀNG THỦ CÔNG 

AB. 13100 ĐÁP ĐẤT NÈN MỎNG CÔNG TRÌNH 
Thành phẩn công việc: 

- Đắp nền móng công trinh bẳng đất đă đào đỏ đống tại nơi đắp trong phạm vi 3Om. 

- San, xăm, đầm đất từng lóp, bảo đảm đúng yêu cẩu kỹ thuật. 
Dari vị tính: đồng/m* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhàn công Máy 

Đắp dát nền móng cóng 
trình, dộ chặt yêu câu 

AB.Ì3111 - KH),85 ra3 109.329 

ÀR13112 - K=0,90 m3 130.805 

AB.13U3 - K=0,95 

Đắp đất móng đưửng 
Ống, đường cổng, độ chặt 
VỄU cầu 

rà5 136.662 

AB.13121 - K=0,85 ms 117.139 

AB.13122 - K=0,90 m3 134.709 

AB.13123 - K-0,95 144,471 
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ÃB. 13200 ĐẤP BỜ KÊNH MƯƠNG 
Thành phẩn công việc: 

- Chuẩn bị mặi. bằng. Đắp kcnh mương bằng ctẩt đà đào, đồ clổtìg tại tiơi đẳp hoặc 
vận chuyển trong phạm vi 3Qtn. 

- San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cẩu kỹ thuật. 
- Hoàn thiện, ừông trình, bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: đồng/mJ 

Mã hiệu Danh mục đơti giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đap bà1 kênh naưững 
AB.1321 í - Dung trọng <1,45 tấn/m3 m3 ] ] 1,282 
AB.I3212 - Dung trọng <1,50 tấn/m3 m3 132,757 
AB.13213 - Dung trọng <1,55 tẩfì/mJ m3 144,471 
AB.13214 - Dung trọng <1,00 tấn/m3 m3 158.137 

AB.13300 »ẢP DÁT NÈN ĐƯỜNG 
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, đẩp nền đường bẳng đát đã đào đô đống tại nơi đãp trong phạm vi 30ra. 
- San, đẩm đát từng lớp đảm bào ycu cầu kỳ thuật. 
- Hoàn thiện công trình, gợt vồ mủi taluy, sửa mặt nền đường theo đúng yêu cẩu kỹ 

thuật. 
Đơn vị tính: đổng/m5 

Mà hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đắp nền đường, độ chặt 
yêu cầu 

AB.13311 - £=0,85 m3 119.091 
AB.13312 - K=0,90 m3 140.566 
AB.13313 - K=0,95 mJ 152,280 

Ghi chủ: 
Trtrờng liợp đẳp bờ kêõb, mương, nền đường mở rộng thì chì phí nhân công được 

nhân hệ số 1,15 so với đan giá dắp bờ kênh mương, nền đường tương ứng. 
AB.1340Ữ ĐẲP CÁT CỒNG TRÌNH 
Thành phẩn công việc: 

- Đắp bẳrig cát đã đổ đống tại nơi đẳp hoặc vận chuyển đen trong phạm vi 30m. 
- San, tưới nước, đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp. 

Đơn vị tính: đồng/m* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đăp cát tông trình 
A LU 3411 Đăp cát nền móng công trình ra3 174.216 87.854 

AB.13412 
Đãp cát móng đường ỏng, 
dường cảng 

ra3 174.216 113.234 
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AB.20000 ĐÀO ĐẤP ĐẮT, ĐẢ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY 

ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BANG MÁY 

ĐÀO SAN ĐÁT TẠO MẬT BẰNG 

Thành phẩn công việc: 

Đàu san đất bàng máy đào; bằng mảy ủi; bàng cạp chuyển trong phạm vi quy định. 

Báo đàm mặt bàng theo yêu cầu kỹ thuật. 

AB.21000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MẢY ĐÀO 
Đơn vị tính: dong/100m1 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn. vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đào san đất tạo mặt bằng 
Bằng máy dào <0,4mJ 

AB.21111 - Dát cấp l 100m3 97.616 889.837 
AR.21) 12 - Đất cấp [ 1 100m3 126 900 995.928 
AB.21 J13 -Đấtcấp íll 

Bẳng máy đào 
lOOm5 158 J 37 1.347.777 

AB.21121 - Đất cẩp ĩ 100mi 97,616 731.340 
AB.21122 - Đất cấp II 100m5 126.900 867.679 
AB.21123 - Đất cấp III lOOm? 158.137 1.089.760 
AB.21124 - Đất cấp IV 

Bằng máy (lảo <l,25m3 
lOOra3 224.516 1.205.294 

AB,21131 - Đất cẩp l 100m3 97,616 760,198 
AB.21132 - Đất cắp Jl lOOm? ] 26 900 885.851 
AB.21133 - Đất cẩp 10 lOOm? 158.137 1.037.383 
AB.21134 - Đất cấp rv 

Bằng máy đào 
lOOm1 224.516 1.397.593 

AB.21141 - Đất cấp I lOOm* 97.616 808.677 
AB.21142 - Đất cấp [I lOOra3 126.900 921.078 
AB.21143 - Đất cấp IU 100 TO3 158 137 1,091.645 
AB,21144 - Đất cầp IV 

Bằng máy ilảo <2.3mJ 
100m3 224516 L559.940 

AB.21151 - Đất cấp í 100m3 97.616 839.204 
AB.21152 - Đất cẩp íl lOOm1 126.900 1.021.379 
AB.21153 - Đất cấp III 100m3 158.137 1.285.420 
AB.21154 - Đất cấp [V 

Bằng máy dào <3,6m3 
lOOra5 224.516 1.8Ữ4.706 

AB.21161 - Đất cấp l lOOra3 97.616 869.287 
AB,21162 - Đát cấp 11 lOOra3 126 900 1,080 901 
AB.2) 163 - Đất cấp 11 ] lOOm5 158.] 37 1.389! 01 
AB.21164 -Đắtcẩp IV lOOm3 224.516 L958.Ó71 
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AB.22000 ĐÀO SÁN ĐẤT TẠO MẬT BẢNG BẢNG MÁY ỦI 
Dan vj tính: đồng/ĨOQm3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn. vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đàư sa 11 dất tạo mặt 
bằng phạm vi <50m 

Bằng máy ủi <75CV 

AB.22111 - Đất cấp l lOOra3 502,716 

AB.22112 - Đất cấp [I lOOra3 625.226 

AB.22U3 - Đất cấp III lOOra3 828.002 

AB.22114 - Đất cấp [V 

Bằng máy ửi <lltìCV 

lOOm* 1.118.085 

AB .22121 - Đất cẩp I 100m3 637.288 

AB.22122 - Đất cẩp [I 100m3 784.827 

AB.22123 - Đất cẩp lĩl lOOm* 1.026.627 

AB .22124 - Đất cẩp rv 

Bằng máy ủi <140CV 

lOOnr1 1.385.229 

AB ,22131 - Đất cấp 1 lOOm3 782,627 

AB.22132 - Đất cấp 1 í 100m3 980.343 
AR22133 - Đầt cấp III 100m3 1.304.378 

AB .22134 - Đất cấp IV 

Bằng máy ủi <180CV 

lOOm? 1,760.223 

AB .22141 - Đất cấp I lOOra3 797.475 

AB.22142 - Đất cấp II lOOra3 1.006.812 

AB.22143 - Đất tấp III 100m3 1.199.535 

AB.22144 - Đất cấp [V 

Bằng máy úi <24flCV 

100m3 1.618.209 

AB.2215I - Đất cẩp [ lOOm* 640.746 

AB.22152 - Đất cẩp [1 lOOm* 766.462 

AB.22153 - Bất cấp 111 lOOmJ 989-507 

AB.22154 -Đất cẩp IV 

Bằng máy ủỉ <320CV 

lOOm1 1.334.212 

AB .22161 - Đất cẩp l lOOm? 657,839 

AB.22162 - Đất cẩp 11 lOOra3 741,463 

ÀB .22163 - Đất cấp III lOOra3 908.710 

AB .22164 - Đất cấp [V lOOra5 1.226.480 
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Đơn vị lírih; đồng/] 00 mJ 

Mã hiệu Danh mục đan giá Đơn vỊ Vật liệu Nhân công Máy 

Đào san đát tạo mãt » 4 
bằng phạm ví <70m 

Bằng máy ủi <75CV 

AB.22I7Í - Đất cấp í 1 OOm? 612.553 

AB.22I72 - Đất cấp II 1OOiri1 782.941 

AB.22173 -Đất cấpni 100m3 1,082.880 

AB .22174 - Đất cấp IV 

Bằng máy ủi<110CV 

100m3 1.461.677 

AB.22181 - Đất cấp I 100m3 S58.596 

AB.22182 - Đầt cấp lĩ IOOmJ 1.061.463 

AB.22183 - Đất cáp III lOOm3 1.241.789 

AB.22184 - Đất cấp [V 

Bằng máy úi <140CV 

lOOm1 1.676.210 

AB.22191 - Đất cẩp I 100m3 1.016.041 

AB .22192 - Đất cấp II 100m3 1.098.423 

AB.22193 - Đất cẩp Eũ lOOm1 1.373.029 

AB.22194 - Đất cấp rv 
Bằng máy iiĩ <180CV 

IOOmJ 1.853.589 

AB.2221 J - Đẩt cấp 1 100m3 983.552 

AB.22212 - Đất cấp 11 100m3 ì .252.700 

AB.22213 - Đất cấp m lOOra3 1,638,146 

AB.22214 - Đất cấp IV 

Bằng máy úi <24(ICV 

lOOra3 2.212,993 

AB.22221 - Đất cấp I lOOra3 989.507 

AB.22222 - Đất cấp II 100m3 1.244.994 

AB.22223 - Đất cấp IET lOOm* 1.764.079 

AB.22224 - Đất cấp rv 

Bằng máy úi <320CV 

iOOmJ 2.380.493 

AB.22231 - Đấl cấp í lOOm1 741.463 

AB ,22232 - Đất cấp n 1 OOm* 903,135 

AB .22233 -Đắt cẩp rn 100m3 1.126.132 

AB ,22234 - Đất cấp IV 100m3 1.521,950 
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Đơn vj tính: đồng/ lOQm* 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đàu sa 11 đất tạo mắt 
băng phạm vi <100m 
Bàng máy ủi <75CV 

Á B .22241 - Đất cấp 1 lOOra3 937.839 
AB .22242 - Đất cấp 11 100m3 1,173,003 

AB .22243 - Đất cấp M i IOOmJ 1.564474 

AB .22244 - Đất cấp IV 

Bằng máy úi <110CV 

100ms 2.112.251 

AB .22251 - Đất cấp I 100m3 1.190.56D 

AB .22252 - Đất cấp II 100m5 1.477.441 

AB.22253 - Đất cẩp TT1 lOOm* 1.727.439 

AB.22254 - Đất eẩp rv 

Bằng máy lii <14(tcv 

iOOmJ 2.331.940 

AB.22261 - Đất cấp í 1OOm* 1.224.742 

AB.22262 - Đất cẩp II 1 OOm* 1.587.222 
AB.22263 - Đẩt cẩp m iOOm3 2J 11,719 

AB .22264 - Đất cấp IV 

Bằng máy âi<180CV 

ÌOOm3 2.850,408 

AB.2227] - Đẩt cấp l lOOra? 1,262.669 
AB.22272 - Đẩt cấp [1 lOOm3 1.545.108 

AB .22273 - Đất cấp in 100itf 2.050.175 

AB .22274 - Đất cấp [V 

Bằng máy úi <240CV 

lOOra3 2.767.902 

AB.22281 - Đất cáp I lOOin1 1.257.160 

AB.22282 - Đất cẩp (1 lOOm* 1.549.146 

AB.22283 - Đất cấp (11 lOOm3 2.060.120 

AB.222S4 - Đất cấp rv 

Bằng máy ủỉ <320CV 
lOOm3 2,781,974 

AB.2229] - Đất cấp 1 lOOnv® 1.031.358 

A lì .22292 - Đất cấp 11 iOOra3 1.137.281 

AB.22293 - Đất cấp III lOOra3 1,343.553 

AB .22294 - Đất cấp IV lOOm? 1.811.845 
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AB.23000 ĐÀO SÁN ĐẤT TẠO MẬT BẢNG MÁY CẠP 
Đơn vị tính: đồng/lOGm? 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn. vị Vật liệu Nhản công Máy 

Đào sun dấl tạo mát 
bằng phạm vi <300m 
Bẳng máy cạp 9m3 và máy 
mliocv 

AB.231U - Đất cấp I 100m3 1.526.364 

AB.23U2 - Đất cấp II 

Bằng máy cạp 16tìi3 và 
máy ủi 140CV 

lOOm3 1.651.979 

AB.23121 - Đất cấp [ 100m3 1.104.537 

AB.23122 - Đất cẩp II 

Đàu sa 11 đát tao măt , ' * 
bãiiíỊ phạm vi <500m 

Bằng máy cạp 9m* và máv 
ũiliocv 

100m3 1.195.432 

AB.23131 - Đầt cấp [ 100m3 1.920.414 

AB.23132 - Đầt cấp 11 

Bằng máy cạp 16m3 và 
máy ủi 140CV 

lOOm3 2.087.128 

AB.23141 - Đất cấp I 100ms 1.393.754 

AB.23142 - Đất cấp II 
Dào san đất tạo mặt 
bang pliam ví <700m 

Bằng máy tạp 9nvl và máy 

ủi uocv 

lOOm3 1.509.442 

AB.23151 - Đất cấp 1 lOOm3 2.240.965 

AB.23152 - Đẩt cấp [ 1 

Bằng máy cạp 16mJ vả 
mẩy 

ủi 140CV 

lOOnv® 2.425.424 

AB.23161 - Đất cấp I 100m3 1.625.305 

ÀB.23162 - Đất cấp II 100m3 1.903.068 
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Đơn vị tính: đồng/lOOm3 

Mã hiệu Danh mục đưĩi giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AB .23171 

Đào san đát tạo mặt 
bảnỵ phạm vì <1000m 

Bằng mảy cạp 9m3 và máy 
ui 110CV 

- Đất cấp I l00mJ 2.739.016 

AB.23172 - Đat cấp II 

Bằng máy cạp vả 

máy ủi 140CV 

100m3 2.977.952 

AB.23181 - Đất cấp ỉ 10 0mJ 1.953.358 

AB.23182 - Đất cấp lí 

Vận chuyền tiop 5G0m 

BằnjỊ máy mảv cạp 9m3 

lOOnr1 2.118.670 

AB.23191 - Đắt cấp I 100m3 585.429 

AB.23192 - Đất cấp II 

Eìẳng máy mảy cạp 16m3 

lOOm* 668.437 

AB.23211 - Đắt cấp I 100m3 385.819 

AB.23212 - Đất cấp II lOOm* 424.401 
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AB.240(M> ĐÀO xúc ĐẤT ĐẾ ĐẢP HOẶC ĐÒ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG 
MÁY DÀO 

Thành phần công việc: 

Chuần bị, đào xúc đẩt đổ lẽn phương tiện vận chuyển dể dắp hoặc đổ ra bãi thái, 

bãi tập kết bẳng máy đào trong phạm vi 30m, 

Đom vị tính; đong/lOOm* 

Mà hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đàu xúc đất bằng máy dào 

<0.4m\ máy ủỉ <11 ocv 
AB.241 ] 1 - Đẩt cấp I 100m3 97.616 770,262 

AB.24112 - Dẩt cấp ĩ ĩ 100m3 126.900 898,695 

AB.24U3 - Đắt cấp III lOOm3 158.137 1.217.891 

Đào X úc đẩt bằng máy đào 

<0,8m3, roáy ủi <I10CV 

AB.24121 - Đất cấp I lOOm* 97,616 663.565 

AB.24122 - Đất cấp ỉ í lOOm* 126.900 789.186 

AB.24123 - Đất cấp III lOŨm3 158.137 992.511 

AB.24124 - Đất cấp rv lOOm3 224,516 1.091.337 
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Đom v ị  tính: đồng/ioơm? 

Mã hiệu Danh mục đơn gìả Dơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Dào xúc đất bằng máy đàn 

máy úi<110CV 

ÀB .24131 - Đất cấp í I OOtn3 97.616 691.202 

AB .24132 - Đất cấp 11 lOOm5 126-900 805.765 

AB .24133 -Đất cấp m 100m3 158,137 938.813 

AB .24134 - Đất cấp IV 

Đào xúc đất bẳog máy đào 

mảy ủí <110CV 

ỈOOm3 224,516 1.264.101 

AB .24141 - Đất cấp I lOOm' 97.616 735.415 

AB .24142 - Đất cấp [I 100m3 126.900 838.869 

AB.24143 - Đất cẩp III 100m3 158.137 996.013 

AB .24144 - Đất cẩp ÍV 

Đàư xúc đất bằng máy dào 

<2,3 nr\ máy ủi<L10CV 

lOOm3 234.516 1,426.087 

AB ,24151 - Đất cẩp 1 100m? 97,616 762,885 

AB .24152 - Đất cấp II lOOm3 126.900 927.518 

AB.24153 - Đất cấp III lOOm3 158.137 1.168.168 

AB.24154 - Đất cấp [V 

Dào súc đát hằng máv đào 

<3,6 m3, máy 111 <110CV 

lOOm5 224.516 1.648.570 

AB.2416Í - Đất cấp í lOOin3 97.616 819.236 

AB.24162 - Đất cấp [ 1 lOOm5 126-900 995.729 

AR24163 - Đất cấp III 100m3 158.137 1.260.026 

AB.24164 - Đất cấp IV lOOm3 224.516 1.717.496 
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AB.25000 ĐÀO MÓNG CỒNG TRÌNH BẢNG MẢY 
Thành phần công việc: 

Đảo đất dổ díing nơi quy dịnh hoặc đỏ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện h6 

móng theo đủng yêu cầu kỹ thuật. 

AB.251O0 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BÀNG MÁY CH1ÈU RỘNG MÓNG <6JV1 
Đan vị tính; đồng/ỉOOm3 

Mà hiệu Danh mục đơn gíá Dơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

E>ào ũiủng chiỀu rộng <6m 

BằnjỊ niáy dào <0,8m5 

AB.25111 - Đất cấp I lOOm3 927,347 «46.710 

AB.25112 - Đẩt cẩp 11 100m3 1,192.861 996.759 

AB.25113 -Đất cẳp ra 100m3 1,460.328 1,393.320 

AB.25U4 - Đắt cấp IV 

Bằng máy đảo <1,25mJ 

100m3 1.583.323 1.615-715 

AB.25121 - Đắt cấp I lOOra3 927.347 876.176 

AB.25122 - Đất cẩp II 100m3 1.192.861 1.020.357 

AB.25123 - Đất cẩp III 100m3 1.460.328 1.186.720 

AB.25124 - Đất cấp IV 

Bằng máy đào <1,6111* 

iOOm3 1.583,323 1,619.262 

AB.25131 - Đất cấp I lOOm* 927.347 912.750 

AB.25132 - Đất cấp II 100m3 1,192,861 1.038.029 

AB.25133 - Đất cấp in 1 OOm1 ì ,460,328 1.225,948 

AB.25134 - Đất cẩp [V 

Bằng máy dảứ <2,3ma 

100m3 1.583.323 1.771.808 

AB.25141 - Đất cấp I 100m3 927.347 929,767 

AB.25142 - Đất cấp 11 !00mJ 1.192.861 u 28.585 

AB.25143 - Đát cấp m lOOra3 1.460.328 1,420,964 

AB.25144 - Đất cấp ĨV 100itf 1.583.323 2.029.113 
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AB.25200 DÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY, CHIÊU RỘNG MÓNG <10M 

Đơn vị tính: đổng/100m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá D(7tl vị Vật liệu Nhân công Máv 

Đàư mủng chiều rộiiịỉ 
<10m 

Bẳng máy đào <Q,8m3 

AB.25213 - Đầt cấp l 100m* 361,177 806.518 

AB.25212 - Đất cấp II 100ttf 464,650 948.529 

AB .25213 - Đất cấp m lOOra3 572.027 1.200.399 

AB .25214 - Đất cấp [V 

Bang máy đào <1 >25111* 

lOOm* 853.159 1,538.011 

AB.25221 - Đất cẩp í lOOm* 361.177 835.510 

AB.25222 - Đất cẩp II 100mJ 464,650 972.297 

AB.25223 - Đất cấp [ 1 ] 100m3 572.027 1.131.265 

AB-25224 - Đất cẩp IV 

Bẳng máy (lảo 

lOOm3 853.159 1.541,626 

AB.25231 - Đẩt cấp l !00mJ 361.177 876.956 

AB .25232 - Đất cấp II lOOra5 464.650 988.812 

AB .25233 - Đất cẩp III lOOm3 572.027 1.167.783 

AB.25234 - Đất cẩp rv 

Bằng máy dào <2r5m3 

lCMDm3 853.159 1.686.797 

AB.25241 - Đẩt cấp 1 100m3 361,177 87L291 

AB.25242 - Đất cấp 11 lOOm5 464,650 1.081.804 

AB ,25243 - Đẩt cấp 111 lOOra3 572,027 1,368.336 

AB.25244 - Đầt cấp IV 100m3 853,159 1,976.485 
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AB.2530ỮĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẢNG MẢY CHIÉU RỘNG MỎNG <20M 

Đơn vị tính: đồng/1 QOnti* 

Mã hiệu Danh mục đon giá Đơn vị Vặt liệu Nhàn công Máy 

Đảo mỏng chiều rộng 
<20 m 

Bằng máy đảo <0,8m3 

AB.25311 - Đắt cấp I 100itf 234.277 802.897 

AB.25312 - Đất cẩp II 100ĩtf 304.560 952.633 

AB.25313 - Đất cẩp in 100m5 378.748 1.204.188 

AB.25314 - Đất cấp rv 

Bằng máy đào <l,25ms 

ỈOOm1 583,741 1.536.127 

AB.25321 - Đấl cẩp I lOOm* 234,277 831,686 

AB .25322 - Đất cấp íĩ 1OOirí1 304.560 975.825 

AB.25323 -Đẩl cấp ni 1 OOm1 378,748 1,142.145 

AB.25324 - Đất cấp IV 

Bằng máy tlảo 

iOOm3 583.741 1.541.372 

AB.25331 - Đất cáp I lOOm3 234.277 838.323 

AB.25332 - Đất cấp lĩ IOOmJ 304.560 990.994 

AB.25333 - Đất cấp m 100m3 378-748 1,174.984 

AB.25334 - Đất cấp rv 

Bẳng máy đào 

100ms 583.741 1.672.172 

AB.25341 - Đất cầp l 100m3 234.277 862.294 

AB.25342 - Đất cẩp II 100m3 304.560 1.073.708 

AB.25343 - Đất cấp Cũ lOOm* 378.748 1,361,139 

AB.25344 - Đất cấp rv 

Bằng máy dào <3,6 m* 

100itf 583,741 1,940.949 

AB.25351 - Đất cấp 1 100m3 234.277 924.602 

AB.25352 - Đất cấp ! 1 lOOm5 304.560 1.162,559 

AB,253,53 - Đất cẩp LU lOOra3 37S.748 1.479.540 

AB.25354 - Đất cấp rv lOOm3 583.741 2.103.841 
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AB.25400 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẢNG MÁY, CHIỀU RỘNG MÓNG >20M 
Đưn vị tỉnh: đông/ÍOOm3 

Mã hiệu Danh mục đan giá Đơn vỊ Vật liệu Nhân công Máy 

Đào móng chiêu rộng 
>2 Om 

Bằng máy đào <0,8)11^ 

AB.25411 - Đất cấp I lOOin1 212.802 762.705 
AB.25412 - Đất cẩp 11 100m3 277.618 904.403 
AB.25413 -Đất cấp Di 1 OOm? 343,216 1,139.88] 
AB.25414 - Đất cấp rv 

Bằng máy đào <l,25m3 

lOOni* 531.028 1.455.743 

À lì.25421 - Đất cấp l 100m3 212,802 791.019 
AB.25422 - Đốt cấp í í 100m3 277.618 924.068 
AB.25423 - Đất cẩp in lOOm* 343.216 1.082,994 
AB .25424 - Đất cấp [V 

Bằng máy (lào 

lOOm* 531.028 1.463.736 

AB .25431 - Đất cẩp í 100mJ 212.802 820,426 
AB.25432 - Đất cắp II 100m3 277.618 937.303 
AB.25433 - Đắt cấp III 100itf 343.216 1 . 1 12.344 
AB ,25434 - Đất cẩp IV 

Bằng máy dào <2f3ma 

ÌOGm3 531.028 1.587.16] 

AB.25441 - Đất cáp I lOOm* 212,802 844.752 
AR25442 - Đất cấp [1 !00mJ 277,618 1,038,622 
AB.25443 - Đất cấp IU 100mJ 343,216 1,308,511 
AB.25444 - Đất cẩp IV 

Bằng máy đào 

lOOm? 531,028 1.835.693 

AB.25451 - Đất cấp I 100itf 212.802 924.602 
AR25452 - Đẩt cẩp 11 lOOm3 277.618 1.127.437 
AB.25453 - Đất cẩp (11 lOOm- 343,216 1,409.296 

AB.25454 - Đất t;ấp [V lOOm* 531.028 1.989.694 
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AB.2Ó100 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH TRÊN NÈN ĐẤT MÈM, YÉU BẢNG 
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHU VẺN, TỔ HỢP 2,3,4 MÁY ĐÀO 

Đơn vị tính: đồn#100m* 

Mã hiệu Danh mục đcm giá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Đầo móng côrig trình trôn 

nen đất mềm, yếu hằng 

phương pháp đào chuyên 

AB.26111 - Tồ hợp 2 máy đào lOOm* 2,049,926 1,607,677 

AB .26121 - Tồ hợp 3 máy đào 100m3 2,049,926 2,411,515 

AB,2613) - Tổ hợp 4 máy'đào 100mJ 2.049,926 3215.353 

Ghi chủ: Trơờng hợp sử dụng tâm chống lầy trong quá trinh thi công thi chi phí Máy được 

nhân vứi hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tỉnh riêng. 
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AB.27000 ĐÀO KÊNH MƯƠNG BÀNG MÁY ĐÀO 

Thành phần công việc: 

Chuàri bị, đào đất đổ đúng Iicrĩ quy định hoặc đố len phương tiện vận chuyển. Bạt mái 

taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỳ thuật. 

AB.27100 ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO CHIÊU RỘNG<TÌM 
E)ơn vị tính: í ồtig/ioơm1 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đan vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đào kênh mu ong chiều rộng 
<6m 

íìằng máy đào <0,8«!^ 

AB.27111 - Đất cẩp I lOOm* 1.091.341 844.030 

AB.27112 - Đất cấp II 100m3 1.362.712 988.721 

AB.27113 - Đất cấp in lOOm3 1.628.227 1.248.629 

AB.27114 - Đẩt cấp rv 

BầnjỊ máy đào <l,25m3 

lOOm' 1.897.645 1.604.997 

AB.27121 - Đẩt cấp I I OOttì3 1.091.341 876-176 

A lì 21122 - Dẩt cẩp n IOOIXI3 1.362,712 1.016.660 

AB.27123 - Đất cẩp ni lOOm3 1,628,227 u 83.023 

AB.27124 - Đắt cấp IV 

Bẳng máy đào 

lOOtn3 1.897.645 1.615.565 

AB.27131 - Đắt cấp I lOOrn3 1.091.34] 939.595 

AB .27132 - Đất cấp II 1 Oơms 1.362.712 1.055.926 

AB .27133 - Đíú cấp III 100m3 1.628.227 1.248.319 

AB .27134 - Đất cấp IV 

iìầiiị; máy đào <2,3111* 

100m3 1.897.645 1.816.551 

AB.27141 - Đất cấp í 1 OOiri3 1.091.341 976.547 

AB.27142 - Đất cấp lí lOOin3 1.362.712 1.187.061 

AB .27143 - Đất cấp ỉll IOOm3 1.628.227 1.491.135 

ÀB ,27144 - Đẩt cẩp IV 100m5 1.897.645 2.128.522 
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AB.272O0 ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẢNG MÁY ĐÀO, CHIỀU RỘNG <10M 

Đơn vị tính: đồng/ioữm1 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Dơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

Đào kênh mương chiều rộng 
<l0m 

lìằng máy đàữ <0,8]nJ 

AB.27211 - Đất cấp í lOOiri3 909.776 806.518 

AB.272I2 - Đất cấp (I lOOnv 1.136.244 951.209 

AB.27213 - Đất cấp 01 100m- 1.350.999 1.197.719 

AR27214 - Đất cáp IV 

Bằng máy t)ào <1.25m3 

1 OOtTV 1,581.371 1.538.011 

AB.27221 - Đất cấp [ 100ms 909.776 842.904 

AB .27222 - Đất cáp lĩ 100ms 1,136.244 972.297 

AB .27223 - Đất cấp III lOOm3 1.350.999 1.131.265 

AB .27224 - Đất cáp [V 

Bằng máy đàrt <l,(50m3 

lOOm3 1.581.371 1.552.717 

AB.27231 - Đất câp I 100m! 909.776 903.801 

AB .27232 - Đất cẩp II 10ơm3 i. 136.244 1.015.658 

AB.27233 - Đất cẩp [1] 100ms 1.350.999 1J 99.102 

AB.27234 - Đất cẩp rv 
Bằng máy dào Sỉ^ni3 

100mí 1,581.371 1.740.488 

AB.27241 - Đất cấp 1 100m5 909.776 935.614 

AB.27242 - Đất cấp 11 lOOm5 1 136-244 LI 34.432 

AB .27243 - Đất cáp m lOOin3 1.350,999 1.444,354 

AB .27244 - Đất cáp IV 100ms 1,581,371 2.034.961 
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AB.273O0 ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẢNG MÁY ĐÀO, MẤY ỦI, CHIÊU RỘNG<20M 

Đơn vị tính: đảng/lOOm3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

Dào kênii inưong chiều rộng 
<20m 

Bằng máy đào máy 
ủi<110CV 

AB.27311 - Đất cấp í lOOm- 818.018 827.012 

AB.27312 - Đất cấp íl 100mỉ 1.026.915 982.107 

AR27313 - Đất cẩp III 100m3 1,214,337 1.236.342 

AB.27314 - Đất cấp rv 

Bằng máy dào <l,25mJ, máy 
ftl<110CV 

lOOm3 1.423,234 1.584.358 

AB .27321 - Đất cấp I lOOm3 818.018 857.564 

AB .27322 - Đat cấp II 100m3 1.026.915 1.001.703 

AB .27323 - Đất cáp III lOOtn3 1.214.337 1.208.690 

AB .27324 - Đất cấp IV 

Bằug máy đào <1,60 DI3* máy 
ủi<fiocV 

1 OOm! 1.423.234 1.633.7% 

AB.27331 - Đất cẩp ỉ 100m3 818.018 918.860 

ÀB .27332 - Đất cấp [ 1 100m3 1.026.915 1.044.685 

AB.27333 -Đất cấp IM 100m3 1.214.337 1.237.623 

AB.27334 - Đất cấp IV 

Bằng máy dào <2,3m\ máy 
iíi<110CV 

100m5 1.423-234 1.779.554 

AB .27341 - Đắt cấp I lOOm3 818.018 950.008 

AB .27342 - Đất cấp II lOOm3 1.026.915 1.161.422 

AB.27343 - Đất cáp III 100m3 1.214.337 1.460.548 

AB .27344 - Đất cẩp IV lOOm5 1.423.234 2.063.749 
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AB.27400 ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MẢY ĐÀO, MẢY ỦI, CHIÈU RỘNG >20M 
E)ơn vị tính; c ồng/lOOm1 

Mã hiệu Datih mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đào kênh mương chiều rộng 
>20m 
Bẳng máy đào máy 
ủi <U0CV 

AB.27411 - Đất cấp 1 100m3 777,019 766,645 
AB.27412 - Đắt cấp Lí 100m3 944.918 903,614 
ÀB.27413 - Đất cẩp Cũ 100m- 1.118.674 1.137.043 
AB.27414 - Đất cấp IV 

Bằng máy <!ảo <1,25m3, máy 
ủi <110CV 

100ms 1.333.428 1.458.265 

AB.27421 - Đất cấp 1 lOGm5 777.019 786-921 
AB.27422 - Đất cẩp ĩ ĩ 100m3 944.918 921.617 
AB .27423 - Đất cấp III 1 OOm! 1.118.674 1.111.766 
ÀB .27424 - Đất cấp IV 

Bằng máy tlào <1.60m\ mảy 
ủi<íiocv 

100ms 1.333.428 1.507.297 

AB.2743 í - Đất cẩp ỉ lOOm3 777.019 843.174 
AB .27432 - Đất cẩp II lOOm' 944.918 958.000 
AB.27433 - Đầt cấp III lOOm1 1.118.674 LI 35-467 
AB .27434 - Đất cấp IV 

Bằnỵ máy dào <2f3]ìi% máy 
ải<110CV 

100ms 1.333,428 1.637.130 

AB .27441 - Đất cẩp I 100m3 777.019 869.891 
AB .27442 - Đất cấp II lOOm3 944.918 1.067.560 
AB ,27443 - Đất cấp m lOOtn3 LI 18.674 1.341,247 
AB.27444 - Đất cẩp rv 

Bằng máy đàữ máy 
ủi<110CV 

100mĩ 1.333.428 1.897.668 

AB.27451 - Đất cấp I lOOm3 777.019 946.846 
AB .27452 - Đất cấp 11 100ms 944.918 1.156.411 
AB.27453 - Đất cẩp III I001TI3 1.118.674 1.453.782 
AB .27454 - Đất cấp rv 1 OOm! 1.333.428 2.060.523 

Ghi chú: 

Trường hợp đảo kênh mirotig bẳng máy đào 0,4mJ; máy đào 0,5m5 và máy đảo O^Sm1 

thì chi phí Máy được tỉnh lại bằng đon giá Máy của mã hiệu tương ứng (dùng máy đảo 
<0,8™*) nhân với đơn giá ca Máy thực tể sư dụng. 
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AB.28100 ĐÀO KÊNH MƯƠNG TRÊN NÈN ĐẤT MÈM, YÉU BÀNG PHƯƠNG 
PHÁP ĐÀO CHUYẺN, TÓ HỌP 2,3, 4 MÁY ĐÀO 

Thành phần công việc: 

Chuẩn, bị, đào đất theo phượng pháp đào chuyển bằny tồ hợp các máy đào thuỷ 
lực, đỏ đúng nơi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yẻu cẩu kỳ 
thuật. 

Dan vj tính; i ông/lOOm* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AB.2811 1 

AB.2812) 

AB.2S131 

Đào kênh imroiig trên nền 
đất mềm, yếu bẳiiịỊ pbưoiig 
pháp dào chuyển 

- Tồ hợp 2 máy đào 0,8tnJ 

- Tô hợp 3 máy đào 0,8m5 

- Tổ hợp 4 máy đào O.Sm3 

100m-

lOOro3 

100ms 

1327.571 

1.327.571 

1.327,571 

1.688.060 

2.532,091 

3.376.121 

Ghi chú ; Trường hợp tồ hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thì công thì chi 
phí Máy được nhân với hệ số 1,15. Chỉ phí tấm chong lẩy được tính riêng. 

AB.2820Ữ NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG TRÊN NÈN ĐẮT MÈM, YẾU BẢNG TỎ 
HƠP MÁY XÁNG CAP VẢ MẢY DÀO 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, đảo nạo vét hoặc mở rộng kênh mương bàng mảy xáng cạp, đồ đất lên bờ 
đàm bảo độ sâu theo yêu cẩu Ihiết kế. Mảy dào thuỷ lực chuyển đất đà đào lên vị trí tạo 
bờ kênh mương theo thiết kế. Kiểm tra xác định độ sâu và chiều rộng đáy kênh mương, 
hoàn thiện sau khi đào, tạo bờ theo yêu cẩu. 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AB.28211 

AB.28221 

Nạo vét kÊnh Ttmong trÊti 
nen đất mềm, yếu hằng tô 
hợp mảy xáng cạp 1,25 m3 + 
máy đào 0,8 ni' 

- Nạo vét 

- Mở rộng 

100m3 

100m3 

i. 120.626 

1.120.626 

1.706.011 

1.661.460 

Ghi chú : Trưởng hợp máy đào thu ỷ lực phái sử dụng tấm chổng lầy trong quá trình thi 
công thì chi phí Máy dược nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được lính riêng. 
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ÀB30000 ĐÀO NÈN ĐƯỜNG 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, đào đầt nền đường bằng máv đào, đổ lên phưang tiện vận chuyến, Dào 
nền đường bẳng mảy ủi trong phạm vì quy định, bạt vỗ mải taluy, sửa nên đường hoàn 
thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

AB.31000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MẢY ĐÀO ĐỎ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN 
CHUYẺN 

Ekra vi tính: c ổng/ỈOOra3 

Mã hiệu Danh mục đơn gìả Dơn VỊ Vật liệu Nhân công Máy 

Đảo nên duò'11" băng 
Máy đào <0,4ni\ máy ủí 
<110CV 

AB.31111 - Đất cấp I lOOm* 759.449 1.059.715 
AB.31112 - Đất cấp II 100m3 946.870 1.225.956 
AB.31113 - Đất cấp tu 

Máy đào <0,8m3, máy ủi 
SllQCV 

lOOm3 1J 30.387 1.491.876 

AB.31121 - Đất cấp I lOOm3 759.449 908.976 
AB.31122 - Đất cấp II lOOm3 946.870 1.072.109 
AB31123 -Đất cẩpll) 100m? LI 30.387 1.334.383 
AB.31124 - Đất cấp IV 

Bằng máy đào <1,25m\ máy 
ủi <110CV 

1 OOlTl3 1.311.952 1.47 ỉ .35 ] 

AB.31131 - Đất cấp [ lOOm3 759,449 945.362 
AB.3U32 - Đất cấp II lOOm3 946.H70 1.096.894 
AB.3U33 -Đắt cấp Dĩ lOOm5 1.130.387 1.274.305 
AB.31134 - Đất cẩp rv 

Bằng máy đào <1,6111% máv 
ùi<ll€CV 

lOOm3 1.311.952 1.704.756 

AB31141 - Đất cấp l lOOm3 759,449 1.006.259 
AB.31142 - Đất cấp Í1 lOOm5 946.870 1.136.558 
AB.31143 - Đất cẩp in 100m3 1.130.387 1.338.445 
AB.31144 - Đất cấp [V 

Bằng máy đào <2,3 ni3, máy 
ủi <110CV 

100ms 1.311.952 1.896.224 

AB.3U51 - Đẩl cẩp 1 lOOm5 759.449 1.043.920 
AB.31152 - Đất cấp II 100m3 946.870 1.255.332 
AB.31153 - Đất cáp III lOOm3 1.130.387 1.572.002 
AB31154 - Đất cẩp IV 100m? 1,311,952 2.190,697 
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Mã hiệu Darih mục đon giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AB,31161 
AB31162 
AB.31163 
AB.31164 

Bẳnjí máy dào <3,tìm\ máv 
ủi <110CV 
- Dất cấp T 
- Dẩt cấp ì l 
- Dẩt cấp ra 
- Đất cấp IV 

100m3 

100m3 

ĨOOtB3 

100m3 

759.449 
946.870 

1.130.387 
1 311.952 

1,085,881 
1 306 276 
1,640.819 
2.298 193 

AR32000 ĐÀO NÉN DƯỜNG BẢNG MÁY Ử1 
Đom VỊ tính: đồLijj/l OOm"' 

Mã hiệu Danh mục don giá Đơn vị Vật liệll Nhân cồng Máy 

Đào vận chuyẺn <!ẩt trong 
phạm vi <5(Jm 
Bẳng máy lii <75CV 

AB.32111 - Đất cấp I lOOm3 644262 685.777 
AB .32112 - Dẩt cấp II lOOm3 819.970 S39268 
AB.32113 - Đat cấp III lOOm3 956.632 1.008 248 
AB.32114 - Đất cấp IV 

Bằng máy ủi <1I0CV 
100m3 ! .054.247 1.332.126 

ABJ2121 - Đất cấp I 100m3 644.262 868.842 
AB.32122 - Đất cấp II 100m3 819.970 1.063.512 
AB.32123 - Đất cấp III 100m3 956.632 1.278.673 
AB .32124 - Đắt cấp IV 

Bẳng máy ủi <140CV 
100m3 1.054.247 1.725.389 

AB.32131 - Đat cấp I lOOrn3 644.262 1.068.217 
ÀB .32132 - Đắt cấp II 100m3 819,970 1.329,092 
AB .32133 - Đất cấp ỉ LI ìoơm3 956.632 1.625.666 
AB.32134 - Đắt cấp IV 

Bằng máy ủi <180CV 
lOOm1 ! .054.247 2.191.354 

ÀB .32141 - Đat cẩp I 100m3 644.262 1.086.560 
AB.32142 - Đất cẩp II 100m3 819.970 1.272.637 
AB.32143 - Đắt cấp ILI ìoơm3 956.632 L418.841 
AB.32144 - Đat cấp IV 

Bằng máy ũi <240CV 
lOOtn3 1.054.247 2.016.947 

AB.32151 - Đai cấp I lOOrn3 644.262 871.901 
AB.32152 - Đắt cấp II lOOm3 819.970 1.038.171 
AB.32153 - Đất cấp III lOOm3 956.632 1.232.828 
AB .32154 - Đat cấp IV 

Eìẳng máy ủi <320CV 
100m3 1.054.247 1.662.696 

AB.32161 - Đầt cấp I lOOm3 644.262 897.560 
AB.32162 - Đất cấp II lOữm3 819.970 1.025.783 
AB.32163 - Đat cắp III 1 OOtn3 956.632 1.131.707 
AB .32164 - Đất cấp IV 100m3 1.054.247 1.527.525 
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E)ơn vị tính; í ồog/lOOm5 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đào vận chuyển đẩt trong 
phạm ví <70m 

Bằng máy iii <75CV 

AB.32I71 - Đất cẩp 1 lOOm' 644.262 837.859 

AB ,32172 - Đất cấp N 100m3 819,970 1.056.125 

AB.32173 - Đẩt cấp m lOOm3 956.632 1.501.106 

AB .32174 - Đất cấp IV 

Bằng máy ủi <110CV 

100ms 1.054.247 2.026.352 

AB.32181 - Đất cấp [ lOOm3 644.262 1.174.166 

AB.321B2 - Đất cấp II 100ms 819.970 1.432.360 

AB .32183 - Đất cấp III lOOm3 956.632 1.721.291 

AB .32184 - Đất cáp rv 
Bằng máy úi <140CV 

100m3 1.054.247 2.323.743 

AB.32191 - Đất cẩp í 100mí 644.262 1.389.505 

AB.32192 - Đất cấp íl I OOiri3 s 19.970 1.482.871 

AB.32193 - Đất cấp í ĩ l  lOOm3 956.632 1.903.018 

AB.32194 - Đất cáp IV 

Bằng máy ủi<180CV 

100m5 1.054.247 2.570.310 

AB.3220] - Đất cấp l 100ms 644.262 L345.739 

AB .32202 - Đầt cấp 11 100m3 819.970 1.691.311 

AB.32203 - Đất cấp III lOOrn3 956.632 2.269.481 

AB.32204 - Đất cấp IV 

Bằng máy úi <24(JCV 

lOOm3 1.054.247 2.704.769 

AB.32211 - Đất cấp I 100m! 644.262 1.354.489 

AB .32212 - Đất cấp [I 100m! 819.970 1.678.917 

AB.32213 - Đất cẩp m 100m3 956.632 2.445.379 

AB.32214 - Đất cẩp rv 
Bằng máy iii <320CV 

lOOm3 1.054.247 3.301.059 

AB.32221 - Đất cẩp í lOOiĩi® 644.262 1.014,633 

AB.32222 - Đẩl cẩp í 1 lOOm5 819.970 1.220.905 

AB.32223 - Đất cẩp 111 lOOm3 956.632 1.560.975 

AB.32224 - Đất cẩp IV 100m3 ! ,054.247 2.107,316 
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Mã hiệu Datih mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đào vận chuyển đất Irong 
phạm vi <100m 

Bẳng máv úi <75CV 

AB.32231 - Đất cấp I lOOtn3 644.262 1.287.065 

AB .32232 - Đất cấp II lOOm3 819.970 1.577.147 

AB.32233 - Đất cẩp III 100m* 956.632 2.160.128 

AB .32234 - Đất cẩp rv 
Bằng máy úi <110CV 

100m3 1.054.247 2.916.314 

AB.32241 - Đất cẩp í lOOm3 644.262 1.633.177 

ÀB .32242 - Đắt cấp 11 100m3 819.970 1.985.632 

AB.32243 - Đất cấp í 11 100m3 956.632 2.385.21 N 

AB.32244 - Đẩt cấp 1V 

Bằng máy ủi<14€CV 

J00m5 1.054.247 3.219.224 

AB.32251 - Đẩt cấp 1 100m3 644.262 1.680.587 
AB .32252 - Đất cấp II lOOm3 819.970 2.133.687 

AB .32253 - Đất cấp III lOOrn3 956.632 2.916.314 

AB.32254 - Đất cấp [V 

Bằng máy úi <180CV 
lOOm3 1.054.247 3.935.101 

AB.322Ó1 - Đất cấp I 100mJ 644.262 1.731.185 

AB .32262 - Đất cấp [1 100m3 B19.97D 2.076.758 

AB.32263 - Đất cấp III 100m3 956.632 2.831.036 
AB.32264 - Đất cẩp IV 

Bằng máy ủi <240CV 

lOOm5 1.054.247 3.821.234 

AB.32271 - Đất cấp 1 lOOm5 644.262 1.723.526 

AB.32272 - Đất cẩp 11 lOOm3 819.970 2,080,397 
AB.32273 - Đất cẩp m 100m3 956.632 2.842.804 

AB.32274 - Đất cấp IV 

Bằng máy ũi <320CV 

lOOm3 ! .054.247 3.840421 

AB.32281 - Đất cấp I 100ms 644.262 1.416.027 

AB .32282 - Đất cấp II 100ms 819.970 1.527.525 

AB .32283 - Đất cấp III 1 Oơms 956.632 1.856.445 

AB .32284 - Đất cấp rv 100m3 i .054.247 2.503.134 
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AB.33000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẲNG MÁY CẠP 
Đan vị tính: đồng/ĩ OQm* 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đàữ vận chuyền dẩt trong 
phạm vi <300m 
Bằng máy tạp 9nằs, máy IÍỈ 
110CV 

AB.3311 í - Đất cẩp [ 100m3 !.009.344 1.677.921 
AB.33112 - Đất cẩp íl 100m3 1.317.809 1.818.693 

Bẳng máy tạp ltìm% máy ủi 
140CV 

AB.33121 - Đất cẩp í lOOm3 1.009.344 1.214.713 
AB.33122 - Đất cắp íl 1 OOiri3 1.317.809 1.316.630 

Đào vân chuyền đất trong 
phạm vỉ <500m 
BẳnjỊ máy tạp 9ms, mảy liỉ 
110CV 

AB.33131 - Đất cấp í lOOin3 1.009.344 2.113.070 
AB.33I32 - Đất cấp íl lOOnv 1.317-809 2.294.939 

iiẳtiịỉ máy cạp 16m% máy 1(1 
140CV 

AB.33141 - Đất cấp í lOOm3 1.009.344 1.536.981 
AB.33142 - Đẩl cẩp 11 I00m^ 1317.809 1.663.691 

Đào vận chuyền dất tron<Ị 
phạm vi <700m 
Bằnỵ máy cạp 9m3, máy ùì 
110CV 

AB.33151 - Đất cẩp 1 lOOm* 1.009.344 2.466.523 
AB.33152 - Đất cấp 11 100m5 1.317.809 2.668.457 

Băng máy cạp 1 (ì Iiv\ máy ủi 
140CV 

AB.331Ó1 - Đất cẩp 1 lOOm5 1.009.344 1.787.831 
À B.33162 - Đất cấp 11 100m5 ] 317,809 1.928.331 

Đảo vận chuyển đất trong 
phạm vỉ <1000m 
BãnỊỊ máy cạp 9m', máy ùì 
110CV 

AB3317) - Đẩt cẩp 1 100m3 1.009.344 2.969.600 
AB.33172 - Đất cấp 11 100m3 1.317,809 3 226,281 

Bằng máy cạp 16m\ máy iiì 
140CV 

AB.331S) - Đất cấp 1 100m5 1.009.344 2.148-974 
AB 33182 - Đất cấp 11 100m3 1 317 809 2333.568 
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Mã hiệu Danh tnục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Vận chuyỂn UẾp 500m 
Bẳng máy cạp 9m3 

AB .33191 - Đẩt cấp I lOOm3 585.429 

AB .33192 - Đat cấp II 100m3 637.855 

Hằng máy cạp lóm3 

AB .33201 - Đất cấp I 100m3 413.377 

AB .33202 - Đất cấp II 100m3 451.959 

Ghi chú: Khi đào nen đường mở rộng bằng mảy xúc, mảv ủi, máy cạp thì chi phí nhân 

công được nhân hộ số 1,15, chi phí Máy được nhân hệ sổ 1.05 so vói đơn giá đào nền 

đường tương ứng. 

AB.34000 SAN ĐẮT, ĐÁ BÃI THẢI, BÃI TRỬ, BÃI GIA TẢI 

Thành phản công việc: 
San đát, đả bâi thải phục vụ cỏỉig tác đảo, xúc đảt đỗ đi hoặc đất dự trữ tại bãi trừ 

đất bãi gia tái bằng máy ủi. 

E)ơn vi tính: £ ồng/ioơm3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

San đất, đá bãi trữ.hãi gia 
tải 

ÀB.341I0 San đất bãi thải bẳtig mảy úi 
! 1 õcv 100m3 188.522 

AB,34120 San đá bãi thải bằng máy úi 
iiocv lOOm3 264.341 

ÀR34210 San đất bãi thái hằng mảy úi 
140CV ' ' 100m3 236.161 

AB .34220 San đủ bài thải bàng máy ùi 
140CV ' " lOOm3 329-527 

AB.34310 San đát bài thải bàng mảy ủí 
180CV " 100m5 242.565 

AB.34320 San đả băi thải bàng máy ùi 
18ŨCV * " 100m3 338.927 

Ghi chú : Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ đất, đá được tính đơn giá cho ] 00% khổi 

lượng đất, đá đo tại nơi đào phải chuyển bằng ôtô đến bãi thải, bãi tập kết đẩt, đã. bãi gia tài 

nền đất yếu. 
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AB35000 ĐÀO ĐÁT TRONG KHUNG VẤY PHÒNG NƯỚC CÁC TRỤ TRÊN CẠN 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, đào đất các loại trong khung vây bằng thù cồng, đổ vào thùng, đưa thùng 

chứa đất len bẳtig máv đào gẩLi ngoạm ra khói vị trí móng, hoàri thiện ho móng theo đúng 

yêu cầu kỳ thuật. 

Đgn vi tính: đồng/1001TÌ* 

Mã hiệu Danh mục đan giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AB.35U0 Đảo đất trong khung vây 
phòng nước các trụ trẽn cạn 

100m3 
lơ.855.656 24.074.342 

AB36000 XÓI HÚT BÙN I RONG KHUNG VÂY PHÒNG NƯỚC 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị. đào đất các loại bàng máy bơm xói, bơm hút hỗn hợp ra khỏi khung vây. 

hoàn thiện khung vây và hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Mã hiệu Danh mục dem giá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Xót hút bùn trong khung 

vây ptiòng nước các trụ 

AB.36110 - Trên cạn m3 6.542 70.387 235.276 

AB .36120 - Dưới nước m5 6.542 149,220 893.511 
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AB.41000 VẬN CHUYỂN ĐẨT BẲNG ÔTỎ Tự ĐỐ 

Thành phần công việc: 

Vận chuyển đất do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đén v[ trí đáp hoặc đổ đi 
bằng ôtô tự đo. 

Ì>Ơ11 vì tính: c ống/lOữm5 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

Vận chuyển đất cự ly <300m 
Ôtô tự (lả 5 tấn 

Á lì .411 ] 1 - Dẩt cấp ì lOOm3 889,209 
AB.41U2 - Đất cấp II 100m3 1.112.179 
AB.41113 - Đíú cấp III lOOm2 1.335.149 
Á lì .41114 - Đẩt cấp IV 

Ôtô tụ đồ 7 tấn 
lOOm3 1.468.664 

AB.41121 - Đất cấp I ìoơm3 829.138 
Á lì .41122 - Đẩt cấp ì l lOOm3 930,022 
AB.41123 - Đất cấp ĨII lOOm5 1.166.468 
AB.41124 - Đất cấp ĨV 

Ôlô lự đỗ 10 tấn 
ìoơm3 1.276.809 

AB.41131 - Đất cấp í lOOm5 970.099 
AB.41132 - Đất cáp II lOOtn3 1.076.809 
AB.41133 - Đất cấp 111 lOOm3 1.164.118 
AB.41134 - Đất cấp IV 

Ỏtô tự dồ 12 tấn 
lOOm5 1.280.530 

AB.41141 - Đầt cấp ĩ 100m3 927.490 
AB.41142 - Đất cấp 11 100m5 1,036.738 
AB.41143 - Đất cấp ILI 100m3 1.203.954 
AB.41144 - Đất cấp IV 

Ôtô tụ dỏ 22 tấn 
ỈOOm3 L293.136 

AB.41151 - Đất cẩp I lOOm3 860.877 
AB.41152 - Đất cấp II lOOm3 959.615 
AB.41153 -Đất cấp ỉll lOOm3 1.113.894 
AB.41154 - Đất cấp IV 

Ôtô tự đổ 27 tấn 
100m3 1.197.205 

AB.41161 - Đất cấp I lOOm3 720.795 
AB.411Ó2 - Đất cấp II 100m3 814.304 
AB.41163 - Đắt cấp III lOOm3 1.277.950 
AB,41164 - Đẩt cấp [V I00m? 1.527,306 
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Đơn vị tínhL c Ồng/100mJ 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Don vị Vật liệu Nhân công Máy 

Vận chuyển đát tự ly <5O0m 

ỒtG tự đỗ 5 lấn 

AB.412! 1 - Đất cấp 1 lOOnv II 12.179 

AB.41212 - Đất cấp 11 100m3 1.272.397 

AB.41213 - Đất cấp LU lOOm3 1,642.233 

AB.41214 - Đất cấp IV 

Ôtô ÉLỊ' đồ 7 tấn 

100m3 1.682,288 

AB.41221 - Đất cấp I lOŨnr1 1.049.821 

AB.41222 - Đất cẩp II 100m' 1.213.757 

AB.41223 - Đất cấp III 100ms 1.355.625 

AB.41224 - Đất cẩp rv 
Ỗỉ5 tự đồ 10 tẩn 

100m3 1.465.966 

AB.41231 - Đất cẫp ĩ lOOm3 1.051.587 

AB.41232 - Đất cấp II I00m3 1.173.819 
AB.41233 -Đấtcấp III I OOnv 1,280.530 

AB.41234 - Đất cấp IV 

Ôtử íự đỗ 12 tân 

100ms 1.396.942 

AB.41241 - Đẩt cấp I 100ms 1.065.722 

AB.41242 - Đẩt cấp [1 lOOm1 1.190.576 

AB.41243 - Đẩt cấp in 100ms 1.337.726 

AB.41244 - Đất cấp IV 

Ôtft tụ ãồ 22 tấn 

10(hns 1.449.204 

AB.41251 - Đất Cấp [ 100m3 990.471 

AB.41252 - Đất cấp [I 100m3 1.110.809 

AB.41253 - Đất cẩp (11 IOOm3 1.265.088 

AB.41254 - Đất cấp rv 
tự đồ 27 tấn 

lOOin3 1.357.655 

AB.41261 - Đất cấp 1 lOOtn5 1.001.321 

AB.41262 - Đất cấp [ 1 100m3 1.106.518 

AB.41263 - Đất cấp in 100ms 1.390,940 

AB.412Ó4 - Đầt cấp IV 100ms 1.461.071 
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Đơn vị tính: đồng/1 OOrn3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

Vận chuyỂn đất tụ- ly <70ơm 

Ôtữ tự dổ 5 lấn 

AB.41311 - Đất cấp 1 100m3 1.271.062 

AB.41312 - Đất cấp 11 100ms 1,482.015 

AB-41313 - Đất cấp Mi 100ms L735.694 

AB.41314 - Đất cấp IV 

Ôtô ÍU' đỗ 7 tấn 

lOOm3 1.906.593 

AB.41321 - Đất cấp I 100ms 1.168.044 

AB.41322 - Đất cấp II lOOm5 1.371.388 

AB.41323 - Đất cẩp TT1 lOOm3 1.576.308 

AB.41324 - Đất cẩp rv 
Ồ to tự đố 10 tẩn 

100m3 1.686.650 

AB.41331 - Đất cấp í lOOm5 1.156.357 
AR.41332 - Đất cẩp íl 100m5 1.292.171 

AB.41333 - Đất cẩp m lOOm3 1.416.344 

A lì .41334 - Đất cấp IV 

Ôtô tự đỗ 12 tấn 

100m3 1.552,158 

AB.4134] - Đất cấp l lOOm1 LI 95.036 

AB.41342 - Đất cấp [1 100m3 1.295.365 

AB.41343 - Đất cấp in 10ữms 1.493.794 

AB.41344 - Đất cấp [V 

Ôí5 tự đò 22 tẩn 

lOOm3 1.627.567 

AB.41351 - Đất cẩp [ lOOm- 1.052.183 

AB.4I352 - Đất cẩp (1 100m5 1.178.692 

AB.41353 - Đất cấp (11 100m5 1.382.340 

AB.41354 - Đất cẩp rv 
Ồlô tự đỗ 27 tấn 

lOOm3 1.505.763 

AB.4I3Ó) - Đất cấp 1 100m5 1.098.726 

AB.41362 - Đất cấp 11 lOOm3 1.200.027 

AB.41363 - Đất cấp III 100m3 1.667.569 

AB.41364 - Đất cấp IV lOOm3 1.749.389 
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Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 
Vận chuyển đất cự Iv 
<ÍOOOm 
Ồ to tự đồ ỉ tấn 

AB.41411 - Đất cẩp I 100m3 1,483.351 
AB.41412 - Đất cấp ÍT lOOm3 1,775.748 
AB.41413 - Đất cấp III 100m3 2.136.238 
AB.41414 - Đất cẩp rv 

Ôtô tự đá 7 tán 
100m3 2,269.753 

AB.41421 - Đất cẩp í IOOm3 1.343.014 
AB.41422 - Đất cẩp [ĩ 100m3 1.576.308 
AB.41423 -Đấtcấp í 11 100m5 1,891.570 
AB.41424 - Đất cẩp IV 

Ỏt& tự đồ 10 tấn 
100mí 2,017.674 

AB.41431 - Đất cẩp í 100m3 1,329.035 
AB.41432 - Đất cấp 11 I00m3 1.493.952 
AB.41433 - Đất cẩp í 11 lOOtxi5 1,629.765 
AB.41434 - Đất cấp IV 

Ốtò tự đồ 12 tán 
100m3 1.784.981 

AB.41441 - Đất cấp í lOOm3 1.360.022 
AB.41442 - Đất cấp II I00m3 1.538.385 
AB.41443 -Đấl cấp 111 lOOm3 L716.749 
AB.41444 - Đất cẩp rv 

ớ tò tự đu 22 tán 
lOOm3 1.872.817 

AB.41451 - Đất cẩp í lOOm3 1 „274,345 
AB.41452 - Đất cẩp [ 1 100m3 1.422.452 
AB.41453 -Đất cấp í 11 lOOíxi3 1 697 069 
AB.41454 -Đất cấp IV 

ỏtG tự đỗ 27 tấn 
100m3 1 734.096 

AB.41461 - Đắt cẩp 1 100m3 1.301.327 
AB.41462 - Đất cấp Jl 100ms 1,558.476 
AB.41463 - Đất cẩp 11J 100m5 1.827.313 
Alì.41464 - Đất cấp IV ĩoữm3 2 006.538 
Ghi chứ; 

- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ được tinh cho các cự ly từ nơi đảo đất đến 

nơi đổ đẩt cỏ cự ly <3Ũ0m, <500m, <70ũm, <1000m. Trường họp cự ly vận chuyển tử 

nơi đào đến nơi đổ đất > I OOOm thì áp dụng đơn giá vận chuyển dắt cự ly < I OOOm vả đơn 

giá vận chuyển ] OOOm tiếp theo. 

- Đơn giá vận chuyển đất hằng òtồ 5 tản ứng với máy đào <0,8 mí, 

- Đom gíá vận chuyển đất bang ủtô 7 tấn ứng với mảy đào <1,25 m\ 

- Dơn gíá vận chuyển đất bang ôtô 10 tẩn ủng với máy đào <1,6 m3. 

- Dơn giá vận chuyển đất bằng òtô >12 tấn ứng với máy đảo >2,3 
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AB.42000 VẬN CHUYẺN ĐẤT TIÉP 1000M BẰNG ÔTÔ Tự Đỏ 

Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyền đẩt từ nơi đào đến nơi đổ đẩt >10QGm, 

Đgn vị linh: dổng/l OOin^km 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Vận chuyen tiếp CỊT ly <2km 

Otô tu1 đỗ 5 tẩn 

AB.42U1 - Đất cấp I 100m3 881.198 

AB.42112 - Đất cấp n 100m3 961.307 

AB.42113 - Đất cấp in 100m3 1.148.228 

AB.42114 - Đất cấp IV 

Ốtô tụ dỏ 7 tẩn 

100m3 1.174.931 

AB.42121 - Đẩt cẩp [ lOOm3 677.812 

AB.42122 - Dẩt cẩp Ì1 100m3 709,339 
AR42123 -Đẩt cấp III 100ms 756.628 

AB.42124 - Đẩt cấp IV 

Ôtô tự dổ 10 tấn 

lOOm3 788.154 

AB.4213I - Đất cấp I lOOm3 582.059 

AB.42132 - Đíú cấp II lOữm3 659.667 

AB.42133 - Đất cấp III 100m3 737.275 

AB.42134 - Đất cấp IV 

Ỏtô Éự đồ 12 tấn 

100m- 814.883 

AB.42141 - Đất cấp I lOOin3 624.272 
AB.42142 - Đất cấp II lOOtn3 713.454 
AB.42143 - Đẩt cấp ỉll lOOm3 802.636 
AH.42144 - Đẩt cấp [V 

Ồtô tự <lổ 22 táu 

1 OGtri3 914,113 

AR42151 - Đất cấp I lOOm3 577.003 

AB.42152 - Đat cấp II 100ms 660.314 
AB.42153 - Đất cấp III 100ms 743.625 

AB.42154 - Đát cắp IV 

ỏtô tự đổ 27 tấn 

lOOrn3 845.449 

AB.42161 - Đắt cẩp I lOOm- 545.467 
À B ,42162 - Đất cấp ÍI 100m3 623.390 

À B ,42163 - Đất cấp III 100m3 701.314 

AB.421Ó4 - Đất cấp IV J00ms 798-71 ụ 
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Đơn vị tính: đồng/lOOnvVkm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Vận thuyên íiôp Cự ly <4km 
Ôt5 tự đồ 5 tấn 

AB.42211 - Đất cấp I lOOm3 707.629 
AR42212 - Đất cấp 11 100ms SOI ,089 
AB.42213 - Đất cấp III lOOnv 881.198 
AB.42214 - Đất cẩp rv 

Ôtô ÍU' đỗ 7 tấn 
100m3 974.659 

AB.4222] - Đất cấp l 100m3 598,997 
AB .42222 - Đất cấp 11 100m3 646-286 
AB.42223 - Đất cẩp ĨTI 100m3 662.049 
AB .42224 - Đất cấp [V 

Ởlô íự đổ 10 tấn 
lOOm3 725.102 

AB.42231 - Đất cấp í I OOtn3 446.245 
AB.42232 - Đất cẩp II 100m! 523.853 
AB.42233 - Đốt cấp III lOOm3 582.059 
AB-42234 - Đất cấp IV 

Ôt5 tự đồ 12 tấn 
lOOm3 659.667 

AB.42241 - Đất cấp I 100m' 468.204 
AB.42242 - Đầt cấp II lOOm3 557.386 
A lì .42243 - Đất cấp 111 lOOm3 624,272 
À B ,42244 - Đất cẩp rv 

Ồt5 tự đồ 22 tấn 
lOOnr 735.750 

AB.42251 - Đất cấp I lOOm3 43L981 
AB-42252 - Đắt cấp li I00m? 515,292 
AB.42253 - Đất cẩp [11 100m3 577.003 
AB.42254 - Đất cấp [V 

Ôtô ÍỊỊ' đổ 27 tấn 
100m3 681.913 

AB.42261 - Đắt cẩp 1 100m5 409-! 00 
AB.422Ó2 - Đất cẩp [1 100m3 487.024 
AB .42263 - Đất cấp III 100m! 545.467 
AB .42264 - Đất cấp IV lOOm1 642.871 
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Dơn vị tính: đồng/l OOtTvVkm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Vận chuyên tiẾp cự Iv <7km 
otó tụ dồ 5 tấn 

AB.4231 ] - Đẩt cấp I 100m3 587.466 
AB.42312 - Dẩt cấp 11 100m3 712.970 
AB.42313 - Đất cấp III 100m3 777.057 
AB.42314 - Đất cấp IV 

Ôtô tự (lả 7 tấn 
100m! 881.198 

AB.4232) - Dẩt cẩp [ lOOm3 583.234 
AB.42322 - Đất cấp ỉ í lOOin3 598.997 
AB.42323 - Đắt cáp III 100ms 630.523 
AB.42324 - Đắt cấp IV 

Ớtô tụ dổ 10 tấn 
100m? 646.286 

AB.42331 - Đất cấp í 100m3 388.039 
AB.42332 - Đất cầp II 10ữm! 426.843 
AB.42333 - Đắt cấp III lOOm3 465.647 
AB-42334 - Đẩt cấp IV 

Ôtô tụ đồ 12 tán 
lOOm3 562.657 

AB.42341 - Đíú cáp I lOOm* 381.252 
AB.42342 - Đat cấp II lOOm1 445,909 
ÀB .42343 -Đất cấp Hí 100m5 490.500 
AB .42344 - Đất cấp IV 

Ôtô tụ đổ 22 tắn 
100m3 579.681 

AB.42351 - Dẩt cấp 1 100m! 351.756 
AB.42352 - Đẩt cẩp 11 100m3 413,468 
AB.42353 - Đất cấp II i 100m3 453.580 
AB.42354 - Đất cáp IV 

Ôtô tụ' dổ 27 tấn 
100m3 536.891 

AB.423Ó1 - Đẩt cấp I 100m5 335.072 
AB .42362 - Đất cấp II 100m3 389.619 
AB.42363 - Đat cấp III lOOrn3 428.581 
A lì .423 64 - Đất cẩp IV 100m? 467,543 

phạm ví ngoài 7km áp dụng đơn giá vận chuyền !km tiếp theo trong phạm vi 7km 
cộng với đơn giá vận chuyển tiếp 1 km theo băng đơn giá sau: 
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Mà hiệu Danh mtục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Vận chuyển tiép Ikm ngoài 
phạm VÈ 7km 
ỒtG tự đổ 5 lấn 

AB.4241 í - Đấl cẩp [ 100m3 363.161 
AB.42412 - Đất cấp II lOOm3 441.934 
À B .42413 - Đất cấp LM lOOm3 481.989 
AB.42414 - Đất cấp IV 

Ôt5 tự đố 7 tán 
100m? 547.411 

À B.4242 J - Đất cấp I 100m' 360.975 
AB.42422 - Đẩt cấp [1 100ms 372.009 
AR.42423 -Đất cấp íll J00m3 394.077 
AB.42424 - Đất cẩp rv 

Ôtô É•' đồ U) tấn 
100m3 400.382 

A lì .42431 - Đát cấp 1 100ms 240,584 
AB.42432 - Đất cấp íl lOOm' 263.867 
AB.42433 - Đất cẩp III 100m! 281.329 
AB .42434 - Đất cấp ÍV 

Ôtô tự đỗ 12 tấn 
lOOm3 347.295 

À B.42441 - Đẩt cấp 1 lOOm3 236.332 
À B ,42442 - Đấl cẩp [1 100m3 276.463 
AB .42443 - Đất cấp III lOOm3 303.218 
Á B .42444 - Đất cấp IV 

Ỏts tự đỗ 22 tấn 
100m3 358.957 

AB.42451 - Đất cẩp [ 100m3 219.076 
AB.42452 - Đất cấp II 100m3 259.189 
AB-42453 -Đất cẩp ni lOOm3 283,873 
AB.42454 - Đất cẩp rv 

Ôt5 tự ãồ 27 tẩn 
100m3 333.243 

AB .42461 - Đất cấp I lOOtn3 210.394 
Á B .42462 - Đất cấp 11 100ms 241,564 
AB.42463 - Đất cẩp ni lOOiri3 264.941 
AB .42464 - Đất cấp rv lOOni* 292.214 
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AB.50000 CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BẢNG, HÓ MÓNG CÔNG TRÌNH, KÊNH 

MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỎ MÌN 

Quy định áp dụng: 

Đơn giá khoan nổ mìn đảo phủ dá mặt bằng, hố mỏng cổng trình, kênh mương nền 

đường cũng như khoan nổ phá đá đường viền được tính toán theo loại thuốc nồ Amônít 

với công suất nổ quy định tương ứng là 350cmJ, Trong trường hợp dừng loại thuốc nổ 

khác thì các chi phí vật liệu, nhân công, Máy được quy đối bằng cách nhân các chi phí 

tirorig ứng với hệ sồ điều chinh dưới đây: 

- Hệ SỐ chuyển đôi vật liệu nổ: KTN = 350/e 

- Hệ số chuyển đổi vật liệu khoan: KVL = (1 + (KTN -1)/2) 

- Hệ sổ chuyển đổi chi phí nhân công, Máy: KNC MTC = Ơ+(KTN - l)/3) 

' ' 3 Trong đó: e là công suât nô cùa loại thuôc sê sử dụng (cm' ) 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mãt bằng, định vị lồ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, 

thông lẽ thải rừa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo liộ chiếu, cành giới, nổ min, kiểm 

tra bãi nồ, xử lý các lồ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bẻc xúc, vận 

chuyển, xử lý đá quá cộ theo yêu cẩu kỹ thuật. 

AB.51100 PHÁ ĐÁ MẬT BẢNG CÔNG TRÌNH 

AB 51110 PHÁ ĐÁ MẶT BẤNG CÔNG TRÌNH BẢNG MÁY KHOAN D42MM 

Đirn vị tính: đồn^/iOOm3 đánguỵẽiĩkhai 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Phá đá mặt bằng công 
trình bằng máy khoan cầm 
tay D42mm 

AB.51111 - Đá cấp I ỈOOm3 5.467.298 5.496.961 10.420.117 

AB.51112 - Đá cấp ĩĩ 100m* 4.083.713 4.203.558 6,342.002 

AB.51113 - Đá cấp III lOOm3 3.477-491 3.664,641 5,213.640 

AB.5) 114 - Đá cấp IV lOOm3 2.652.250 3-017.939 3.332.633 
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AB.5112» PHẢ ĐÁ MẶT BẢNG CÔNG TRÌNH BẢNG MÁY KHOAN D7ÚMM 

Đơn vị tính: đồng/lQOm* đá nguycn khai 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn. vị Vật liệu Nhản công Mảy 

Phá dá mặt bằnỊỊ cồnjỊ 

trình bằng tnáy khoan 

xoay đập tự hành D7ómm 

AB.51121 - Đá cấp I 100itf 2.186.263 1.584.418 4.734.891 

AB.51122 - Đá cấp n 100m3 1.860.440 1.458.671 4,203.657 

AB.51123 -Đá cấp ra 100m5 1.665.827 1.332.923 3,297.860 

AB.51124 - Đá cấp IV 100rtf 1.523.85] 1,282,624 1,939,919 

AB.51130 PHÁ ĐẢ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẢNG MÁY KHOAN D105MM 

Đơn vị tính: đòng/lOOm3 đá nguyên khai 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Phá đá mặt bằng công 

trình bằng máy khoan 

xoay độp tự hành 1) 105111 m 

AB.51131 - Đá cấp I 100n^ 2.445.004 1.508.970 5,181.489 

AB.5I132 - Đá cấp II lOOm* 2.026.549 1,389,210 4.440.118 

AB.51133 -Đácấp III 100m3 1-701-875 1.269,451 3.110.255 

AB.51134 - Đá cấp [V 100m3 1.446.686 1,221,547 2.332.630 
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ÂB.51200 PHÁ ĐÁ HÓ MÓNG CÔNG TRÌNH 

AB.5I210 PHÁ DÁ HÒ MỎNG CÔNG TRÌNH BẲNG MẢY KHOAN D42MM 

Đơn vị tính; đồng/100m3 đá nguyên khai 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Phá đá ho móng cóng trình 

bằng máy khoan cầm tay 

D42mm 

AB.512U - Đá cấp í lOOra3 5.802.209 6,107-735 
11.577.65 

9 

AB.51212 - Đá cấp n lOOra3 4,375.392 4.670,62! 7,047.416 

AB.51213 -Đá cáp HI 100itf 3.736.311 4.071.823 5.794.152 

AB.5I214 - Đá cấp IV 100m3 2.890.119 3.353.266 3.703.895 

Ghi chít: 

Khi khoan nổ tầng ticp giấp lớp bảo vệ đáy hố móng thì các chi phí vật liệu, nhân 

công, Máy được nhân với hệ so đỉẾu chinh 1,2, 

AB.51220 PHÁ ĐÁ HÓ MÓNG CÔNG TRÌNH BẢNG MẢY KHOAN D76MM 

Đơn vị tính: đồng/ĨOOm3 đá nguyên khai 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Phá đá h6 móng công trình 

bằng máy khoan xoay đập 

tự hành D76mm 

AB.51221 - Đủ cấp I 100m3 2.392.818 1.901,302 5,260.528 

AB.51222 - Đá cấp II lOOm1 2.041.984 1.750.405 4.737.360 

AB.51223 - Đá cấp III lOOm* 1,831.099 1.599.508 3,664.789 

AB.S1224 - Đá cấp IV lOOm? 1.678.089 1.465,856 2.154.966 



CÔNG BÁO/Số 75+76/Ngày 01-8-2016 75 

AB.51230 PHẢ ĐÁ HÓ MÓNG CỒNG TRÌNH BẰNG MẢY KHOAN D105MM 

Mã hiệu Danh mục đon giá Đơn VỊ Vật liệu Nhân cồng Máy 

Phá dá hỗ mỗng công trình 
bằng mủy khoan xoay (lập 
tợ hành D105mm 

AB.51231 - Đá cấp ỉ 100m3 2.604.953 1.810.764 5.450.291 

AB.51232 - Đá cáp II 100m3 2.167.179 1.667.052 4,672.313 

AB.5I233 -Đá cấp ra 100ms 1.829.941 1.523.341 3.272.810 

AB.51234 - Đá cẩp IV lOOm3 1.562.258 1.465.856 2.455.295 

AB.513Q0 PHÁ ĐẢ KÊNH MƯƠNG, NÈN ĐƯỜNG 
AB.51310 PHẢ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NÊN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN D42MM 

Đơn ỵj tính: đồntỵiOOm-1 đá ntĩLiyên khai 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Phá đá kênh mương, nền 
đường hằng máy khoan 
cẩm tay D42nim 

AB.51311 - Đá cẩp I 100m5 5.634.882 5.802,348 10.998.888 

AB.51312 - Đá cấp n 100m5 4.229.553 4.437.089 6.693.960 

AB.51313 - Đá cấp in lOOm* 3.606.774 3.868,232 5,504.766 

AB.51314 - Đá cấp IV lOOm* 2.771.185 3,185,603 3,517.394 

Ghi chú : Khí khoan nô íầng tiếp giáp lớp bào vệ đáy kênh mương thì các chì phỉ vật 
liệu, nhân công. Mảy được nhãn với hệ so điều thình 1,2. 

AB.51320 PHÁ ĐẢ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BÀNG MÁY KHOAN D76MM 

Mà hiệu Danh mục đơn gỉả Đơn vị Vật liệu Nhân củng Máy 

Phá đá kênh mương, nền 
đưừriỊỊ; bằng máy khoan 
xoay đập tự liành D76mm 

AU.51321 - Đá cấp í iOOm3 2,289.686 1.742,980 4,997.709 

ÀB ,51322 - Đá cấp II 100mJ 1.951,340 1.604.538 4.501.258 

AB.51323 - Đá cấpin lOOm3 1.748.627 1.466.335 3.483.527 

AB.51324 - Đá cấp IV 100ms 1.600.988 1.411,006 2.048.191 



76 CÔNG BÁO/Số 75+76/Ngày 01-8-2016 

AB.51330 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NÈN ĐƯỜNG BANG MÁY KHOAN D105MM 

Đơn vị tính; đồng/lOOm3 đá nguyên khai 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn. vị Vật liệu Nhản công Mảy 

Phá dá kênh mirơng, nền 
dirửng bằng máy khoan 
xoay đập tự hành DlOSmm 

AB.51331 - Đá cấp I 100m3 2.505.008 1,659.867 5.294.302 

AB.51332 - Đá cáp II lOOm* 2.079.290 1.528.131 4.532.987 

AB.51333 -Đá cẩpm 100m3 1.749.905 1.396.396 3.174.871 

AB.fi 1334 - Đá cấp IV 100m3 1.490.044 1.343,702 2,379.087 

ÀB.51410 KHOAN PHÁ DẢ NÒ MÌN BUÒNG TRÊN GIẾNG DIÈU ẢP TỪ TttẼN 
XUỎNG ĐƯỜNG KÍNH >20M 

Thành phần cống việc: 

Chuần bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, 
thông lồ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo bộ chiếu, cảnh giới, nổ min, kiếm 
tra bãi nổ, xử lý các iồ mìn câm (riểu có) xử lý đá quá cỡ, xúc ílá vào thừng cẩu len đổ 
đảng đám bào yêu cẩu kỹ thuật. 

Đơn vị tính; đồng/100m3 đá nguyên khai 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhàn công Máy 

Khoan phá đá nổ mìn 
bu ung trôn gicng điều áp 
từ <rCn xuống durờng kính 
>20m bằng máy khoan 
xoay đập tự hành DlOSmm 

AB.51411 - Đá cấp I lOOra5 2.630.491 3.599.971 19.253.611 

AB.51412 - Đá cáp II 100m5 2.188.426 3.297.937 17.168.662 

AB.51413 -Đá cấpm lOOm3 1.847.882 2.995.664 14.330.324 

AB.51414 - Đá cấp IV 100ms 1.577.574 2,810.037 12,829.985 
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AB.51510 PHÁ ĐÁ ĐƯỜNG VIÈN 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị di chuyển bằng máy khoan vào vị trí. định vị !Ễ khoan, khoan tạo lồ, nạp 

thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ tạo viền. Kiêm tra xử lỹ lỗ mìn câm (nêu có). 
Dơn vi tính: t ồng/lOQm2 

Mã hiệu Danh tnục đơn giá Đơn vì Vật liệu Nhân oông Máy 

Phá đá đuừng viền bằng 
máy khoan xoay đập 
tự hành DlG5mm 

AB.51511 - Đá cấp I lOOra2 5.552.576 1.796.393 65.420.506 

AB,51512 - Đá cấp II 100m3 4.482,457 1.796.393 58.884.958 

AB.51513 - Đá cấp ra lũOm2 4.086.226 1,796,393 52.999.715 

AB.516I0 DÀO PHẢ DÁ BẰNG BỬA CẢN 

Thành phần công việc: 
Đục phá, cậy, xeo (chiều dày đào đá <0,5111), đập đá tảng thảnh đá có thể vận chuyển 

được xếp thảnh đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lén phương ùện vận chuyển, hoàn 
thiện bể mặt sau khi đào theo yêu cẩu kỷ thuật. 

Đơn vị Lính: dồng/m3 dá nguyên khai 

Mă hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đào đá chiêu dày 

AB.51611 - Đá cáp I ms 337.722 678.669 

AB.51612 - Đá cấp n m3 306.584 614,934 

AB.51613 -Đácấp III m3 275-447 551.198 

AB.51614 - Đá cẩp IV m5 239.519 489.972 

ÀB.51700 PHÁ ĐẢ MÒ CÔI BÀNG MẢY ĐÀO GẮN HÀM KẸP 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, phá đá mồ côi bầng máy đào ] ,25 ni* gắn hàm kẹp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, 
ùi gom. 

Đơn vị tỉnh: đông/1 OOm3 

Mâ hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AB.51710 
Phá đá mồ côi bằng máy đảo 
1,25m3gắn hàm kẹp 

lOOra3 1.918.681 n .953.176 
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AB.52ÍOO XÚC ĐÁ SAU KHI Nở MÌN Đỏ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẶN CHUYẺN 
w  * 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị, xúc đá sau no mìn lên phương tiện vận chuyển hoặc đỏ bên cạnh. 

Đơn vj tinh: đồng/lOOiĩr* đá nguyên khai 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AB.52111 

Xúc dá sau nô mìn dô lên 
phương tiện vận chuyền 

- Bằng máy đảo <0?8m3 100m3 431,134 1.667.596 

AB.52121 - Bằng máy đào < 1,25m3 lOOm* 431,134 1.876.569 

ÀK52131 - Bang mảy đảo <1,6tn3 1 OOm? 431,134 2.100.838 

AB.52141 - Bằng máy dào <2,3m3 I00mj 431.134 2.213.587 

AB.5215) - Bằng máy dảo ÍOOm1 431.134 2.730.786 
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AB.53000 VẬN CHUYỂN ĐÁ BÀNG Ô TÔ TỤ ĐÓ 

Thành phần công việc: 
Vận chuyển đá do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đồ đi 

bằng 6 tô tự đồ-

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Vận chuyển đá bằng «tô tự 
đô trong cự ly <300m bằng 

AB.5311] - Ô tố 5 tấn 100ms 2.084,168 
AB.53121 - Ô tô 7 tấn lOOm3 1.915,214 
AB.53131 - Ồ tô 10 tẩn 100ms 1.891.692 
AB.53141 - Ô tỏ 12 tấn lOOm3 1.939.703 
AB.53151 - Ô to 22 tấn 100m3 2.008.713 
AB.53161 - Ố tô 27 tấn 

Vận chuvín đá bằng ỏ tỏ tự 
dổ trong cự 1> <500m bằng 

100ms 2.061.085 

AB.53211 - Ô tô 5 tấn 100m! 2.243.050 
AB.53221 - Ố tô 7 tấn lOOm3 2.246,239 
AB.53231 - Ô tô 10 tẩn 100m3 2.095.413 
AB.53241 -Ôtô 12 tấn lOOm5 2.173.805 
AB.5325) - Ô tô 22 tấn J00m5 2.110,537 
ÂR532Ó) - Ô tô 27 tấn 

Vận chuvỂn đá bằng ô tô tự 
đô trong cụ' ly <700m bằng 

100m5 2.166.282 

AB.533U - Ô tô 5 tan lOOm3 2,283,105 
AB.53321 - Ô tỏ 7 tấn lOOnr1 2.479.532 
AB.53331 - Ô tô 10 tấn 100ms 2.332.117 
AB.53341 - Ồ tô 12 tấn 100m3 2.430.203 
AB.53351 - ô tô 22 tấn 100m? 2.422.180 
ÀB.533Ó1 - Ồ lô 27 tẩn 

Vân chuyển ítá bằng ô tô tự 
đổ trong cụ ly <1000(11 bằng 

100m3 2.485,769 

AB.53411 - Ô tô 5 tấn lOOm5 3.018,772 
AB.53421 - Ò tò 7 tấn lOOm5 3.026,511 
AB.5343) - Ô tô 1 í) tấn 100ms 2.677.472 
AB.5344) - Ô tô 12 tấn 100m3 2.811,455 
AB.5345] - Ô tố 22 tấn 100ms 2.860.333 
AB.5346] - Õ tô 27 tấn 100m3 2.937,727 
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Ghi chả: 
- Dơn giá vận chuyển đá bang ôíô tự đồ đưực tíríh cho các cự ly từ nơi đen nai đồ đất có 
cự ly 
<30ữm, <500111, <700m, <100Om. Trưởng hợp cự ly vận chuyển từ nơỉ đảo đến nơi đố đất 
>] OOOm thì áp dụng đơn giá vận chuyển đẩt cự ly <1000m và đơn giá vận chuyển tiểp theo. 

- Đơn £Ĩá vận chuyển điì bàng ôtô 5 tẩn ứng vởi máy đào <0,8mJ. 
- Đơn giá vận chuyền đá bằng ôtô 7 tấn ứng với máy đảo <1 ;,25m3. 

- Đưn giá vận chuyển đá bằng ôtô 10 tấn ứng với máy đào <l,6ms. 
- Đơn giá vận chuyển đá bằng ôtô >12 tẩn ứng với máy dào >2,3ni\ 

AB.54000 VẶN CHUYỂN ĐÁ SAU Nó MÌN 1000M TIẾP TIIEO BẰNG Ô TÔ Tự 
ĐỎ 

Áp dụrig đoi với trưởng họp cự ly vận chuyển từ tiơi đào đến noi đổ >] 000m. 

Đơn ví tính: đồng/ÌOOm^ đá ntĩuỵẽn khai/1 km 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Vận chuyển đá va 11 nổ mìn 
Cự ly <Zkm 

AR541 ] 1 - Ô tô 5 tấn lOOm3 1.194.958 
AB.54121 - Ồ tô 7 tấn lOữm3 1.221.639 

AB.5413 1 - Ô tô 10 tẩn 10Oms 1.263.068 
AB.54141 - Ồ tỏ 12 tin 100m3 1.302.054 

AB.54151 - Ồ tô 22 tẩn 100m- 1.280.516 
AB.54161 - Ồ tô 27 tấn 

Cự ly <4km 
100m3 1.324.705 

AR54211 - Ò tô 5 tấn IOOm3 1.094.822 

ÀB .54221 - Ô tô 7 tấn 100m5 1.101.839 
AB.5423I - Ô tô 10 tẩn 100m5 1.154.417 

AB.54241 - 0 tô 12 tẩn lOOm3 LI 95.036 

AB.54251 - 0 tô 22 tẩn 100ms L058.354 
AB.54261 - Ô tỏ 27 tấn 

Cự ly <7km 
lOOm3 1.090,933 

AB.54311 - Ô tô 5 tấn lOOm3 975.994 
AB.54321 - Ò tô 7 tấn lOOm5 1.002.532 
AB.5433 1 - Ô tô 10 tẩn 100m- 890.550 
AB.54341 - Ô tò ] 2 lấn 100m3 894.047 

ÁB.54351 - Ô lò 22 lẩn 100m3 830.021 
AB.543Ó1 - Ô tò 27 lấn 100m3 857.162 
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Phạm ví ngoài 7km áp dụng đơn giả vận chuyên lkm ticp theo trong pham vi 7km 
cộng với dơn giá vận chuyển tiếp Ikm theo bảng sau: 

Đom vị tính: đồng/100nĩì  đá nguyên khai/lkm 

Mà hiệu Danh mục đơn gĩá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Vận chuyỄn IKm ngoài 
phạm vi 7Km bằng 

AB.5441I - Ô tô 5 tấn lOOiTV 707.629 

AB.5442) - Ô tô 7 tấn lOOm3 725,102 

AB.54431 - Ô tỏ 10 tẩn 100m3 582.059 

AB.54441 - Ô tỏ 12 tấn lOOm1 601.977 
AB.54451 - Ô tô 22 tán lOOm3 586.260 

AB.54461 - Ô tô 27 tẩn 100111' 623.390 

AIỈ.55000 ỦI ĐÁ SAU Nỏ MÌN BẴNG MẢY ỦI 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị, ủi đá sau nồ mìn bẳng máy 

chuyển đến nơi đắp. 
ũi đá ra khôi mặt bằng công trình hoặc vận 

Đơn vì tính: đỏng/ ] oơm3 đá nguyên khai 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

ủi đá sau nổ mìn cự lỵ <50ra 
bằng 

AB.55111 -Máy úi <140CV lOOm1 2A 14.465 
ÀB.55121 - Máy ủi <180CV 100m5 2.126.600 
AB.55131 - Máy ủi <240CV lOOtn- 1.743.803 
AB.55141 - Máy ủi <320CV 

ủi đá sau nổ mìn cự ly <74)tti 
bằng 

100m3 1.616.724 

AB,55151 - Máy ủi <140CV 100m3 2.691.137 
AB.55161 - Máy ủi <1S0CV lOOm- 2.824.390 
AB.55171 - Máy ủi <240CV 100m3 2.757.641 
AB.55181 - Máy ủi <320CV 

ủỉ dá sau ná mìn cự ly 
<100m bằng 

1001111 2.229.964 

AB.55191 - Máy ủi <140CV I OOnv 4.119.087 
AB.5520I -Máy ùi<I80CV 100m3 4.020.603 
AB.55211 - Máy ủi <240CV lOOrn3 3.933.694 
AB,5522J - Máy ủi <320CV 100m3 2.620,207 
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AB.55300 XÚC ĐÁ HÒN HỢP, ĐẢ TẢNG Ờ BÀI TRỮ, cục BÊ TÔNG LÊN 
PHƯƠNG TIỆN BẰNG MẢY DÀO 

Thành phần công việc: 

Xúc đá hồn hợp, đá tàng, cục bê tông lén phương tiện vận chuyên bằng máy dào. 

AB.55310 XÚC ĐẢ HÕN HỢP TẠI BÃI TRỮ 

Đơn vị tinh: đồng/lOOm5 đo tại bài trữ 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vi Vật liệu Nhã 11 công Máy 

ÂB,55311 

AB.55312 

AB.55313 

AB.55314 

Xúc đá hỗn hưp lô 11 phiroiig 

tiện vận ch uy 111 bằng máy 

đào 

- Dung rích gầu <1 j25ms 

- Dung rích gẩu <1,6m3 

- Dung tích gầu <2,3m3 

-Dungtích <^ầu<3,6m3 

lOOttỹ 

iOOm3 

iOOm3 

lOOm3 

263,763 

263.763 

263.763 

263.763 

L329-400 

L499.349 

1.730.737 

1.802.670 

AB.55320 XÚC ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRŨ , cục BÊ TÔNG 

Đơn vị tính: đồng/lOOm3; 100 viên 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đan vị Vật liệu Nhân cỏrig Máy 

AB.55321 

AB.55322 

Xúc đá tang, cục bc tông 

Lên phưono tiên vấn 

chuyên hằng mảy đào 

- Đá tảng, cục bẽ tông 

đường kính 0,4-5- lm 

- Đá tàng, cục bê lông 

đường kinh >lm 

lOOin1 

100 viên 

263,763 

263.763 

9.098,189 

8.182,773 
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AB.5ỦOOO VẬN CHUYẺN ĐẢ HỎN HỢP, ĐÁ TẢNG, cục BÊ TỐNG LẤP SÔNG •  m ĩ  7  m  

BẲNG ÔTÔTựĐỎ 

Thành phần công việc: 
Vận chuyển đá, cục bè tống lấp sông từ nơi xúc clến vị tri đẳp bằng ô tô tự dồ, 

Đơnvị tính; dồng/100m*; 100 viên 
Mã hiệu Danh mục đon giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Vận chuyến đá bằng ô tô 
tự đò <12 tấn trong 
phạm vi <300111 

AB.56111 -Đá hồn hợp 

Vận chuyển đá bằng ô tó 
tụ đ(i <27 tấn trong 
phạm vi 

lOOra3 1.357.792 

AB ,56121 -Đá hỗn hợp 100mJ 1,605,230 

AR.5Ó122 
-Đá tàng, cục bê lồng 

đường kính 0,4 -í-1 m 
100m3 5.337.780 

AB.56123 
-Đá tảng, cục bê tông 

đường kính >lrn 

Vận ch uy Ẻn đá bầiiỊỊ ô tô 
í ự đả <12 tấn troiiịỊ 
phạm vi <500m 

] 00 viên 4.804.002 

AB.56211 - Đủ hỗn hựp 

Vận chuyỂn đá bằng í> tô 
tự đố <27 tấn trong 
phạm vi <500111 

100m3 1.522.779 

AB.56221 -Đá hỗn hợp lOOra5 1.800.040 

AB,56222 
-Đá tảng, cục bê tôĩig 

đường kính 0,4 -ỉ- 1 m 
lOOra3 5.606,617 

AB.56223 
-Dá tàng, CLIC bê tông 

đường kính >lm 
100 viên 5.045,566 
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ĐƠ11 vị tịnh: đèng/ỊOOm1; 100 viên 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Vận chuyển đá hằng ó tô 
tự đô <12 ỉẩu í rong 
phạm vi <700m 

AB.56311 - Đá hỗn hợp 

Vận chuyển đá bằníĩ ô tô 
tự đổ <27 tấn trong 
phạm vi<700m 

lOOm* 1.710.060 

AB.56321 - Đá hon hợp lOOra3 LS35.10S 

AB.56322 
- Đá tảng, cục bẻ tòng 

đường kính 0,4 -í- lm 
lOOra3 6,284.554 

AB.56323 
- Đá tảng, cục bẻ tông 

đường kính > I m 

Vân chuyỂn đá hằng ô tô 
tự đố <12 tẳn trong 
phạm vi<1000ni 

i 00 viên 5.657.268 

AB.564U - Đá hỗn hợp 

Vận chuyễn đá bằng ô tô 
tự đổ <27 tán Irong 
phạm vi <1000m 

lOOm3 1.966,458 

AB.56421 - Đá hỗn hợp lOOra5 2.107.839 

AB.56422 
- Đá tảng, cục bẻ tông 

đường kính 0,4 -5- i m 
lOOin1 7.426.138 

AB.56423 
- Đá tàng, cục bê tông 

đường kính >lm 
í 00 viền 6.681.966 
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AB.57000 VẬN CHU VẺN ĐÁ HỎN HỢP, ĐÁ TẢNG, cực BÊ TỒNG 1000M TIÉP 
THEO BẰNG Ô TÔ TỤ ĐO 

Đơn vị lính: đong/1 OOm3; 100 viên 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 
Vân chuyển đá bằntỉ ô tủ 

* J> * t  

tự đo <12 tấn trong cự ly 
<2km 

AB.57111 - Đá hỗn hợp 
Vận cltuyễn đá bằng ỏ tô 
tự đo <27 tan trong cự ly 
<2km 

100m3 960.933 

AB .57121 - Đá hỗn hợp lOOm3 837.681 

AB.57122 - Đá tảng, cục bê íong 
đường kính 0,4 -í- ] m iOOm1 2.450.704 

AB ,57123 
- Dá tảng, cục bc tông 
đường kính >lm 
Vận chuyển đá bằng ô tô 
tư đo <12 tấn trong CU1 ly 
<4km 

100 
vìôn 2,205.244 

AB.57211 - Dá hồn hợp 
Vận chuyển đá bằng ó tô 
tự đo <27 tấn trong cư ly 
<4km 

100m3 773.652 

AB.57221 - Đá hỗn hợp lOOra3 674.041 

AB.57222 - Đá tảng, cục bẽ tong 
đường kính 0,4-5- lm lOOm3 2,018.226 

AB.57223 - Dá táng, cục bê tông 
đường kính >lm 
Vân chuyển đá bằng ô tô 
tơ đố <12 tẩn đồ trong cự 
ly <7km 

100 
viên 1.815.625 

AB.573 ] 1 - Đá bơn hợp 
Vãn chuyển đá bằng ô tô 
tự đo <27 tẩn đổ trong cự 
ly <7km 

100m3 608-666 

AB,57321 - Đá hỗn họp 100m3 490.920 

AB.57322 - Đá tảng, cục bê tong 
đường kính 0,4 -r ì m lOOrn3 1.585.749 

AB.57323 - Đá tâng, cục bê lông 
đường kính >lm 

100 
viên 1.426.006 

Ghì chủ: Đơn giá xúc, vận chuyển đá hẽn hợp, đá tảng, cục bê tông đường tính 0,4-5-lm 
được tỉnh cho 100 m3 đo tại bâĩ trừ. 
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ÀB.58000 CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ ĐÀO HÀM BẢNG KHOAN NỎ MÌN 

Hteớng đẫn áp đụng: 
1, Đơn. gìá khoan nô mìn đào phá trong hầm được tính cho các loại hẩm ngang (tict 

diện bình quân từ 10 : 15m2; <25m2; <50m2 vả >50iĩi1) vả hầm đứng, hầm nghiêng, theo 
một sé công nglìệ thi công phẻ biến. 

2. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá dá trong hầm được tính theo loại thuốc nổ p 113 -
Quốc phòng với công suất 11Ô quy định tưcmg ứng là 330cm3. Trong trường hợp dùng loại 
thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu, nhân câng, Máy được quy đôi bẳng cách nhân các 
chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưởì đây: 

- Hệ sổ chuyển đổi vật liệu nổ: KTN = 350/e 
- Hệ SẢ chuyển đổi vật liệu khoan: Kvl = (1 +(KTN "' V2) 
- Hệ số chuyến đổi chi phỉ nhân công, Máy: Kisrc MTC = (l"1"(K']'N- 1 )/3) 

Trong đỏ: e ìà công suất nồ của loại thuẩc sẽ sở dụng (ctn ~ ) 

ĐÀO HẰM NGANG 
Thành phẩn công việc: 

Chuẩn bị, mặt bang, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo vicn, thông 
lổ, nạp thuốc, đẩu dây nồ, dây tin hiệu, lẩp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ 
mìn. kiềm tra bãi nồ, XIV lý các lồ min câm (nếu cỏ) trước khi tiến hảnh công tác bốc 
xúc, vận chuyển* chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

AB.58100 PHẢ ĐẢ ĐÀO HẦM NGANG 

Đơn vị títìh: dỗng/lOOnr dá nguyên khai 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vi Vật liệu Nhân công Máy 

Phá đá dào hầm 
ngang tiết diện đảo 
KM5m* bằngmáỵ 
khoan tự hành 2 cần 

AB.58111 - Đá cấp \ I00mj 14.596-626 9.299.796 59.981.204 

AB.58112 - Dá cấp lĩ 100mj 11,901,411 8.3 18,272 51.901,905 

AB.58113 - Đá cấp III 100 m3 10.785.931 7.487,453 46.714.144 

AB.S8114 - Đá cấp IV 

Phá đá đào hầm nganị 
tiểt diện đào <25m2 

bằng máy khoan tự 
hành 2 cần 

lOOni3 9.7S2.63S 6.739.095 42.04S.80S 

AB.58121 - Đá cấp I 100m5 11.357.814 6.414.678 40.955.366 

AB.58122 - Đá cấp II 100m3 9.207,736 5.668.905 35.135.84] 

AB.58123 - Đá cấp in lŨOm5 8.335.515 5.102,273 31.624.686 

AB,58124 - Đá cấp IV lŨOrn5 7.550.740 4ể59ỉ.994 28,465,862 
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Đơri vì tỉnh: dồng/] 00 m3 đá nguyên khai 
Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Phá đá đào hầm 
ngang tiết diện đào 
<35m2 bẳng máy 
khoan tir hàrii] 2 cần 

AB.58131 - Đá cấp I lOOm* 10.497.253 5.351.209 33.945.206 
AB.5S132 - Đá cấp II 100m3 8.428.026 4.783-801 27.809.799 
AB.58133 - Đá cấp III 100m9 7.625-707 4.305.835 25.027,604 
AB.58134 - Đá cấp IV 

Phá đá đào hầm 
ngang tiết diện đào 

bang máy 
khoan tự liànii 2 cần 

100m3 6.899.886 3.875.174 22.549.142 

AB. 58141 - Dá cấp ] 100m3 9.636.935 4.287.99S 26.947.197 
AB,58!42 - Đá cấp lí 1 OOm3 7.649.346 3-898.697 20-483-757 
AB.58143 - Đá cấp 1IÍ lOOtn3 6.915.313 3-509,396 18.430,522 
AB.58144 - Đá cấp IV 

Phá đá đào hầm 
ngang tiết diện đào 
>50111* hằng máy 
khoan tự hành 2 cần 

100m3 6.249.946 3.15S.353 10.620,273 

AB.58151 - Dả cấp I lOOm3 9.232.319 3.775.393 23.326.69S 
AB.58152 - Đá cấp H 100m3 7.503.426 3.432.622 19.584.708 
AB.58153 - Đá cấp 1IJ 100m3 6.778.070 3.089.851 17.652.965 
AB.58154 - Đá cấp IV lOOm1 6.124.398 2.780.168 15.854.866 

AB.58210 PHẢ ĐÁ HẠ NÉN HẲM NGANG 
Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, mặt bằng, mảy mỏc, thiết bị, khoan lỗ, tạo viền, íhỗiig lỗ, nạp thuốc, đấu 
dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, dí chưyểu thiết bị ra phạm vi an toàn, 110 mìn, kiểm tra bãi 
nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, 
chọc đá om theo đúng yêu cẩu kỹ thuật. 

Dori vị tinh: đổĩig/i 00mj đá nguyồn khai 
Mã hiệu Danh mục đtTíì giá Đơn vị Vật !iệu Nhân công Máy 

Phá đá đào iiíìm 
níỊatiíĩ băng máy 
khoan tự hành 2 cần 

AB.58211 - Đá cấp 1 ltiOm3 5.835.694 2.481.600 15.101.60S 
AR5S212 - Đá cấp II 100m3 5.293.496 2.251.01S 13.692.286 
AB.58213 -Đá cấp III 1 OOm3 5.002.676 2.126.938 12.951.177 
AB.58214 - Đá cấp IV lOOtn3 4.502.666 1.914.193 11.651.200 
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ĐÀO HẰM (GIÉNG) ĐÚNG, HÀM (GIÉNG) NGHIÊNG 

AB.58300 PHẢ ĐẢ ĐÀO HẦM DẪN TỪ DƯỚI LÊN 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, lẳp đặt tổ hợp dàn khoan !co. nâng hạ dàn khoan ico ,  địób, vị lỗ khoan, 

khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp 

bua, di chuyển, dàn khoan ra phạm vỉ an toàn, nọ mìn. kiểm tra bãi nồ, xừ lý các lỗ mìn 

câm (nêu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, chọc đá om theo đúng 

yêu cầu kỳ thuật. 

Dftii vị tính: đồng/lĩì^ đá nguyên khai 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Phá đá iTào hầm dẫn 
dứng tù" dirởi lẾiụ ticí 
dỉện đào <5m2i chỉền cao 
<50JĨI, bang tô hợp máy 
khoan tay vả dản khoan 
leo 

AB.58311 - Đá cấp [ raa 579.649 1.507.055 4.659.900 

AB.58312 - Đá cấp II m3 478.084 1.443,464 3.490.703 

AB.583Ì3 - Đả cấp EO ra3 335.392 1.411.669 2.911.614 

AB.58314 - Đả cấp ĨV 

Phá đá đào hầm dần 
nghiêng từ dưód lên, 
tiêt diện đào <5ma 

chiều cao <50(11, bằng 
tô họp máy kLioan tay 
vả dàn khoan leo 

m? 254.691 1.371,860 2.184.998 

AB.S8321 - Đá cấp L m3 579.649 1,808.466 5.590.802 

AB.58322 - Đá cấp u m3 478,084 1,732,209 4,189.181 

AB.S8323 - Đá cấp ni mJ 335.392 1.693-951 3,490.703 

AB.58324 - Đá cấp IV ra3 254.691 1.646.128 2.616.802 

Ghì chú: Khi chiểu cao dào hầm ( giểng) >50m thì hao phí nhân công nhân với hệ số 
1,2, hao phi Máy nhân với hộ sổ 1„05> 
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AB,58400 KHOAN ĐÁ ĐÀO HÀM ĐƯỜNG KÍNH 2,4M BẰNG TỐ HỢP MÁY 
KHOAN ROBBĨN 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, định vị iẺ khoan, tỗ hợp, lắp dựng thiết bị, hệ thống điều khiển 
tại chã, định vị khoan lã dẫn hướng, lắp lười khoan doa, khoan doa ngược theo yêu cầu kỹ 
thuật 

Đơnvị tính: dồng/100m 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Khoan đá đào hầm 
đường kính 2.4m bằng 
máy khoan Kobbin 

AB.58410 - Hầm đứng lOOm 3.732.000 10U51.050 755,519.671 

AB.58420 - Hầm nghiêng lOOm 3.732.000 111.266.155 831.075.156 

ÀB.58500 PHÁ ĐẢ MỞ RỘNG HẲM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG TỪ TRÊN XUÓNG 

Đfíĩì vị tính: đồng/lOOtĩi3 đá nguyên khai 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơtt vị Vật liệu Nhân công Máy 

Phá đá mơ rộng hầm 
ctiriiỊỊ bằng máy khoan 
cầm iắđy 

AB.58511 - Đá cấp I lOOm5 29-908.246 40.886.945 37.332.448 

AB.58512 - Dá cấp II lOữra3 24.541,662 37,60! .410 28.004,426 

AB.58513 - Đá cấp JI1 100ms 17.0S4.059 35.959.935 23.331.679 

AB.58514 - Đá cấp IV 

Phá đá mờ rộng hẳm 
nghiêng bằng máy 
khoan cầm tay 

lOOro? 12.890.736 33.910.030 17,507.684 

AB.58521 - Đá tấp 1 100mì 29.908.246 49.063.300 44.794.621 

AB.58522 - Đả tấp II lOOm* 24.541.662 45.121.175 33.594.531 

AB.58523 - Đá cấp III lOŨm1 17.0&4.059 43.153.990 28.004.426 

AB,58524 - Đá cấp IV lOŨm? 12.890.736 40.687.900 20.995.647 
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AB.58600 CÔNG TÁC PHẢ ĐẢ DƯỚI NƯỚC 

Thành phần công việc: 

Chuần bị, di chuyển thiết bị khoan, hệ nổi đến vị trí phả đá. Thả neo, rùa định vị, 
phương tiện nồi, định vị thiết bị khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, lặn lầy búa dárih 
dẩu lồ khoan, lặn nạp thuốc, kíp, đấu dây nổ, dây điện, dùng tín hiệu, phao đánh dấu, iấp 
bua, di chuyển hệ nổi ra phạm vi an toàn, nổ mìn, lặn kiểm ữâ bâi nổ, xử lý các lỗ mỉu câm 
(nếu có), phá đá quá cờ bằng min ốp. 

AB.58Ó10 KHOAN NÓ MÌN PHÁ ĐÁ DƯỚINƯỞC, CHIỀU SÂU 3 -7M 

Đan VỊ tính: đồng/m3 đả nguyên khai 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Khoan nổ mìn phá đá 
dưới nước, chiều sâu 
mặt nưức3^7m 

AB.586U - Đá cấp ỉ ras 184.120 1.0 ] 0.757 4.159.249 

AB.58612 - Đá cấp II m5 173.953 957.263 3.955.440 

AB.58613 -Đá cấp III m3 162.478 909.400 3.800.292 

AB.58614 - Đá cấp IV m3 151.545 872.799 3.608,737 

Ghi chú: Trường hợp khoan nồ min phủ đá dưổi nước ò độ sâu mặt nước >7m thì chì phí 
vật liệu, nhân công, Máy được nhân hệ số 1,1- Neu chiều sâu <3m thì chi phí vật liệu, 
nhân câng, Mảy được nằân hệ số 0,9 so với đơn giá nô mìn phá đả dưới nước tương ứng. 
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AB.58700 PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG BẢNG MÁY KHOAN D42mm 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, máy mỏc, thiết bị, đinh VỊ gương hẩm, khơan lỗ, tạo viển, thông 

iỗ, nạp thuốc, đẩu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển người và thicí bị ra phạm vi an 

toàn, nổ mìn. kiểm tra bải nồ, xử ]ý các lã mìn câm (nếu có) trước khì tiếu hành công tác 

bốc xúc vận chuycn, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật 

Đan vị tinh; đồng/lOOm* đá nguyên khai 

Mă hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật líẹu Nhân công Mảy 

Phả đá dàn hẩm 
ngang bằng mảy 
khoan D42mm 

Tiết diện dào <=5m1 

AB.58711 - Đá cáp 1 100m3 57.234.256 47.949.165 58.234.045 

AB.5S712 - Dá cap II 100m3 45.184.508 41.465.985 49.486.827 

AB.5S713 - Đá cáp iri lOOm5 31301,287 35-654,905 4! ,680.560 

AR.58714 - Đá cap IV 1 ŨOm5 23,779.776 31.330.200 35.S71.031 
Tiết diện đào <= ] 0ms 

AB.58721 - Đá cấp ] ì 00m3 41,812.634 34.522.675 42.316.973 

AB.SS722 - Đủ cấp 11 1 OOm3 31.419.567 29.554.305 35-624,258 
AB.SS723 - Đá cấp III 100m3 21.515.664 24.629.880 29.037.157 

AB.5S724 - Đá cấp IV 1 OOra3 16.838.854 21.677-810 25.064.527 
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AB.59000 CÔNG TÁC BÓC xúc, VẶN CHUYÊN ĐẢ NỎ MÌN TRONG HÀM 

Thành phần công việc: 

Đào xúc đá nổ mìn trong hầm bẳng máy cào vơ, máy xúc lật. ủi gom đá bằng máy ùi. 
Chuyển ra bãi thái, bãi trữ bàng ỏ tô chuyên dụng trong hầm hoặc baii£ goòmg. 

AB.59100 BÓC XÚC, VẬN CHU VẺN ĐÁ NÒ MÌN TRONG HÀM BẢNG TÓ 
HỢP MÁY CÀO Vơ, ÔTÔ 

Dqn vị tính: đồn<i/IOOiĩỳ đá nguyên khai 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đưn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AB.59110 

AB.59120 

Bốc xúc. vận chuyến đá nổ 
mìn trong hầm bang tổ hựp 
máy càu vơ, otô 22 tắn 

- Cự ly trung bỉnh <500m 

- Cự ly trung bình <1 OOOm 

100m3 

lOOro3 

718.630 

718.630 

6.097.808 

8.550,844 

AB.59200 BÓC xúc, VẬN CHUYẾN ĐẢ NÓ MÌN TRC 
HỢP MẢY XÚC LẬT, ỔTÔ 

Đơn vi tính: đồng/ 

ING HẦM BẰNG Tố 

OOm1 đá nguyên khai 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AB.59210 

AB.59220 

Bốc xúc, vận chuyển đá 110 
mìn trong [lẩm bằng tồ hợp 
máy xúc lật, 5tô 11) tấn 

- Cự ly trung bình <500m 

-Cự ly trung bỉnh <1000m 

100m3 

1 OOiri3 

718.630 

718.630 

9.231.160 

12,376.220 

AB.5930Ữ BÓC xủc, VẶN CHUYÊN ĐẢ Nò MÌN TRONí 
HỢP MÁY XÚC LẬT, XE GOÒNG 

Đơn vị tính: đồng 

5 HẦM BẢNG TÓ 

OOm3 đả nguyên khai 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AB.59310 

AB.59320 

Bổc xúc, vận chuyển đá nỗ 
mìn trong hầm bẳng tổ họrp 
máy xúc lật, xe goòng 3T 

- Cự ly trung bình <500m 

- Cự ly trung bình <1000m 

100m3 

100mí 

1,816.997 

1,816.997 

60.800.049 

66.50S.S24 
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AÍÌ.59400 BÓC XÚC, VẶN CHUYỂN ĐÁ NỎ MÌN TRONG HẲM BẢNG MẢY 
XÚC LẬT CỤ LY TRUNG BÌNH <100M 

Đơn vị tính: đồng/100m3 đá nguyền khai 

Mã hiệu Danh mục đan giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AB.59410 

XÚC chuyển đá nô mìn trong 
hầm bằng tả hợp máy xúc lật 
1,65m1, cự ly trung bình 
<100m 

100ms 443.586 4.955,518 

AB.5950O BỐC XÚC, VẬN CHUYẾN ĐÁ NỎ MÌN TRONG HÀM BẰNG THỦ CÔNG 

Thành phần công việc: 

Bốc, xúc đá bằng thủ công, vận chuyền bằng xe cải tiến, đồ đúng nơi quy định, 

Đơn vị tinh; đồng/lOOm' nguyên khai 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AB.59511 

AB.59521 

Bốc, xúc, vận chuyển đá nỗ 
mìn trong hầm bãng xe cải 
tiến, cự ly <=100m 

Vận chuyên đá F10 mìn trong 
hầm tiếp theo lOOm bằng xe 
cải tỉ Ẻn 

100m3 

100m3 

21.92X964 

5,317,322 

AB.59600 BÓC xủc, VẬN CHUYỀN ĐẮT TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG 

Thành phần công việc: 

Bốc, xúc đất bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đồ đúng nơi quy định. 

Đơn vị tính: đồng/100m3 

Mã hiệu Danh mục đơn ^iá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AB.S9611 

AB.59Ó21 

Bốc, xúc, vận chuyển đất 
trong hầm bằng xc cài tìcn, 
cự ly <= 1 OOm 

Vạn chuyển đất trong hầm 
tiểp theo lOOm bang xe cải 
tiếu 

100m3 

100m3 

14.203.477 

4.114.936 
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AB-60000 ĐẮP DÁT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MẢY 

AB.tìlOOO ĐẮP ĐẮT, CÁT MẶT BẢNG CỒNG TRÌNH BẰNG TÀU HÚT 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, lạp dụng, tháo dỏ và dì chuyển đường ong trong phạm vi công trình. 

- Hút đất, cát, đồ lên mặt đẩt, nâng cao mặt bẳny công trình. San hoàn thiện mặt băng 
đảm bào yêu cầu kỹ thuật 

3ơn vi tính: c ông/100m5 

Mã hiệu Datih mục dơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AB.61U0 

AB.Ó1120 

Đắp đát, cál niặl bằng công 
trình bằng tàu húi 

- Cự ly <500m 

-Cựly<1000m 

lOOm3 

lOOrn3 

345.722 

460.962 

2.365.550 

4,388.245 

AB.61200 BƠM CÁT SAN LẤP MẬT BẰNG TỪ PHƯƠNG TIỆN THỦY (TÀU 
HOẶC XÀ LAN) 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện máy móc thiết bị thi cồng. 

- Vận chuyển, rải ong, lắp đặt ổng PVC từ máy bơm đến vị trí cần san lấp. 

- Xa nước, bơm cát theo yêu cầu kỹ thuật (cóng tác dì chuyển đầu ống. nối ống đen vị trí 
cần san lấp, tháo dơ ổng PVC sau khí san lấp đã tính trong đơn giá), 

Đơn vị tính: đồng/lŨOm3 cát 

Mà hiệu Danh mục đơn gìả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bơm cát san Jẩp mặt bằng 

AB.Ó1210 Cự ly vận chuyển <= 0,5km 100m3 152.531 101.447 387.534 

AR6Ĩ220 Cự ly vận chuyển <= 1 f0km 1 OOtn3 1.67,785 130.117 811.320 

AB,6Ỉ230 Cự ly vận chuyển <= 1,5km 100m3 1.84,944 169.814 892.477 

AB.61240 Cự ly vận chuyển <- 2,0km 100m3 202. ì 04 242.592 1.071,691 

AB,61250 Cự ly vận chuyển > Q,2km 100m3 223,077 315,369 u 04,666 

Ghi chú: 
- Giá cát trong trư ừng hựp bơm cát được tính theo giá phương tiện vận tíii thủy cập bến 

trước khi bơm. 
- Xem quá trình bơm như một Công tác xây lắp (không phải là công tác cung ứng vật 

tư). 
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ÀB.62000 SAN ĐẰM ĐẤT MẬT BẢNG 

Thành phần công việc: 

San đất trong phạm vi 3(hu thànli từng lóp vả đầm chặt theo đủng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vi tính: í Ống/ÌOOm? 

Mà hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

San đầm ífất mặt bằng 

Máy đầm 9T> máy úì 110CV 

AB.62111 - Độ chặt yêu cầu K=(Ị85 100m3 144.471 465.532 

AB.Ó2112 - Độ chặt yêu cầu K=0,90 lOOm- 144.471 632.394 

AB.62113 - Độ chặt yêu cầu K=0,95 

Máy đầin 16T, máy ủi 
110CV 

100m3 144.471 SÓ9.398 

AB.62121 - Độ chặt yêu cầu K=0,85 lOOrtv 144.471 379.396 

AB.62122 - Độ chật yêu cẩu K=Qf90 ỈOOiri5 144.471 553,286 

AB.62123 - Độ chật yêu cẩu K=0t95 100ms 144.471 751.913 

AB.62124 - Độ chặt yêu cầu K=0f98 

Máy đầm 25T, máy úi 
110CV 

lOOm1 144.47] 933.415 

AB.62131 - Độ chặt yẽu cầu K=0,85 1 Oữms 144.471 398.946 

AB.62132 - Độ chặt yêu cầu K=0,90 100ms 144.471 548.294 

AB.Ổ2133 - Độ chặt yêu cầu K=0t95 100m3 144.471 767.205 

AB.Ó2134 - Độ chặt yêu cầu K=0,9S lOOm3 144.471 957.471 

Ghi chú: Trường hợp đắp đất tạo mạt bằng công trinh không yêu Dầu độ đầm chặt thỉ clii 
phí nhân công, Máy nhân hệ sổ 0,90 so với đcdi giả san đầm đất mặt bằng K=0,85. 
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AB.63000 ĐẲP ĐÊ ĐẬP, KÊNH MƯƠNG 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, san đất ừong phạm ví 3 Om thành từng lớp, đầm chặt, bạt mái tai uy, hoàn 
thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật. 

Dơn vị tinh: c ong/lOOm3 

Mã hiệu Danh mục đơn £Ĩá Đon vị Vật liệu Nhãn công Máy 

Đắp đê đập, kính mương 

Máy đầm 9T, máy ủi 110CV 

AB.63111 - Dung trọng y <1 ióST/m5 100ms 288.942 519,589 

AB.63112 - Dung trọng Y <l,75T/m3 lOOm3 288.942 728.835 

AB.63U3 - Dung trọng y <l,80T/m3 lOOm3 288.942 897.746 

AB.63114 - Dung trọng y >1,80T/m3 

Máy đầm 16T, máy ÚI 

uocv 

lOOm3 288.942 956.712 

AB.63121 - Dung trọng y <l,65T/m3 100m3 288.942 442.629 

AB.63122 - Dung trọng Y <lf75T/m3 I OOtn3 288.942 616.519 

AB.Ó3123 - Dung trọng y <!-,80T/tìii 100m3 288.942 762.453 

AB.63124 - Dung trọng Y >lj80T/ra3 

Máy đâm 25T, máy ui 

110CV 

100ms 288.942 854.833 

AB.Ó3131 - Dung trọng Ỵ <l,65T/ms 100mì 288.942 452.141 

AB.63132 - Dung trọng y <l,75T/m3 100m3 288.942 632.176 

AB.63133 - Dung trọng y <I,80T/m3 100m3 288.942 777.436 

AB.63134 - Dung trọng y >1,80T/m3 100m3 288.942 859.269 
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AB.64000 ĐẤP NÈN DƯỜNG 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng luống trong phạm vi 30m, đâm đất theo đủng 

yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện tiền đường gọt vỗ mái taluy, nền đường theo ycii cẩu kỹ thuật. 

Đữii vị tính: đồng/100nx3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đắp nến lỉirừng 

Máy đầm 9T, máy ủi 110CV 

AB.641U - Độ chặt yêu cầu K=0.85 lOOtn3 339.702 554.676 

AB.64112 - Độ chặt yêu cầu K=0.90 lOOm3 339.702 756.376 

AB.64113 - Độ chặt yêu cầu K=0.95 lOOm3 339.702 1.058.927 

Máy đầm 161, máy úi 
uocv 

AB.64121 - Độ chặt yêu cầu K=0.85 lOOm3 339.702 465.315 

ÀB.Ó4122 - Độ chặt yêu cẩu K-0,9G 100m3 339.702 643.447 

AB.64123 - Độ chặt yêu cầu K-0,95 lOOm5 339.702 894.823 

AB.64124 - Độ chặt yêu cẩu K=0,98 100m3 339.702 1 123.172 

Máv đầm 25T, máy ủỉ 
110CV 

AB.6413] - Độ chặt ycu cầu K—0f8S 100m3 339.702 473.457 

AB.64132 - Độ chặt yêu cầu K=0.90 ÌOOnÝ 339.702 656.193 

AB.64133 - Độ chật yêu cầu K=0.95 lOOm3 339.702 915.766 

AB.64134 - Độ chặt yêu cầu K=0,98 100ms 339.702 1.14-2.1 lữ 

AB.65100 ĐẲP ĐẤT CÔNG TRÌNH BÀNG ĐẦM CÓC 

Đơn vị tính; đồng/lOữm* 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đắp đắt công trình bẳng 

đầm cốc 

AB.65U0 - Độ chặt yêu cầu K=0f85 1 OOnv 1.774.704 1 2 2 1 . 1 8 2  

AB.65120 - Độ chặt yêu cẩu K=0f90 100m3 2.037,452 1.401.980 
AB,65130 - Độ chặt yêu cẩu K=0}95 100m3 2.346.297 1.614.497 
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AB.66000 ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH 

Thành phẩn công việc: 

Chuẩn bị, san cát đã cỏ sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nưứe, đẩm lèn, hoán 
thiện bảo đàm yêu cầu kỳ thuật. 

Đơn vi tính: í ône/lOOm? 

Mã hiệu Danh mục đơn gỉá Dơn VỊ Vật liệu Nhân công Máy 

Dắp cát cóng trình 

Máy đầm 9T, máy ủí 
110CV 

AB.66111 - Độ chặl yêu cầu K=0,85 100m3 ! 7,080.000 292.847 490.604 

AB.66112 - Độ chặt yêu cầu K=0,90 100m3 ! 7,080.000 292.847 700.909 

AB.66113 - Độ chặt yêu cầu K=0,95 1 OOni3 17,080.000 292.847 862.269 

AB.66114 - Độ chặt yêu cẩu K=0,98 

Máy tlầm 16T, Itiảy ủi 
110CV 

1 OOM* 17,080.000 292,847 958.077 

AB.66121 - Dộ chật yêu cầu K=0,85 LOORA* 17,080,000 292.847 401.133 

AB.66122 - Dộ chặt yêu cầu K=0,90 lOOra3 17.080.000 292.847 595.311 

AB.66123 - Dộ chật yêu cầu K=0,95 IOOIĨI5 17.080.000 292.847 732.736 

AB.Ó6124 - Độ chặt yêu cầu K=0,98 

Máy dầm 25T, máy ủí 
110CV 

1 OOm5 17.080.000 292.847 829.007 

AB.66Í31 - Độ chặt yêu cầu K=0,85 100m3 17.080.000 292.847 431.924 

AB.ÓÓ132 - Độ chặt yêu cầu K=0,90 1 ŨOm3 17,080.000 292.847 527.320 

AB.66133 - Độ chặt yêu cầu K=tì,95 1 OOm* 17,080.000 292.847 747.565 

AB.Ó6134 - Độ chặt yêu cẩu K=0,98 

Máy dầm cóc 

1 OOm5 17,080.000 292.847 828.551 

AB.Ó6141 - Độ chật yêu cầu K=0,85 1 OOm3 17.080.000 843,398 695.407 

AB.66142 - Dộ chặt yệu cầu K=0,90 lOOra9 17,080.000 905.872 746.919 

AB.66143 - Độ chặt yêu càu K=0,95 100m3 17,080.000 935.156 795.211 

AB.66144 - Dộ chặt yêu cầu K=0,9S lOOra5 17.080.000 999.583 901.454 

Ghi chủ : Trường hợp đắp cát tạo mặt bằng công trình san nền không yêu cầu độ đầm 
chặt thì chi phí nhân công, Máy được nhân hệ số 0,85 so với đơn giả đap cảt công trình 
K=0,85. 
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AB.67000 ĐÀP ĐÁ CÔNG TRÌNH 

AB.67100 ĐẤP ĐÁ CÔNG TRÌNH BẲNG ĐẢ HÕN HỢP 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị, san đá dã cỏ sãn tại nơi đắp thảnh từng lópf đầm lèn, hoàn thiện bão đâm 

yêu Cẩu kỹ thuật. 

Dun vj tính: đồng/lOOm^ 

Mã hiệu Danh mục dơn giá Đom vị Vật liệu Nhâri công Máy 

AB.671 L0 

AB.67120 

Đắp đá công trình bẳiig đá 
hồn họp 
-Máy ủi 180CV 

- Mảy ùi 320C V 

100ms 

lOOm3 

1 197.595 

1.197.595 

3.721.549 

3.657.140 

Ghi chủ : Đơn giá đăp đá công trình được tính cho ! OOra3 đã đầm lèn chặt chưa tính chi phí 
vật liệu. 

ÀS.68Q00 ĐẲP ĐÁ ĐẬP RÊ TÔNG BẲN MẶT 

AB. 68110 ĐẲP LỚP ĐỆM DƯỚI LỚP BÈ TÓNG BẢN MẶT BẰNG ĐẢ Dmax 
<80 MM 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, ủi san rài đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đàm nén. Hoàn 
thiện mái taluy bẳng quả đầm ] 6T, gọt sửa mải đẳp bang máy đảo kểt hợp thủ công theo 
đúng yêu cầu kỳ thuật (Chi phí vật liệu đắp chua tính trong đơn giá). 

ĩ)on vj tính: đồtỊg/10Qm? 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vệt liệu Nhân công Máy 

AB.681L0 
Dắp đá lóp đệm dưới láp bỏ 
tông bản mật bằng đá cú 
Dmax <80mm 

lOOm1 2.816.270 7.071.252 

AB, 68120 ĐẮP LỚP CHUYÉN nẾP GIỮA LỚP ĐỆM VÀ THÂN ĐẬP BẮNG ĐÁ 
Dmax <400MM 
Thành phẩn công việc: 

Chuấn bị, san đả đã có sần tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn. hoàn thiện bảo đảm 
yêu cầu kỹ thuật. (Chi phí vật liệu dắp chưa tính trong đơn giá). 

E)ơn vị tính; c ồng/lOừm5 

Mã hiệu Danh mục đơn gìá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

AB.Ó8120 
Đắp lớp chuyển tiếp giữa lớp 
đậm vả thân dập bãng đá có 
Dmax <400mm 

lOOm* 661.614 3.025.269 
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ÀB.Ó8200 ĐẮP THẤN ĐẬP BẰNG ĐẢ CÓ ũmax <800MM, Dmax <12tìOMM 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị, san đá đâ cổ sẵn tạì nơi đắp thảnh từng lóp, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm 

yêu câu kỹ thuật. (Chi phí vật liệu đắp chưa tính trong đơn giá). 

5ơn vị tính; i ồng/lOOm5 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

ÀB.68210 Đắp thân đập băng đá cỏ 
Dmax <S00mm 1 OOm3 661.614 2.741.657 

AB .68220 Đắp thân đập bằng đá có 
Dmax<1200mm lOOm3 661.614 2.232.936 

AB.68300 ĐẤP LỚP GIA CÓ MÁI ĐẬP BẢNG ĐÁ TẢNG 0,45M < D <1M 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị, san đả đà có sẵn tại nơi dắp thành từng lớp, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm 

yêu câu kỹ thuật. 

Đơn vi tính: ủ ồne/ỉOOm1 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Bưn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AB.68310 Đấp lớp gia cố mái đập bang 
đíì tảng 0.45 m < D <lm 100m3 1.786.358 4.385.221 

ÀB.68400 ĐẮP ĐÁ NÚT HÁM 

Thành phẩn công việc: 
Dùng mảy ủi đãp đá có sẵn tại nơi đăp theo đủng yêu cẩu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: í ồng/100m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đưn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

AB.68410 Đắp đá nút hầm bàng máy ủì 
110CV lOOtn3 2.258.170 
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AB.70000 CÔNG TÁC NẠO VÉT CÔNG TRÌNH THỦY 

Thuyết minh vờ qui định áp đụng: 

Do tính năng tác dụng, nguyện lí hoạt động, quỵ trình hoạt động và điều kiện lảm 
việc của các tàu công trình thực hiện công tác nạo vét khác nhau, nên cồng tác nạo vét 
công trình thuỷ được tính cho các khối tàu hút, tàu hút bụng tụ hành và tàu cuốc sũng nhiều 
gầu. 

Đơn jziá công tác nạo vét công trình thuỷ được tính theo nhóm tàu, theo từng loại đất 
phù hợp với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi cồng cùa các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, 
chiều cao ống xà, chiều dài ổng xả trong điều líiệri thời tiểt bình thường, tốc độ đòng chày 
<2m/s. Truờng hợp nạo vét khác với các điều kiện quy định trong đơn giá được điều chỉnh 
như sau: 

1. Đoai giá công tác nạo vót các công trình thuỷ ở khu nước cáng, vòng quay tàu, âu 
đờ tàu, các cảng đang khai tlìác có mặt bàng chật hẹp, lưu lượng làu qua lại cảng lớn. 
đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tảu tưong 
ứng. 

2. Đơn giá công tác nạo vét ờ những nơi thường xuyên cỏ sóng lớn quanh năm, bổi 
đắp cục bộ mạnh, khá năng rùỉ ro lớn hoặc những khu vực trực tiếp chịu ành hưởng của 
sóng > cẩp 3 hoặc nơi có dòng chảy ttaưửng xuyên >2m/s, đơn giá nạo vét được nhân với 
hệ số 1,2 so với đan giá nạo vét bằng các khỏi tàu tương ứng, 

3. Đơn giá công tác nạo vét bằng tàu hút: Nếu chiểu sâu nạo vét sâu thêm Im hoặc 
chiều cao ống xá cao hơn Itn hoặc chiều dài ổng xả dải thềm ĩOOm so với chiều sâu, 
chiều cao và chiều dải qui định trong đơn giá thì cứ lm chiều cao, Í1T1 sâu tàng thêm hoặc 
lOOm chiều dải ong xá dài thêm thì được rihân vái hộ sổ 1,07 so vói đon giá nạo vét bẳng 
các khối tàu tương ứng. 

- Đơn gìá công tảc nạo vét ở những khu vục có chiều dày lớp đất nạo vét <0,4 m thì 
đan giá nạo vét bang tàu hút được nhân với hệ so 1,05. 

4. Đcm giá cồng tác nạo vét bang tàu cuốc sông: 

- Độ sâu hạ gầu đối với tàu cuốc sỏng từ 6m đến 9m, nếu nạo vẻt ở độ sâu hạ gầu 
<6m hoặc >9m (hì đơn giá nạo vét được nhân hệ số IẠ so với đơn giả nạo vét bầng tàu 
cuốc sông tương ứng. 

- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp dất nạo vét <0,4m thỉ đơn giá nạo vét bằng 
tàu cuốc được nhân hệ số 1,1­

5. Đan giả công tác nạo vét bẳng tàu hút bụng tự hành: Độ sâu hạ gầu đối vói tàu hút 
bụng tự hành từ 4m đến óm đổi với tàu có công suất <2500CV và từ 5ra đén 9m đối với 
tàu bút bụng có công suất >2500CV, nếu độ sâu hạ gầu <4m hoặc >6m đối với tàu có 
cong suất <2500CV và <5m hoặc >9m đối với tàu có công suất >25Q0CV thì đơn giá 
được nhân 1,15 so với đơn gìá nạo vót bằng tàu hút bụng tượng ứng. 
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AB.71000 NẬO VÉT BẰNG TÀU HÚT 

Thành phẩn công việc: 

Chuẩn bị công trường, lảm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy 

móc thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dở, định VỊ thiết bị, đường áng, đàm 

bảo an toàn giao thông thu ỷ ưong phạm vi c&ng trưòng, nạo vét, hút đẩỉ, cát đổ đủng nơi 

quy định, hoàn thiện mặt băng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đem 

giả). 

AB.71100 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẢT<ltìOOCV 

E)ơn vị tính: c ông/lOOm1 

Mã hiệu Danh mục đon giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

AB.71110 

AB.71120 

AB.71130 
AB.71140 
AR71150 

l\ạo vét hằng tàu hút cóng 

suất <100ftCV, chỉều sâu 

nạo vét S6m, chiều cao ống 
Jtả<3m, chiều dài ổng 
\ả<300m 
- Đấi phù sa bùn lỏng 
- Cát hạt trung, hạt to, đất cát 
pha 
-Cát hạt mịn 
- Dất sét dinh 
- Đất sét nửa cứng, sét cứng 

ìoơní 

10ơm? 

10Qms 

ỈOQm5 

100111* 

670.529 

870.064 

u 29.923 
1,468.668 
1,902,539 

3.531.149 

4.835.597 

5.827,582 
7.666.143 

11.363.7S5 

AB.71200 NẬO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT <2000CV 
Đơn vị tính: đồng/lOOra3 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vặt liệu Nhân công Mảy 

AB.71210 

AB.71220 

AB.71230 
AB.7I240 
AB.71250 

Nạo vét bằng làn húl công 
suất 52000CV, chiều sâu 
Iiao vét <8m, chiều cao ổTig 
xả <5111, chiều dài ống 
vả <50ơm 
- Đất phú sa bùn lòìi<f 
- Cát hạt trung, hạt to, đát cát 
pha 
- Cát hạt mìn 
- Đất sét dính 
- Đẩt sét nửa cứng, sét cứng 

100m3 

lOQm3 

100m3 

100m3 

100m3 

167.052 

218,096 

266-820 
366.587 
568.442 

4.083.323 

5.627.206 

6.774,695 
9.483,394 

13.018-388 
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ÀB.71300 NẠO VÉT BẲNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT >2000CV 

E)ơn vì tính: i ồng/ÌOton3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhãn công Máy 

Nạo vỂt bằng tàu hút công 
suẩt >2000CV, chiều sâu 
nạo vét <9m, chièu cao ổng 
xả <6m, chiẺu dài ÁNG xả 
<500 m 

AB.71310 - Đất phù sa bủn lỏng LOORN3 153.131 3.476.755 

AB.71320 
- Cát hạt Irnng, hạt to, đất cát 
pha 

IOOÍTV 197.214 4.805,500 

AB.71330 - Cát hạt mịn 100m5 243.618 5.737.284 
AB.71340 - Đất sét dính 100M3 336.425 7.350.475 
AB.71350 - Đất sét nửa cứng, sét cứng 100M3 519.718 10.694.720 

AB.72000 NẠO VÉT BÀNG TÀU CƯÓC BIẺN, CUỐC SÔNG 

Thành phần công việc: 

Chuần bị, xác định vị trí công trường, thả neo, rùa định vị phương tiện thiết bị, nạo 

vét đất đồ vào xả lan chứa đất; di chuyển máy móc thiết bị trong phạm, vi công trường, 

nạo vét đàm bảo an toàn giao thông đường thu ý trong phạm vi công trường, hoàn thiện 

mặt bầng theo đủng yêu cầu kỹ thuật (đám bảo giao thông luồng tàu, vận chuyển đất cát 

theo tàu cuốc được tinh riêng). 

AB.72100 NẠO VÉT BẰNG TÀU COÓC BIỂN 

Dtm vi tính: c ốnữ/lOOm3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Nạo vỂt bàng tàu tuốc biền 
2Ử85CV, độ sâu hạ gàu từ 
6^-9 ữì 

AB.72110 - Đẩt phù sa bùn lông lOOtTV 754.055 4.250.525 

AR 72120 - Cát hạt trung, hạt to, đất cát 
pha 100m3 844.542 5.749,909 

AR 72130 - Cát hạt mịn 100m3 1.032.476 6.987,640 

AB.72140 - Đất sét dinh 100m3 2.436.179 8.232.383 

AB.72150 - Đất sót nửa cứng, sét cứng lOOtn3 3.364.247 ] 1.499.818 
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AB.72200 NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC SỎNG 

Dơn vi tính: c ỏn^/lOOm1 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Nạo vét bằng tàu cuốc sỏng 

AB.722I0 - Đất phù sa bùn lóng lOOrn5 672.849 4.374,900 

Á B.72220 - Cát hạt trung, hạt to. đắt cát 
pha 100m3 754,055 5,986,302 

AB .72230 - Cát hạt min lOOm3 921.107 7.236.971 

AB .72240 - Đat sét dính 100m3 2.171.679 8.183.068 

AB.72250 - Đẩt sét nửa cứng, sét cứng lOOm3 2.900.213 12.534.7S8 

AB.73000 NẠO VÉT BÀNG TÀU HÚT BỤNG TỤ HÀNH 

Thành phẩn công việc: 

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị ừong phạm vi công trường, nạo vét theo quy trình, vận 

chuyển đất cảt đến biìi đồ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông dường 

thuỷ trong phạm vỉ công trưởng, hoàn thiện mặt bằng theo đũng yêu cầu kỹ thuật (đảm 

bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá). 

AB.73100 NẠO VÉT BẦNG TÀU HÚT BỤNG TỤ HÀNH CÔNG SUÁT <2500CV 

ĩ)ơn vì tính: c ồQíĩ/lOOm5 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Nạo vít bằng tàu hút bụng 
tự hành công suất <2500CV 
iĩộ sâu hạ gầu từ 4^6m? cự 
lỵ vận chuỵen đất <6km 

AB.73U0 - Đất phù sa bủn lỏng lOOm3 438.512 5.624.696 

AB.73120 
- Cát hạt trung, hạt to, đất cát 
pha 

100m3 508,117 7.707.Ọ16 

AB.73130 - Cái hạt mịn 100m3 626.446 9.315.670 

AB.73140 - Đấl sét dính 100m3 870.064 1 Lí 61.874 

AB.73150 - Đất sét nửa cứng, sét cứng 1 OOiri3 1.582.356 16.665-765 
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AB.73200 NẠO VÉT BẢNG TÀU II ÚT BỤNG TỤ HẰNH CÔNG SUẤT >2500CV 

Dơn vi tính: c ôtiR/lOOm5 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Nạo vét bằng tàu hút bụng 
tự hành công suấl >2500CV 
độ sâu hạ gầu từ 5-5-9 m, cự 
ly vận chuyên đất <ổkm 

AB.73210 - Đất phù sa bủn lỏng lOOrn3 415.310 3.795.546 

AB.73220 - Cát hạt trung, hạt to, đất cát 
pha lOOm* 482.595 5.218.385 

AB .73230 - Cát hạt mịn ÌOOnÝ 593.964 6.167.272 

AB.73240 - Đấl sét dỉnh 100m3 S25.981 8.677,150 

AB.73250 - Đấi sét nửa cứng, sét cứng 100m3 1.501.150 11.998.741 

AB.74100 NẠO VÉT BẢNG TÀU HÚT PHUN, HỦT BỤNG, TỤ HÀNH, Đõ ĐẤT 
BÀNG HẸ THÓNG THÚY Lực XẢ ĐẢY 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo quy trình, vận 

chuyến đắt cát đến bâi đồ đất trong phạm ví tìkm, đảm bảo an toàn giao thông đường 

thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bảng theo đủng yêu cầu kỹ tlmật (đàm 

bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá). 

Đom vị tính: i ồne/lOOm1 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật lièu Nhân công Máy 

Nạo vét bằíiịĩ tàu hút phun, 
hút bụng, tự hành công suất 
>2500CV, độ sâu hạ gầu từ 
5-r9iạ, cự ly vận chuyÊn đất 
<6km 

AB.74U0 - Đất phù sa bủn lỏng 100m3 306.262 9.643.449 

AB.74120 - Cát hạí trung, hạt to, đát cảt 
pha lOOm3 354.986 ] 1.582.421 

AB.74130 -Cát hạt mịn lOOm3 433.872 13.927.858 

ÁB.74140 - Đấl sẻt dính 100m3 607.885 17.268.940 

AB.74150 - Đấl sét nưa cứng, sét cứng 100m3 i.106.721 24.946.754 
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AB.75100 XÓI HÚT ĐÁT TỪ TÀU HÚT BỤNG. PHL N LÊN BỜ 

Thành phẩn công việc: 
Chuẩn bị, xói làm loãng hỗn hợp bùn đất qua hệ thống van xả, hủt hỗn hợp bùn đất, 

đẩy lên bờ bang hệ thống bơm thu ỳ lực 151 ocv. Lắp đặt, tháo dỡ đường ống bơm, dì 
chuyển đầu ống bơm bằng thủ công, 

Đơn vị tính: đảng/lOOm5 

Mà hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xói hút tlât từ tàu hút bụng 
phun lên bờ 

AB.75110 - Chiều dài ổng <300m 1 OGtir 216,707 60.106 1.848.270 
AB.75120 - Chiều dài ống <50ũm 100m3 238.378 72.127 2.156.315 

AB.75130 - Chiều dải ổng <800m lOOm3 260,049 84.148 2.361.678 

AR 75140 - Chiều dải ổng <1000m 100m3 281.719 108.190 2.669.723 
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AB.81ĨOO NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG BẰNG MẢY ĐÀO GÀU DÂY 

Thành phần câng việc: 
Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, vị trí đồ đất- Di chuyển thiết bị trong phạm vi 

công trường, định vị thiết bị. Dám bào an toàn giao thông đường tìruỷ trang phạm vi 

công trường. Nạo vét kênh mương, hoàn thiện công tác nạo vét theo yêu cầu kỹ thuật, 

(Đơn giá tính cho trường hợp đổ đát một bên). 

Đọtn V'j tính: đồng/1001TÌ* 

Mã hiện Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Nạo vét kênh mưiytig bằng 
máv đào gầu dây 0,4 mJ 

Chiều cao đổ đất <3m 

AB.81111 - BÙI1 đặc, đết sỏi lắng đọng 
dưới 3 năm 

100ms 345.722 1.876.895 

AB.81112 - Đất thịt pha cát, pha sét có 
lan sỏi đến 15%, đẩt than bùn 

100m5 345.722 2.081.647 

AB.81U3 
- Đất Itiự pha cát, pha sét có 
lẫn sỏi, vỏ sò, vò hến từ 15% 
đển 25% đất sét 

100mĩ 345,722 2.422.90] 

AB.81U4 - Đất pha cát từ 15% đến 
20%, đẩt bùn lông 

ChỉẺu cao đỏ đất >3m 

100m- 345,722 2 764.! 54 

AB.8112J - Bùn dặc, (iấi sỏi lẳng đọng 
dưới 3 năm lOOm3 345.722 2.354.650 

AB.81122 - Đẩt thịt pha cát, pha sét có 
iẫn sỏi đến 15%, đất than bùn 100ms 345,722 2,627.653 

AB.81123 
- Đất thịt pha cát. pha sét có 
lãn sỏi, vò sò. vó hến từ ] 5% 
đến 25% đất sét 

100ms 345.722 3.003.031 

AB.81124 - E)ẩt pha cát từ 15% đến 
20%, đất bùn lòng lOOm3 345.722 3.446.661 
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Dom vị tính: đỒng/ỊOOm1 

Mã hiệu Danh mục đơn gìá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

ÍSạo vét kênh mucmg bằng 
máy đào gầu dây <0,65m3 

Chiều cao đổ đất <3m 

AB.81131 
- Bùn dặc, dấl sỏì lẳng dọng 

dưới 3 năm 
lOOnv 345,722 1.426.878 

AB.81132 
- Đát thịt pha cát. pha sét có 

lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn 

- Đất thịt pha cát. pha sét có 

lOOm3 345.722 1,614,625 

AB.B1133 kin sòi, vỏ sù, vò hến từ 15% 

đến 25% đất sét 

100ms 345.722 1.802.372 

AB.81134 
- Đất pha cát từ 15% đến 

20%, đất bùn lòng 

ChỉỀu cao đỏ đẩt >3m 

100m3 345,722 2.177.865 

AB,81141 
- Bùn đặc, đát sỏi lẳng đọng 

dưới 3 năm 
lOOm3 345.722 1,802.372 

AB.81142 
- Đất lliịt pha cát. pha sét cỏ 

lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn 

- Đất thịt pha cát, pha sét có 

lOOm3 345.722 2,027.668 

AB.S1143 lẫn sòi, vỏ sò, vò hến từ 15% 

đến 25% đất sét 

lOOm3 345.722 2.290.514 

AB.8) 144 
- Đất pha cát tử 15% đến 

20%, đẩt bùn lỏng 
100m3 345,722 2.703.558 
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Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Nạo vét kênh imrong bằng 

máv đào gầu dây <L,25m3 

Chiều cao đổ đất <3m 

AB.&1151 
- Bùn đặc, đất sòí lắng đọng 

dưới 3 năm 
100m3 345.722 1.350.938 

AB.81152 
- Đấl thịt pha cát, pha sét cố 

lẫn sỏi đến ] 5%, đất than bùn 

- Đất thịt pha cái, pha sét có 

lOOm3 345,722 1.519.805 

AB.81153 lần sỏi, vò sò, vô hến từ 15% 

đỂn 25% đất sét 

100m5 345.722 1.744,961 

AB.81154 
- Đất pha cát từ 15% đến 

20%, đất bùn lòng 

Chiều cao đổ đất >3m 

100ms 345.722 2.026.406 

AB.811Ó1 
- Bùn đặc, đất sỏi lẳng đọng 

dưới 3 năm 
100m3 345,722 1.744.961 

AB.81162 
- Đắt thịt pha cát, pha sét có 

lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn 

- Đầt thịt pha cát. pha sét có 

100m3 345,722 1.913.828 

AB.81163 lan soi, vố sò, vó hen từ 15% 

đán 25% đất sét 

100ms 345.722 2.195.274 

ÀB.811Ó4 
- Đat pha cát từ 15% đến 

20%, đất bùn lỏng 
100m3 345,722 2.533.008 

Ghi chủ; Đơn giá tính cho trường hợp nạo vét đổ đẩt một bên, trường họp nạo vét đổ đất 
2 bcn thỉ chi phí nhân công, Máy được nhân với hệ số 0,85 so với đơn giá đổ đắt một bên 
tương ứng. 
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ÀB.81200 NẠO VÉT DƯỚI NƯỚC BẢNG MÁY ĐÀO GÀU DÂY 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển thiết bị trong 

phạm vi công trưởng. Đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công 

trường. Đào đẩt bằng máy đào đổ lèn xả lan (vận chuyển đất đổ đi chưa tính trong đơn 

Đạn vj tính: đồng/100in3. 

Mã hiệu Danh mục dơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Nạo vét dưới mrớc bàng 
máy (ỉào gầu dây l,6m3 

chiều sâu <6ro 

AB.8121) - Bùn dặc, dắi sỏi lắng đọng 
tới 3 nãm, đất than bùn lOOnY5 345.722 2.382.469 

AB.81212 - Đất thịt pha cát, pha sét cỏ 
lẫn sỏi lOOm3 345,722 2.613.031 

AB.812I3 - Đất Ihịt pha cát, pha sét có 
lan sùi, vò sò, hển đất sẾt đính 100m3 345.722 2.997.300 

AB.81214 - Đất sét nửa tửng, sét cứng 

Nạo vét dưiVi nwớc hằng 
mây đàn gầu dây Í2j3m3 

chiều sâu <6111 

lOOm3 345.722 4.995.500 

AB.81221 - Bùn đặc, đắt sòí lắng đọng 
tới 3 năm, đất than bùn lOOm2 345.722 2.005.922 

AB.81222 - Đất thịt pha cát. pha sót có 
lan soi lOOm3 345.722 2.279.456 

AB.81223 - Đất thịt pha cát, pha sét có 
lẫn sôi, vò sò, hến đẩt sét dính lOOm3 345.722 2,552.992 

AB.S1224 - Đất sét nửa cứng, sét cứng 

Nạo vẻt dirói nước bang 
máy đàu gầu dây <1,6 va? 
chìtu sâu ><H- 9m 

100m3 345,722 3.829.487 

AB.81231 - Bủn dặc, dắi sỏi lẳng đọng 
tới 3 nãm, đất than bùn lOOm5 345,722 2.843.592 

AB.81232 - Đất Ihịt pha cát, pha sét có 
lẫn sỏì 100m3 345,722 3.074.155 

AB.81233 
- Đất thịt pha cát, pha sét có 
Líìii sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính lOOm' 345.722 3.535.277 

AB.81234 - Đất sót nửa cứng, sét cứng lOOm3 345.722 5,226.063 
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Mã hiệu Danh mục đơii giá Đơn vị Vật liệu Nhản công Máy 

Mao vét dưới 11 ước hằng 
máy đào gâu dây <2,3 m* 
chiêu sâu >6 + 9m 

AB.81241 -Bùn đặc, đất sỏi, lẳng đọng 
tới 3 năm, đất than bùn 

100m3 345,722 2.440.360 

AB.81242 - Đất ihịt pha cát, pha sét có 
lẫn sỏi 

100m3 345.722 2.815.799 

AB.81243 - Đất thịt pha cát, pha sét có 
lan sỏi, vó 50. hen đẩt sét dính 

lOOnv 345,722 3.191.238 

AB.81244 - Đất sét nửa cứng, sét cứng lOOitt3 345,722 4.786.858 

AB.8I300 NẠO VÉT BẰNG TÀU ĐÀO 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đảo, Di chuyển tảu đảo bang 

tảu kéo 1200CV. Bốc xúc đất, đá mổ côi lên xà lan chở đất đá. Đảm bảo an toàn giao 

thồng thuỷ trong phạm vi công trình (Vận chuyển đấl đá đổ đi chưa lính trong đơn giá). 

Đan vj tínhL đồng/l OOm^ 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đảu dât đô lên xà líiu băng 
tàu dào, chiều sâu dào 
9-15m 

ÀB.81310 - Bùn đặc, đất sỏi lẳng đọng 
túi 3 năm, đất than bùn lOOm5 361-827 6.977.519 

AB.8I320 - Đấi thịt pha cátf pha sét có 
lẫn sỏi 100m3 381.929 9.546.410 

AB.81330 - Đất thịt pha cát, pha sét có 
lan sỏi, vỏ sò, hển đất sét ti inh 10ữms 404.543 13.760.921 

AB.B1340 - Đất sét nứa cứng, sét cứng 100ms 449.772 19,065.448 

AR81350 - Đá mồ côi đường kính từ ] 
đcn 3m lOOm3 2,103,122 102.983.183 

Ghi chú; 
- Chiều sâu đảo từ 15-20m thì đơn giả nạo vét bàng tàu đào được nhân hệ số 1,25. 

Từ độ sâu >20m được nhân hệ sô 1,35 so với đơn giá nạo vét băng tàu đào tương ứng. 
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AB.82O0O ĐÀO PHÁ ĐẢ, BÓC XÚC ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐẢO 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, thả phao, rùa, xác dinh vị trí phả đá, thả phao, thả búa phủ đá xuống vị tri, 

lặn kiểm tra dầu búa, tiễn hành phá iiá theo quy trình* lặri kiểm tra sau khi phá dá Đồi 

với công tác bốc xúc dã len xà lan, lặn kiểm tra bài dá sau khi phá bẳng máy hoặc bãì đá 

sau khi nổ mỉu, di chuyển tàu đến vị trí bốc xúc. Bốc xúc đả sau khi phá bằng tàu đào 

lên xà lan, lặn kiểm tra mặt bằng sau khì bốc xúc và Jậj] kiểm tra trong quá trình bốc xúc. 

Đơn vì tính: đồng/lOQm* 

Mà hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AB.S2110 
ÀB.82120 

AB.82210 

Phá đá ngâm băng tàu phá 
đá, độ sâu <lftm 
- Đá cấp Ị 11 
- Đá cấp III, IV 
Bốc xúc đá sau khi phá bằng 
tàu đào hoặc dâ sau nổ mỉn 
lên xà lan 

I00m3 

100m3 

100mí 

2.280.539 
1,970.836 

3.519.350 

283,361.277 
245,962,252 

35,586.013 

Ghi chủ: Trường hợp phá đá ngâm ờ chiêu sâu mực nước > 1 Om -ỉ- 20m được nhân hệ sò 
1,25. Từ độ sâu >2Om được nhân hệ số 1,35 Sử vứi đơn giả đào đá và bốc xúc đá tương 
ứng. 
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AB.90000 VẬN CHUYÊN ĐẤT, CÁT ĐÓ ĐI BẢNG TÀU KÉO, XÀ LAN VÀ TÀU 
HÚT BỤNG Tự HÀNH 

Thánh phần công việc: 
- Đối với công tác nạo vét bằng tàu cuốc: Vận chuyển đất, cát lkm đầu và lkm tiếp 

theo do tàu cuốc đẻ icii xà lan bằng tàu kco. 
- Đối vứi cổng tác nạo vẾt bằng tảu hút bụng tự hành: Vận chuyển đất, cát lkm tiép 

theo ngoài Ékm đầu bẳng tàu hút bụng tự hành công suất <2500CV và còng suất >2500CV. 
Đơn vj tính: đỒtỊg/lQOnạ? 

Mà hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

AB.91111 

AB.91121 

AB.91122 

AB.91123 

AR91211 

AB.91221 

AB,91222 

AB.91223 

Vận chuyến ()ấ(, cát dỏ dí 
bằng tàu kéo 360cv, xà lan 
4Ĩ0T 
- Vận chuyển lkm đẩu 
- Vận chuyển lkm tiếp theo 
cự ly < ókm. 
- Vận chuyển lkni tiếp theo 
cự ly 6-20km. 
- Vận chuyền lkm tiếp theo 
cự ly >20km. 
Vận chuyền dốt, cát đu đi 
bang tàu kéo I200cv. xà 
lan 800T-1000T 
- Vận chuyển ] ktn đẩu 
- Vận chuyền lktri tiếp theo 
CỊĨ ly < ókm. 
-Vận chuyển 1 km tiếp theo 
cự ly 6-20km. 
- Vận chuyển lkm tiểp theo 
cự ìy >20km. 

lOOm3 

ìoơm3 

100m3 

100m3 

100m' 

100m3 

100m3 

100m3 

964.206 

817.646 

732,796 

709,655 

1.312,576 

1.102,564 

997.558 

945.055 

AB.92000 VẬN CHƯVÉN ĐẤT, CÁT 1KM TIẾP THEO NGOÀI 6KM 
TÀU HỦT BỤNG Tự HÀNH 

Đcm vị tính: đảng/K 

VU BÂNG 

)0mJ/lkm 

Mă hiệu Danh mục đơn gìá Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

AB.92110 
AB.92120 
AB.92 130 

Vận chuyỄn lkm fiẾp Iheo 
trong phạm vi fr+-2fl 
km, bằriig làu hút bụng tụ 
hành 
- Công suất <2500CV 
- Công suất <5000CV 
- Công suất >50OOCV 

100m3 

100m3 

100m3 

421,163 
449.843 
330976 

Ghi chú : Trường hợp vận chuyển đất bằng tàu hút bụng tự hành ngoải cự ly 20km thì đơn 
<ỊĨá vận chuyển lkm tiếp theo từ km thứ 21 trờ đì tính bằng 70% của đơn giá vận chuyển 
Ikm liếp theo tương ứng. 
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CHƯƠNG m 
CÔNG TÁC ĐÓNG cọc, ÉP cọc, NHỐ cọc, KHOAN TẠO LÕ cọc 

KHOAN NHỒI 

AC.10000 CÔNG TÁC ĐÓNG cọc 
Quy đình áp dụng: 

- Đơn giá đống cọc bàng máy tính cho lOOm cọc ngập đất, đoạn cọc thông nhập đất 
chi phí nhân công, Máy nhân hệ sổ 0,75 so vòi đom giá đóng cọc tương ứng. Chi phí vật 
liộu cọc tính theo thiết kế, 

- Khi đóng, ép cọc xiên thỉ đơn gíá nhân công, Máy được nhân với hệ số 1,22 so với 
đơn giả đóng cọc tương ửng. 

- Trường hợp phải dùng DỌC dẫn để đóng cọc âm thì đơn giá nhân công, Máy đỏng, ép 
cọc dẫn được nhân hệ số 1,05 so vói đơn giả đúng, ép cục tương ứng. Trong bàng đơn giá 
chưa tính đển công tác gia công ché tạo cọc dần. 

- Đơn giá đóng cọc bằng máy đóng cọc trên mặt nước chưa tính đến công tác lảm sàn 
đạo, xà kép, phao nổi. 

- Trong chi pb\ vật liệu khác đã tính đến chi phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc. 

- Quy định cách xác định cấp đất để áp dụng đơn giá như sau: 

+ Nếu tổng độ sâu. cùa. lớp đất cấp I >60% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng đan 
giá đất cấp I. 

+ Nếu tổng độ sâu của lớp đất cẩp í <40% chiều dải cọc ngập đất thì áp đụng đơn giá 
đất cấp u 

- Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đỏng, ép 
qua chiều sâu khoan đâu tính bàng đơn giá đống, ép cọc vào đât câp I (công tác khoan dân 
chưa tính trong đơn gí á), 

- Công tác đóng cọc ván thép (cọc Lasen), cọc ống thép, cọc thép hình được tính cho 
lOOm cọc đóng nẳm lại công trình, Trường hợp cọc nhô lẻn, sử dựng lại nhiều lân thì chi 
phí vật liệu cọc được tính như sau: 

í) Chi phi tính theo thời gian vã môi trường: 
Chi phí vật liệu cọc cho 1 lần đóng nhồ ửng với thời gian cọc nằm trong công trình 

<1 bầng 1,17%. Thời gian cọc nằm lại trong công trình từ Iháng thử hai trở đi thỉ cứ 
mỗi tháng chi phí vật liệu cọc được tính thêm như sau: 

a) Neu cọc đóng trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 1,17% tháng, 

b) Nếu cọc dóng trong môi trường nước lợ bằng 1,22% tháng. 

c) Nếu cọc đóng trong môi trường nước mặn bàng 1,29% tháng, 

2) Hao hụt sứt mẻ, tồe đầu cọc mũ cọc: 

a) Đóng vảo dấi cấp 1,11 hao hụt bằng 3,5% 1 lần đóng nhổ. 

b) Đỏng vào đất> đá có ứng suất >5kg/cm2 bằng 4,5% cho I lẩn đóng nhổ. 

Trường hợp cọc không nhò được phải cắt thì phần cọc cắt để lạj công trình 100% 
theo kho ì lượng cọc nằm trong công trình. 
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AC.l1000 ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CÔNG 

Thành phần công việc: 

Lắp dựng và tháo dờ dàn giáo, đỏng CỌD theo yẽu cầu kỹ thuật, vận chuyển cọc trong 
phạm vi 30mr 

AC. 11100 ĐÓNG CỌC TRE 

Đơn vi tinh: đ&ng/1 OOm 

Mã hiệu Datih mục dơn giá Đơn vị Vật liệu Nhãn cồng Máy 

Đỏng cọc tre 

Chiều dài cọc <2,5T11 

AC.11U0 - Đất bùn lOOm 488.066 330.536 

AC.lllll - Đất cấp I lOOm 499.899 399.997 

AC.11112 - Đất cấp II lOOm 499.899 431,134 

Chiều dài cọc >2,5m 

AC. 11120 - Đất bùn lOOm 503.528 502,990 

AC.11121 - Đất cấp í lOOm 503.528 605.983 

AC.il 122 - Đất cẩp 11 lOOm 503,528 673.048 

AC.1120ỮĐỎNG CỌC GỖ {HOẶC cọc TRÀM) <Ị> 8 - lOcm 

Đon VỊ lính: đồng. ỊỊOƠm 

Mã hiệu Danh mục đơn gìá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đóng cọc gỗ 0 8^- lữcm 

Chiều dài cọc <2f5m 

AC.1I210 - Đất bùn lOOm 501.480 399.997 

ÂC.1121 í - Đất cẩp [ lOOm 503,664 519,756 

AC.1I212 - Đất cấp [1 lOOm 503.664 550.894 

Chiều dái cọc >2,5m 

AC.1I220 - Đất bùn 1 OOm 500,446 692,210 

AC11221 - Đất cấp l lOOm 502,856 783.227 

ACU222 - Đất cấp lí lOOm 502.856 867.059 
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ĐÓNG CỪ GÒ 
Đơn ví tính: đồng/lQOm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vi Vật liệu Nhân công Máy 

Đỏng cừ gS dầu nhọn, chiẺu 
dài cừ<4m 
Chiều dảy cử < 8cm 

AC.11311 - Đất cấp I lOOm 494,112 7.544.849 
AC.U312 - Đất cấp II 

Chiều dày cừ >8cm 

lOOm 494.112 9.149.626 

AC. 11321 - Đất cáp I 10 Om 547.924 7.688.560 

AC.l 1322 - Đất cấp II 

Đỏng cừ gồ đầu Iihọn, chiều 
dài từ >4m 

Chiều dày cừ< 8cm 

lOOm 547,924 9.628.664 

AC1 1411 - Đất cấp [ 10 Om 701,087 8.383.165 

ACÌ1412 - Đát cấp n 

Chiều dày cù >8cm 

lOOm 701,087 10.251.413 

AC\ 11421 - Đất cấp I lŨOin 754.637 8,718.492 

AC. 11422 - Đất cấp II 
Đóng cừ gh đẩu hằng, chiều 
dài cù <4m 

Chiều dày cừ < 8cm 

lOOm 754.637 11,113.682 

AC.1I5U - Đất cáp í lOOm 494.112 9.916.087 

AC.l 1512 - Đất cấp II 

Chiều dày cừ>8cm 

lOOm 494.112 11.113.682 

AC.l 1521 - Đất cấp I 100m 547,924 10,682.547 

ACM1522 - Đất cấp II 

Đónỵ cừ ỊỊẺ dầu bằng, chiẺu 
dài cừ >4m 
Chiều dày cừ < 8cm 

lOOm 547.924 11,544.816 

ACM 1611 - Dất cấp 1 lOOrn 701.087 10.443.028 

AC.11612 - Đat cấp II 

Chiều dày cử >Scni 

lOOm 701.087 11.784.335 

AC. 11621 - ĐỈÚ cẳLp I lOOm 754.637 11.425.056 

AC. 11622 - Đất cấp II lOOm 754.637 11,999.902 
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AC.11700 LÀM TƯỜNG CHẦN ĐẤT RẰNG GỠ VÀN 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bù đóng cây chống, nhổ cây chống, gia công lắp dựng, tháo dỡ ván tường chắn 

(vặt liệu đã tính luân chuyên). 
inr/ 1 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Dơn vj Vật liệu Nhân công Máy 

AC.11710 Làm tường chắn dẩi bằng gỗ 
ván lOOtn* 5.707,200 6.126-546 

AC12000 ĐÓNG cọc BẢNG MÁY 
AC.12100 ĐÓNG CỌC GỎ 

Đơn vị tinh: đỒng/lOOin 
Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đỏng cọc gO bãng máy 
Đóng trẻn mặt đất, chiều dài 
cọc < 1 Om 

AC.Ì2111 - Đất cấp I lQOm 424.200 1.317.355 4.179.143 
AC.12U2 - Đất cấp II 

Đóng trên mặt đất, chiều dài 
cọc >10m 

lOOm 424.200 1.343.702 4.403.311 

ACM2121 - Đất cẩp 1 lOOm 477.225 1.882.619 6.292.732 
AC. 12122 - ĐấL cấp [1 

Đóng trên mạt nước. Chiều 
dài cọc <10m 

lOOm 477.225 2.011.960 8.150.129 

ACM2211 - Đất cấp l lOOm 426.300 1.604.777 4.995.757 
ACM22I2 - Đốt cáp ! 1 

Đúng trên mặt nước. Chiểu 
dải cọc >10m 

lOOm 426-300 2.0 n.960 5.364,034 

AC. 12221 - Đất cấp I lOOm 479.588 2.251.479 7.525.660 
AC.12222 - Đất cấp II lOOm 479.588 2.452.675 8.198.165 

AC.12300 DỎNG CỪ GÕ 

E)on vị tính: đồng/l 00m 
Mã hiệu Danh mục đơn yiá Đơn vị Vật Liêu Nhân cồng Máy 

AC.12311 
AC.12312 

Đỏng cừ gỏ bSng máy, íiOt 
diện 12\25cm 
- Đất cấp I 
- Đất cấp II 

lOOm 
lOOm 

424.200 
424.200 

1.485.018 
1.566.454 

4.866.405 
5.133.272 
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AC.12400 ĐÓNG cọc cừ MÁNG BÊ TÔNG Dự ỨNG Lực BẢNG BÚA RUNG 
KẾT HỢP XÓI NƯỚC ĐẦU cọc 

Thành phẩn công việc: 

Cliuẩn bị, di chuyển Máy, tháo hệ thép hình định vị. vận chuyển cọc trong phạm vi 

30ni, lắp đặt búa, cẩu CỘC, íháo lắp ống cao su áp lực, đống cọc theo đúng kỹ thuật. 

AC.12410 ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN 

Đơn vi tính: dồng/1 OOm 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Đóng cọc cừ máng hê tíing 
dự ứng lực írÊn can 
băng hú ã rung kêt ỉuvp 
tách mũi nước áp lực 

AC.124U 
- Chiều cao mủng cọc 30-
50cm 

lOOm 115.675.728 3.179.550 26.440.494 

AC.12412 
- Chiểu cao máng cọc 60-
84cm 

lOOtn 201.456.211 5.299.250 42.888.427 

AC.12413 
- Chiều cao máng cọc 94-
120cm 

lOOm 287.236.209 8.013.500 64.642.147 

AG12420 ĐÓNG cọc DƯỚI NƯỚC 

Đơn vị tính: cìồng/lOOm 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đỏng coc từ máng bê tôiiỊỊ 
dự ứng lực dưửỉ mrức băíiỊỊ 
búa rung kít hợp tách mũi 
nước áp lực 

AC-12421 
- Chiều cao máng cọc 30-
50cm 

lOOm 115,671728 3,644.850 45.992-276 

AC. 12422 
- Chiều cao máng cọc 60-
84cm 

lOOm 201,456.211 5.893.800 74.918.680 

AC. 12423 
- Chiều cao máng cọc 94-
120cm 

lOOm 287.236.209 8.918.250 112.796.699 
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AC13000 ĐÓNG cọc BẾ TÒNG CÓT THÉP TRỂN MẶT ĐẮT BẲNG MẢY có i ¥ 
TRỌNG LƯỢNG ĐÀU BÚA <1,2T 

Đưii vị tính: dồng/lOOm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đóng CỌC BTCT trên 

mặt đất hằng búa máy có 

trong lượng đầu búa <1,2T 

Chiều dài cọc <24m 

Đất cấp 1 

AC13111 - Cọc 20x20 (em) 1 OOm 27.125.469 1.149.691 3.993.591 

AC13112 -Cọc 25x25 (cm) lGOm 33.906.836 1.197,595 4.659.190 

AC13113 - Cọc 30x30 (cra) 

Đất cấp II 

100m 45.101.474 1,628.729 5.657,588 

AC.13121 - Cọc 20x20 (cm) lOOm 27.125.469 1.255.080 4.359.671 

AC.13122 - Cọc 25x25 (cm) lOOm 33.906.836 1.552.083 5.391.349 

ÂC.13123 - Cọc 30x30 (cm) 

Chiều dài cọc >24m 

Đất cấp 1 

lOOm 45,101.474 1.868.248 6.489.586 

AC132U - Cọc 20x20 (cm) 1 OOm 27,125.469 938.914 3.261.433 

AC13212 - Cọc 25x25 (cm) 1 OOm 33.906.836 1.125.739 3.910.392 

AC.13213 - Cọc 30x30 (cm) 

Đất cấp II 

lOOm 45.101.474 1.379.629 4.792.310 

AC. 13221 - Cọc 20x20 (cm) lOOm 27.125.469 1.130.530 3.927.032 

AC.Ỉ3222 - Cọc 25x25 (cm) lOOm 33.906.836 1.312.564 4.559.350 

AC, 13223 -Cọc 30x30 (cm) lOOm 45,101.474 1,667.052 5.790,708 
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AC 1400(1 ĐỐNG CỌC BẾ TÔNG CÓT THÉP TRÊN MẶT ĐẮT BẰNG MẢY CÓ 
TRỌNG LƯỢNG ĐÀU BỦA <1,8TẨN 

Đơn vị tính: đồng/lOOin 

Mã hiệu Danh mục đan giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đỏng cọc BTCT tr£n 
mặt đất bẳiig búa máy có 
trọng luợng đẩu búa <1,8T 

Chiều dài cọc <24m 

Đất cấp I 

AC.14111 - Cọc 20x20 (cm) iOOm 27.125.469 914.963 3.985.846 

AC.14112 - Cọc 25x25 (cm) lOOm 33.906.836 1.096.997 4.778.841 

AC.14113 - Cọc 30x30 (cm) lOOm 45.101.474 1.350.887 5.884.862 

AC.14114 - Cọc 35x35 (cm) 

Đất cấp 11 

]00m 60.924.665 1.647.891 7.178.697 

AC.14I21 - Cọc 20x20 (cm) lOOm 27.125.469 1.096.997 4.778,841 

AC14122 - Cọc 25x25 (cm) 1 OOm 33.906.836 1.317.355 5.738.784 

AC.14123 - Cọc 30x30 (cm) lOOm 45.10] .474 1.595.197 6.949.146 

AC14124 - Cọc 35x35 (cm) 

ChiỀu dài cọc >24m 

Đất cấp I 

] OOm 60.924.665 1.988-008 8.618,610 

AC. 1.4211 - Cọc 20x20 (cm) lOOm 27.125.469 881.430 3.839.768 

AC. 14212 - Cọc 25x25 (cm) lOOm 33.906.836 977.238 4.257.134 

ÀC. 1.4213 - Cọc 30x30 (cm) lOOm 45.101.474 1.197.595 5.217,076 

ÁC. 1.4214 - Cọc 35x35 (cm) 

Đất cẩp 11 

lOOm 60.924.665 1.379.629 6.010.072 

AG14221 - Cọc 20x20 (cm) 1 OOm 27-125-469 1.063.464 4.632,764 

AC. 14222 - Cọc 25x25 (cm) lOOm 33.906.836 1.231,128 5.363.155 

AC. 14223 - Cọc 30x30 (cm) lOOm 45,101.474 1.499.389 6.531.779 

ÁC. 14224 - Cọc 35x35 (cm) lOOm 60.924.665 1.844.296 8.034,29$ 
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AC15000 ĐÓNG cọc BÊ TÒNG CÓT THÉP TRÊN MẬT ĐÁT BẢNG MẢY CÓ 
TRỌNG LƯỢNG ĐÀU BÚA <2,5TẢN 

Đơn vị tinh: đồng/lOQm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

Đỏng cọc BTCT trfn 
mặt dát bằng búa máy củ 
trọng lượng dâu búa <2,5T 

ChiỀu dài cọc <24m 

Đất cấp I 

AC.15111 - Cọc 25x25 (cm) lOOm 33.906.836 1.053.884 5.222.836 

AC.15112 - Cọc 30x30 (cm) lOOm 45.101.474 1.226.337 6.006.262 

AC.15113 - Cọc 35x35 (cm) lOOm 60.924.665 i .422.743 6.972.486 

AC.15114 -Cọc 40x40 (cm) 

Đất cẩp 11 

lOOm 87.619.571 L 753.279 8.617.680 

ACJ5121 -Cọc 25x25 (cm) ] OOm 33.906.836 1.173.643 5.614,549 

AC.15122 - Cọc 30x30 (cm) 1 OOm 45.101.474 1.489.808 6-894.144 

ACÌ5123 - Cọc 35x35 (cm) ] OOm 60.924.665 1.724.537 8,487.109 

ÀC15124 - Cọc 40x40 (cm) 

ChiỀu dài cọc >24m 

Đắt cấp I 

] OOm 87,61 ộ,571 2.122,138 9.845.047 

AC.15211 - Cọc 25x25 (cm) lOOm 33.906.836 958.076 5.170.608 

AC.15212 - Cọc 30x30 (cm) lOOm 45.101.474 LI 11.368 5.875.691 

AC.15213 - Cọc 35x35 (cm) lOOm 60.924.665 1.264.660 6.894.144 

AC.15214 - Cọc 40x40 (cm) 

Đất cấp 11 

lOOm 87.619.571 1.552.083 8-460,994 

AC.15221 - Cọc 25x25 (cm) lOOm 33.906,836 1.149.691 5.536,206 

AC.15222 - Cọc 30x30 (cm) lOOm 45.101.474 1.264.660 6.659.116 

AC15223 - Cọc 35x35 (cm) lOOm 60.924.665 1.513,760 8.252.081 

ACÌ5224 - Cọc 40x40 (cm) lOOm 87,619.571 ỉ.734.118 9.453333 
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AC16000 ĐÓNG cọc BÊ TÔNG CÓT THÉP TRÊN MẬT ĐẤT BẢNG BỬA MẢY 
• BỦA MẨY, TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA <3,5TÁN 

Đơn Vj tính: đồng/1 OOin 

Mả hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đổng cọc BTCT trOn 
mặt đếi bằng bủa máy cỏ 
trọng lượng đâu tiúa <3,51 

Chiều dài cọc <24m 

Đất cấp I 

AC.16111 - CỘC 30X30 (cm) lOOm 45.101.474 1.120.949 6.040,474 

AC.16112 - Cọc 35x35 (cm) lOOm 60.924.665 1.317.355 7.047.220 

AC.16113 - Cọc 40x40 (cm) 

Đất cẩp 1 i 

lOOm 87.619.571 1.580.825 8.438.897 

AC.1612I -Cọc 30x30 (cm) ]OŨm 45.101.474 1.317.355 7.343,322 

AC.16122 - Cọc 35x35 (cm) 1 OOm 60.924,665 1.508.970 8.438,897 

AC16123 - Cọc 40x40 (cm) 

ChiỀu dải cọc >24 m 

Đất cẩp 1 

1 OOin 87.619,571 1.724.537 10.126.677 

ÁCU6211 - Cọc 30x30 (cm) 1 OOm 45,101474 943.705 5.833,203 

AC.16212 - Cọc 35x35 (cm) lOOm 60.924.665 1.096.997 6.780.728 

AC.16213 - Cọc 40x40 (cra) 

Đất cấp II 

lOOm 87.619.571 1.346.097 8.320.457 

AC. 16221 - Cọc 30x30 (cm) lOOm 45.101.474 1.144.901 7.076.830 

AC. 16222 - Cọc 35x35 (cm) lOŨm 60.924.665 1.341.306 8.290.847 

AC.16223 - Cọc 40x40 (cm) lOOm 87.619,571 i .619.148 9.949,016 
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* BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA < 4,5T 
Đơn vị tính: đồng/100m 

Mà hiệu Danh mục đưn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đóng cọc BTCT IrỄn mặt 
đất bung búa máy cú 
trọng lượng (lầu búa <= 
4,5T, kích thuớc cọc 
45x45cm 

Chiều dài cọc <= 24m 

AC.16314 - Dẩt cấp ĩ lOữm u 2.260.794 1.535.317 14.093.724 

AC. 16324 - Dất cấp ĨI 

Chiều dải cọc > 24m 

lOOm IJ 2.260.794 2.014.355 13.486.824 

AC. 16414 - Đất cấp I [OOro 112.260.794 1.384,420 13,992.122 

AC-16424 - Đất cấp II ! OOm 112.260,794 1.822.740 18.399.737 
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AC17000 ĐÓNG cọc BÊ TÔNG CÓT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BÀNG TÀU 
ĐÓNG CỌC, TRỌNG LƯỢNG ĐAU BÚA <1,8T 

Đơn vị tính: đồng/lOOm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhản công Máy 

Đúng cọc BTCT trOn mặt 
nước bằng làu đổng cọc 
cỏ trụng lượng (lầu búa 
<1,8T 

Chiều dài cọc <24m 

AC.17111 - Cọc 30x30 (cm) lOOm 45.323.649 1.468.251 20.34 L.990 

AC.17112 - Cọc 35x35 (cm) lOOm 61,224.7 86 1.628.729 22.609.136 

AC.17113 -Cọc 40x40 (cm) 

Chiều dài CỘC >24111 • 

lOOm 88,051.194 1.861,063 25.824.867 

AC.17211 -Cọc 30x30 (cm) lOOm 45,323.649 1.209.571 19,433.645 

AC.17212 - Cọc 35x35 (cm) lOOm 61,224.786 1.453.880 21,664.339 

ACM 7213 - Cọc 40x40 (cm) ] Oũm 88.051.194 1.691,004 24.638.597 

ÀC.18000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CÓT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU 
ĐÓNG CỌC, TRỌNG LƯỢNG ĐẰU BỦA <2>5TẢN 

Đơn vị tính: dồng/100in 

Mã hiệu Danh mục đơn giá •ơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Dóng cọc BTCT trên mật 
mróc bằng tàu dóng cọc 
có trọng lirọng đầu búa 
<2,5T 

Chỉều dài cọc <24m 

ACI81U - Cọc 30x30 (cm) lOOm 45.323.649 1.437.114 1S.77S.297 

AC 1,8112 - Cọc 35x35 (cm) lOOm 61.224.786 1.556.874 21,057.49] 

ACM8113 - Cọc 40x40 (cm) 

Chiều dài cọc >24m 

lOOra 88.051.194 1,803.578 25.529,293 

AC1S213 - Cọc 30x30 (cm) lOOm 45.323.649 1.061.069 17.374-751 

AC.18212 - Cọc 35x35 (cm) lOOm 61.224.786 1.197.595 17.797.888 

AC.18213 - Cọc 40x40 (cm) lOOm 88.051.194 1.602.382 19.653.945 
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AC19000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CÓT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU 
ĐÓNG CỌC, TRỌNG LƯỢNG DẦU BỦA <3,5TẤN 

Đơn vị tinh: đồng/lOOm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật líộu Nhân công Máy 

Đóng cọc BTCT trên mặt 
nưóc hằng tàu đỏng cọc 
có trong lương dầu búa 

S3,5T 

Chiều dài cọc <24m 

AG19111 - Cọc 30x30 (cm) ] OOm 45,323.649 1,034,722 17,521.040 

ÀG19112 - Cọc 35x35 (cm) lOOm 61.224.786 1.216,757 20.22 LS14 

AC,19113 - Cọc 40x40 (cm) 

ChiẾu dài cọc >24m 

lOOm 88.051J 94 1,377.234 22.826.133 

AG19211 - Cọc 30x30 (cm) lOOm 45,323.649 656.282 16.363.566 

ACÌ9212 - Cọc 35x35 (cm) lOOm 61.224.786 1.125,739 17.793,095 

AC.19213 - Cọc 40x40 (cm) lOOm 88.05L194 1.331.726 19-653,282 

AC. 19300 ĐÓNG cọc BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BẢNG TÀU 
¥ * 

ĐÓNG CỌC CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BỦA < 4,5TÁN * I • ™ ' 

Đơn vị tính: đồng/lOOm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đóng CỌC BTCT trên Itiặl 
nưóc hằng tàu đóng cọc 
có trong luơng đAu búa 
<=4,5T) kích thuớc cọc 
45x45cm 

AC.I93I4 - Chiều dài cọc <=24m lOOm 112.260.794 1.252.684 19.574.532 

AC. 19414 - Chiều dảì cọc >24m lOOm 112.260.794 1.207.176 16.876,790 
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AC21000 ĐỐNG cọc ÓNG BTCT BẰNG MÁY ĐÓNG cọc HOẶC BÚA RUNG 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, đưa cọc đểu vị (ri đóng, dựng cọc, chăng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ 
chụp đẩu cọc, neo định vị cọc. Đỏng cọc iheo đúng yêu cầu kỹ thuật 

Đơri vị tính: đồng/100 m 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đóng cọc 1ÌTCT, đóng trên 
cạn 

AC.21U1 - Đường kính cọc <550mm lOOm 64,923.204 2.040.702 19.458,341 

AC.21112 - Đường kỉnh cọc <800mm lOOm [ 11,488.244 2.538.901 17.135,762 

ÀC.21113 - Đường kính cọc <] OOOmm 

Đỏng cọc BTCT, đỏnjỊ 
dưửi nước 

lOOm 148,740.276 3.041.891 19.532.994 

AG21121 - Đường kính cọc <550mm ] OOm 64.923.204 3.664.641 38.913,481 

AC.21122 - Đưòmg kính cọc <800mm lOOm 111.488.244 4.191.583 37.S22.433 

AC.21123 - Đường kinh cọc <] OOQmm lOOm 148.740.276 4/790.380 43.704.347 

AC.21200 ĐÓNG cọc ÓNG BTCT TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG 
CỌC BÚA THUỶ Lực <7,5TẢN 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị, đưa cọc đen vị trí đỏng, định vị hệ nổi, địrih vị cọc, dựng cọc. chằng giữ 

cọc, lẳp dựng tháo dờ chụp đầu cọc, neo định vị cọc, đóng cọc theo đúng yêu cẩu kỹ thuật. 

Đan vi tính: đồng/100m 

Mà hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AC.21,211 

AC.212I2 

AC21213 

Đủng cọc ống BTCT 
trên mặt nu'6'0 bẳng tàu 
đủng cọc biia íhuỷ lực 7f5T 
- Điròng kính cọc <600tnm 

- Đường kính cọc <800mm 

- Dường kính cọc <1 OOOmm 

lOOm 

1 OOtn 

] OOm 

73.872.309 

1 ] 0,94! .733 

148,01 M 57 

3.378.576 

3.533-427 

3.716,434 

55.567-179 

57-943-160 

60,751.135 

Ghi chú : Công tác đáng cọc ống bê tông cốt thép trẽn mặt nước bằng tàu đóng cọc (C96) 

búa thuỷ lực 7,5T áp dụng đối với trường hợp cọc nối trước có chiều dài đoạn cọc đã nối 

<50m. 
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ÀC22000 ĐÓNG cọc VÁN THÉP, cọc ÓNG THÉP, cọc THÉP HÌNH 

Thành phần công việc: 

Chuần bị, định vị tim cọc, dựng cọc, đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác 

lắp dựng tháo dỡ giá búa, đường di chuyền búa. lảm sàn đạo đóng cọc chưa tính trong đơn 

giá. 

AC.2210Ữ ĐÓNG cọc VÁN THÉP (CỌC LARSEN) TRẼN MẶT ĐÁT 
Đơn vj tinh: đồng/l OOm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đỏng cọc ván thép irdn 
mặt • 

đất 

Chiều dài cọc <12m 

AC.22111 - Đất cấp I 1 OOm 84.718.98S 2.466.090 9.694.804 

AC.22112 - Đất cẩp II 1 OOm 84.7I8.9S8 3.153.700 12.469.104 

Chiều dài CỌC >12)11 

AC.22121 - Đất cấp í ] OOm 84.718.988 2,248,950 8.841, L74 

AC22122 - Đất cấp ỉ 1 1 OOm 84,718.988 2,877.105 ] 1.280.1 ĩ 8 

AC.22200 ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỌC LARSEN) TRÊN MẬT NƯỚC 
Đơn vị tính: đồnít/iOOra 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cõng Máy 

Đỏng cọc ván líiép IrỀrt 
mặt Iiưóc 

ChìỀu dài cọc <12m 
AC.22211 - Đất cẩp í lOOm 84.718,988 4.006.750 33.507.156 

AC.22212 - Đất cấp II lOOm 84.718.988 5.234.625 53,225.659 

Chiều dài cọc >12m 
AC.2222I - Đất cấp l 1 OOtn 84,718-988 3.799.950 31.416.855 

AC22222 - Đất cẩp 11 lOOm 84.718.988 4.746,060 43.122.539 
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AG22300 ĐÓNG cọc ÓNG THÉP BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG 
ĐÀU BÚA <1,8TẨN 

Đon vị tinh: đồng/100m 

Mã hiệu Danh mục đom giá Đơn vi Vật liệu Nhân công Máy 

ĐÓÍ1ỊỊ cọc ông thép trên 
mặt dât bằnx búa máy cú 
trọng lượng búa <1,8T 
Đóng trên mặt đát 

AC.22311 - Dường kính cọc <300min ] OOm 40.400.000 920.260 5.426.652 

AC.22312 - Đường kỉnh cọc <500mm 

Đóng trên mật nưóc 

lOOm 60.600.000 966.790 5.701.032 

AC.22321 - Đường kính, cọc <300mm lOOm 40.600.000 1.783.650 16.448.779 

AC.22322 - Đường kính cọc <500mm lOOm 60,900.000 1.868.955 17,215,222 

AC.22400 ĐÓNG cọc ÓNG THÉP BẰNG TÀU ĐÓNG cọc BÚA THUỶ Lực 
<7,5TÁN 

Đơn vj tính: đồnỊĩ/100m 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AC22410 

AC.22420 

AC.22430 

Đdng cọc ỏng thép bănịỊ 
tàu đứng cọc búa thuý lực 
<7,5 (ấn 
- Đường kính cọc <600mm 

- Đường kính cọc <800mm 

- Đường kính cọc <1000mm 

lOOm 

lOOm 

lOOm 

85.425.000 

105.525.000 

140.700,000 

2,942,177 

3.082.951 

3.237.802 

49.933.825 

52.093,807 

54.469.788 
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AC.22500ĐÓNG cọc THÉP HÌNH (THÉP ư, I) CAO >100 MM 

Đơn vj tinh: đồng/100m 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhan công Máy 

Đóng cọc thép iiìnii (thép 
u, 1) cao >lOŨmTìi 
Đỏng trên mặt <1ấi 
ChìỀu dài cọc <10m 

AC.2251 í - Đất cẩp [ IQOm 85.140.475 1.147,740 3.554.673 
AC.22512 - Đất cáp II lOOm 85.140.475 1.209.780 3.746.818 

Chiều dài cọc >10m 
AC,22521 - Đất cáp 1 100m 85,140.475 1,623,380 5,003 J 35 
AC.22522 - Đấl cẩp (l lOOm 85.140.475 1.737,120 5353.613 

Đóng trên mặt nưóc 
Chiều dài cọc <10m 

AC22Ó! 1 - Đất cẩp í 1 OOm 85.140,475 2,657.380 20.061.174 
AC.22612 - Đất cấp [I lOOm 85.140.475 2,931.390 21.267.247 

Chiều dài cọc >10m 
AG2262] - Đất cẩp l 1 OOm 85-140.475 3.916,275 28.229.569 
AC.22622 - Đất cấp II )00m 85.140,475 4.167,020 29.983.356 

AC.22700 ĐỎNG cọc THẺP HÌNH (THÉP u, 1) CAO <100 MM 
Đơn vi tính đồng/100m 

Mã hiệu Danh tnục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhàn công Máy 

Đóng cọc thép hìnii (thép 
u, 1) cao <100ram 
Đóng trẽn cạn 

AC.22711 - Đầt cấp l lOOm 85.140.475 646.250 3.202,408 

AC.22712 - Đất cẩp Í1 1 OOm 85.140.475 775.500 3.362.529 

Đóng dnói nuớc 

AC.22721 - Đất cáp I lOOm 85.140.475 904.750 26.599.292 

AC22722 - Đất cấp íl 1 OOm 85,140,475 ] ,034,000 28.437.059 
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ẢC23100 NHỎ CỌC THÉP HÌNH, THÉP ÓNG 

(không phản biệt tiết diện cọc, loai cọc) 

Đơtì vị tính: đồng/lOOtn 

Mà hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AG23110 

AC.23120 

Nho CỌC thíp lùnh> coc 
thóp 011K tàm tuỏìiỊỊ chắn 
dảt, làm sàn thau tác 

- Trên cạn 

- Dưới rnrớc 

lOOtn 

100m 

687.610 

1.473.450 

3.852.512 

7.702.825 

AC23200 NHỐ cọc cừ LARSEN 3, LARSEN 4 BẰNG BÚA RUNG, CẦN CẢU 

Đơn vị tính: đồng/lOOm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đcm vị Vật liệu Nhân công Máy 

AC23210 

AC.23220 

Nhô cọc ván tliép Larsen 3, 
Larsen 4 

- Trên cạri 

- Dưới nước 

]00m 

)00m 

1.848.275 

2,230.855 

9.384.220 

15.444.089 
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Àc.24000 LÀM CỌC CÁT BẢNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG 

Thành phần câng việc: 

Chuẩn bị mặt bàng, đống DỌC mải tạo lỗ. bốc xúc đổ cát đến độ sâu thiết kế, bơm 

nước vảo ]È cọc, rung ống vách, vừa rung vừa nhồ ống vách, hoàn thiện đảm bảo theo đúng 

yêu cầu kỹ thuật, 

Đơn vị tính: đồng/1 OOm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Thi công cọc cát bẳng 
phưong pháp ép rung: 
*> Chiều đài cọc <7m 
Đát cẩp I 

AC.2411 1 - Đường kính cọc D330cm lOOm 2,476.320 1,183.224 5,756,363 

AC24U2 - Đưòng kính cọc D430cra 

Đất cẩp II 

lOOm 4322,010 2.150.881 6.140.121 

AC.24121 - Đường kính cọc D330cm lOOm 2.476.320 1.310.169 6.140.121 

AC.24122 - Đường kính cọc D430cm 

• Chiều tlài cọc <12ni 

Dất cẩp 1 

lOOtn 4.322.010 2.366.448 6.730.517 

ÀC.24211 - Đường kính cọc D330cm lOOm 2.476.320 1.429,928 5,195.486 

AC24212 - Đường kính cọc D43Gcm 

Đất cáp II 

lOOm 4,322.010 2.579,620 5-520-204 

AC.24221 - Dường kính cọc D330crci lOOm 2.476.320 1,549,688 5,520.204 

AC .24222 - Đường kính cọc L)430cm 

• Chiều (lài cọc>12m 

Đất cẩp I 

lOOm 4.322.010 2.795-187 6.051.561 

AC.24311 - Đường kính oọc D330cm lOOm 2.476.320 1.669.447 4.664.131 

AC.24312 - Đường kinh cọc D430cm 

Đát cáp II 

lOOm 4,322.010 3.008359 4.959.328 

AC24321 - Đường kính cọc D330cm lOOm 2.476.320 1.789,207 4.959.328 

AC .24322 - Đường kính cọc D430cm lOOm 4,322.010 3-223.926 5.579,244 
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AC.25000 ÉP TRƯỚC cọc BÊ TỎNG CÓT THÉP 
Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bằng, đóng cọc mồi tạo lẽ, bốc xúc đố cát đến độ sâu thiết kể, bơm 

nước vảo lo cọc, rung ống vách, vừa rung vừa nhả ống vách, hoàn thiệĩi đảm bảo theo đúng 

yêu cầu kỹ thuật 

Don vị tính: đồng/ĨOOm 

Mẫ hiệu Danh mục đơn ^iíí Đtm vị Vật liệu Nhân công Máy 

Ép truớc cọc BTCT 
Chiều dài đoạn cọc <4in 
Dất cấp ỉ 

AC.25111 - Cọc 15xl5cm lOOm 20.243.885 1.650.708 4.847.213 
AG25112 - Cọc 20x20cm lOOra 26,991,846 2.990.055 7,024.105 
AC25113 - Cọc 25x25cm 

Dẩt cáp lĩ 
I00m 33.739.808 3,521,346 8.272.189 

AC.25121 - Cọc 15x15cm lOOm 20.243.885 1,897.820 5.572.844 
AC25122 - Cọc 20x20cm lOOm 26,991.846 3,434,857 8,069,013 
AC,25123 - Cọc 25x25cm 

Clũeu dài đoan coc >4m 
Đất Cấp 1 

lũơm 33.739.808 4,299.749 10,100.778 

AC-2521 Í - Cọc 15xl5cm iOOm 20,243.885 L532.094 4.498.909 
AC.252I2 - Cọc 20x20cm lOOm 26.991.846 2,780.010 6.530.676 
AC.25213 - Cọc 25x25cm 

Đất cáp 11 
lOOm 33.739.808 3,088.900 7.256.307 

AC.25221 - Cọc 15xl5cm 100m 20.243.885 1,798.975 5.282.591 
AC25222 - Cọc 20x,20cm lOOm 26.991,846 3,027.122 7.111.181 
AC.25223 - Cọc 25x25cm lOOm 33.739.808 3.793.169 8.852.693 
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ÃC26000 ÉP TRƯỚC cọc BÈ TÒNG CÓT THÉP 
Đơn vj tinh: đồnạ/lOOm 

Mà hiệu Danh mục đơn gìá Đơn vị Vật liệu Nhân oông Máy 

Ep trước cọc BTCT 
Chiều dài đoạn cọc <4m 
Dẩt cáp 1 

AC.26111 - Cọc 30x30cm lOOm 44.879.300 5.065.796 12.107.650 
AC.26112 - Cọc 35x35cm lOOm 60,624.543 6.894.425 16.47S.215 
ÀC.26113 - Cọc 4ữx40cm 

ữất  cấp 11 

lOOm 87.187.947 8,970.166 22.443.448 

AC.26121 - Cọc 30x30cm lOOm 44.879.300 6.177.800 14.765.426 
AC.26122 - Cọc 35x35cm lOOm 60,624,543 8,40 ỉ ,808 20,080,980 
AC.26123 - Cọc 4ơx40cm 

Chỉều dài đoan coc >4m 
Đẩt Cấp I 

lOOm 87,187.947 10.922,350 26.134.804 

AC.26211 - Cọc 30x30cm lOOm 44,879.300 4.448.016 10.631.107 
AC.2Ó212 - Cọc 35x35cm lOOm 60.624.543 6.054.244 14,470.1 [7 
AC.26213 - Cọc 40x40cm 

Đẩt  cấp 11 

lOOm 87.187.947 7.858.162 18.811.153 

AC .26221 - Cọc 3Gx30cra 100x11 44.879.300 5.461.175 12.993.575 
AC.26222 - Cọc 35x35cm lOOm 60,624,543 7.438.071 17,629.919 
AC .26223 - Cọc 40x40cm lOữm 87,187.947 9.662.079 22.945,473 

AC.27000 ÉP, NHỎ cọc cừ LARSEN BẰNG MẢY ÉP THUỶ Lực 
ì. 

Đan vj tính: đỏiĩg/lOQm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AC.27U0 

AC.27120 

Ẻp, nhá cọc cừ 
LARSEN bằng máy éj> 
thuỷ lực 

- Nhổ cọc cừ 

- Ép cọc cừ 

lOOm 

lOOm 

1.848.275 

5.557.750 

4.581.767 

6.872.651 

Ghi chú: Vật liệu cọc chưa tính trong đan giá 
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AC.28040 ÉP SAU cọc BÊ TỒNG CỐT THÉP 
Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vận chuyền vật liệu trong phạm vi 30m, đào hổ. dựng cọc đán độ sâu cần 

thiết theo yêu cầu kỹ thuật, neo cọc, ép cọc hoàn chỉnh bào đảm yêu cầu kỹ thuật 

Đon vị tính: đoỊig/100m 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật líộu Nhân công Máy 
Ép SỈ111 cục BTCT 
Chiều dàỉ đoạn cọc <4m 
Đất cáp I 

AC.28111 - Cọc 1 ữx 1 Ocm lOOm 13,495.923 2.569,965 1.301.960 

AG28112 - Cọc 15xl5cm lOơm 20,243.885 3.088.900 1.564,857 

AC28113 - Cọc 20x20crn 

Đẩí cấp 11 

lOOm 26,991 .846 3-854.947 1.959,200 

AC.28121 - Cọc 10x!0cm lOOm 13,495.923 2.952.988 1.496.002 

AC.2S122 - Cọc 15x15cm lOOm 20.243,885 3.553.471 1.796.455 

AC.28123 -Cọc 20x2 Oc 111 

Chiều dài đoạn cọc >4m 

Dất cấp 1 

lOOm 26.991.846 4.625,937 2.347.285 

AC.28212 - Cọc 15xl5cm lOữm 20.243.885 2.871,441 1.452.187 

AC.28213 -Cọc 20x20cm 

Đất cáp 1] 

LOOm 26.991.846 3.508.990 1.777.677 

AC.28222 - Cọc 15xl5cm lOŨm 20.243.885 3,289,06! i .665.007 

AC.28223 - Cọc 2Gx20cm lOOm 26.991.846 3,946.379 2003.016 

AC.29000 CÔNG TẢC NỐI cọc 
AC29100 NỐI CỌC VÁN THÉP LARSEN 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị, chê tạo bản táp và hàn nối, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỳ thuật. 

ĨÌƠ11 vị lính: đỏng/mồi nồi 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhàn công Máy 

NÓI cọc ván thép Larsen 

AC.291 ] 1 - Trên cạn môi 234.034 129,250 469.894 - Trên cạn noi 

AG2912] - Dưới nước môi 234,034 168,025 771.770 noi 
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AC.29200NÓI CỌC ÓNG THÉP, cọc THÉP HÌNH 
Thành phần công việc: 

Chuần bị, dựng cọc, hàn nồ í cọc ván thép, kiểm tra mải nồi đảm bảo ycu cầu kỳ 
thuât. 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhâtr công Máy 

AC.29211 

AC.29221 

Nổi cọc ổng ống thép, cọc 
thép hình 

Nổi cọc thép hình 

Nối cọc ảng thép 

mối nối 

mối nối 

358.118 

308.498 

387.750 

646.250 

177.461 

248.445 

Don vi tinh: đồntỉ/mối nối 

AC.2930Ữ NÒI CỌC BÊ TÔNG CỒT THÉP 
Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, chế tạo thép ẻp, hàn nải cọc, kiềra tra bảo đàm theo yêu cẩu kỷ thuật. 

Dưn vi tính: í ông/môi nôi 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

iNỐí cọc bé tông cốt thép 

AC.29311 Nổi cọc BTCT 2Qx20cm mối nối 189.036 74.965 34.816 

AC.29321 Nối cọc BTCT 25x25cm mối nổi 207.864 87,890 41.779 

AC.2933I Nổi cọc BTCT 30x30cm mối nối 242.907 199.045 52.224 

AC.29341 Nổi cọc BTCT 35x35cm mối nổi 460.199 209,385 62.669 

ÀC.29351 Nối cọc BTCT 40x40cm mối tiồi 761.472 248. ] 60 80.077 

•W. A 

ẢC.29400 NOI CỌC ONG BE TONG COT THEP 
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, lắp bu lỏng, hàn đính, hàn liên kết bu lỏng, bọc tôn xung quanh, nhồi vữa, 
quẾt nhựa đường, Kiểm tra bảo đảm yêu càu kỹ thuật. 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

AC29411 

AC.29421 

Nỗi cọc ống BTCT 

- Đường kính cọc <600mm 

- Đường kính cọc 
<1000mm 

mồi nối 

mối nối 

525.536 

1.077.319 

193.875 

387,750 

128,819 

261.120 

Ghi chúi Chì phí thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trơng đơn giá đóng cọc. 
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AC.30000 CÔNG TÁC KHOAN cọc NHÒ1 
Thuyết minh và quy đinli áp dung 

Công tác khoan cọc nhồi trẽn cạn, dưới nước dược tính đon giá cho trường họp khoan 

thang đứng, không cố ống vách phụ, chièu sâu khoan <30m (tính từ mặt đất đối với khoan 

trên cạn, từ mặt nước đối với khoan đưửí nước ứng với độ sâu mực mrớc <4mf tốc độ 

dòng chảy <2m/s), mực íiirớc thủy triều lèn vả xuống chênh lệch <l,5m, chiều sâu 

khoan ngảm vảo đả bàng 1 lần đường kỉnh. Neu khoan cọc nhồi kliác với các điều kiện 

trỀn được tính như sau: 

- Trường hựp độ sâu khoan >3Om thi từ m thứ 31 trờ đi đơn giá được nhân với hệ số 

1,015 so vởi đan giả tương ứng. 

- Khoan ờ nơi có dòng chảy >2m/s được nhân với hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang 

hoạt động, vùng cửa sòng được nhân hệ số 1,2 so với đơn gíá tương ứng. 

- Trường hợp do ycu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, sỏi thì khoan xiên vào đất 

được nhân hẹ sổ 1,2; khoan xiên vào sỏỉ được uhân hệ số 1,3 so với đơn giá tương ứng. 

- Trưởng hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực rnrớc sâu >4m thì cứ lm mực nước sâu 

thêm được nhân hẹ số 1,05 so với đơn gìá tương ứng; khoan ờ khu vực thuỷ triều manh, 

chênh lệch mực nước thuỷ triều lúc nước lên so với lúc nước xuống >l,5m tliì cứ Im 

chênh lêch mực nước thủy triều lên, xuống được nhân hệ sổ 1,05 so vói đơn gí á khoan 

tương ứng. 

- Trường hợp khoan có pug vách phụ mà chiều dài  ổng vách phụ >30% chiều dài cọc 

được nhân hệ số 1,1 so với đơn giá tương ứng. 

- Trường hợp chiều sâu khoan ngảm vào sỏi >1 lần dường kính cọc thỉ cử lm khoan 

sâu thêm vào sỏi được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vảo sồi tương ứng, 

- Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cảt 
rất chặt, đất lãn cuội sòi có kích thước đến <10cm thì đơn giá khoan vảo đất này dược 
nhân với hệ số ] ,2 so với đom giá khoan vào đất tương ứng. 



CÔNG BÁO/Số 75+76/Ngày 01-8-2016 137 

AC.31000 KHOAN TẠO LÕ BẢNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY CÓ ÓNG 
VÁCH 

(Không sử dụng dung dịch khoan) 

Thành phần cổng việc: 
Các công tác chuần bị, khoan tạo lỗ, xoay hạ, lắp nổi, ống vách; tháo và nâng dần ống 

vách (khi đố bê tông), xử lí cặn lẳng, thổi rửa lo khoan, kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu 
càu kỹ thuật. 

ÀC.31100 KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN 

Đơn vị tính: đồng/m 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Khoan tạo lồ bằng máy 
khoan KH, Eữ, Soìimec 
(hoặc tưưng tự) vào đất 
trên cạn 
Đườĩig kính lỗ khoan 

AC.31110 - SOOrnm ra 27.948 266.255 691.180 
AC.3U20 - lOOOmm m 32,640 279,180 745,177 
AC.31130 - 1200mm m 39,066 299.860 820.776 
AC.31140 - ]500mm m 48,042 328.295 961.170 
AC.31150 - 2000Him m 62.424 387.750 1.166.364 

AC.31200 KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC 

Đơn vị tính: ƠOTig m 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

Khoan tạo lư bằn^ máy 
khoan KIL, ED? Soílmec 
(hoặc lirơng tự) vào đất 
dirửi nirớc 
Đường kính lỗ khoan 

AC.31210 - 800mm m 27.948 312.785 1.195.368 
AC.31220 - lOOOram ra 32.640 328.295 1.277.854 
AC.31230 - 1200iĩ)m m 39.066 351.560 1.417,107 
AC.31240 - 1500mm m 48.042 387,750 1,643.035 
AC.31250 - 2000mm m 62.424 454.960 2,008.220 
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AC.31300 KHOAN VÀO ĐẢ TRÊN CẠN 

Đơn vị tính; đong/m 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Khoan vào đá trên 
cạn, máv khoan 
Bỉiucr hoặc tur«rrig tự 
(momeit xoay >200KNm) 
Đá cấp I 
Duửng kính lỗ khoan: 

AC.31311 - SOOmiìi m 247.860 697.950 4.268.486 
AC.31312 - lOOOmm m 294,678 747,065 4.609.965 
AC.31313 - 120ữmm m 359.244 816.860 5,179.0% 
AC.31314 - 150ữmm m 449.208 915.090 6.051,764 
AC31315 - 2000mm 

Đá cấp II 
ĐuờnịỊ kính lỗ khoan: 

m 594.553 1.101.210 7,474.594 

AC.31321 - 800mm m 220.320 558.360 3,414.789 
AC.31322 - lOOOmm m 261.018 597.135 3.680.383 
AC,31323 - ] 2Q0mm m 267.750 607,475 3.813,181 
AC.31324 - ISOOmm m 325.584 669,515 4,306,429 
AC.31325 - 2000mm 

Đá cấp III 
Đường kính lỗ khoan: 

m 352.512 731,555 4.704.820 

AC3Ĩ331 - 800mm m 197.676 465300 2,845.658 
AC.31332 - lOOOmm m 234.090 496.320 3,054.339 
AC.31333 - 1200mm m 284.274 540.265 3.414.789 
AC.31334 - 1500mm m 354,042 602,305 3.983.920 
AC31335 - 3000mm 

Đá cấp IV 
ĐuỜMg kính lẽ khoan; 

m 466.650 723.800 4.894.531 

AC.31341 - 800mru m 179,316 398.090 2,447.265 
AC.31342 - lOOOmm m 2 ] 2.058 423,940 2.618.005 
AC.31343 - 1200mni m 257.346 460.130 2.921.542 
AC.31344 - 150Dram m 319.770 514,415 3.395.818 
AC.31345 - 2000mm m 420-750 615.230 4,173.631 
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AC31400 KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC 
Dơn vị tính: đồng/m 

Mả hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Khoan vào đá dưói nước, 
bằng máy khoan Bauer 
hoặc tirơng tự (momcn 
xoáy >200KNm) 
Đá cáp I 
Đưòng kính Jỗ khoan: 

AC.31411 - 800mm m 247.860 801.350 6.263.646 
AC.31412 - lOOOmm 111 294.678 858.220 6,765,756 
AC31413 - 1200mm m 359.244 938.355 7,582.690 
AC.3Í414 - 1500mm m 449.208 1.052.095 8.872.040 

10.952.81 
AC.31415 - 2000mm 

Đá cấị> II 
Đnàmg kỉnh lỗ khoan: 

m 594.558 1.266.650 10.952.81 
AC.31415 - 2000mm 

Đá cấị> II 
Đnàmg kỉnh lỗ khoan: 

m 594.558 1.266.650 5 

AC.31421 - 800mm m 220.320 641.080 4.999.802 
AC.31422 - lOOOmm m 261.018 685.025 5.404.078 
AC.31423 - I200mm m 267.750 697.950 5,595.559 
AC31424 - ISOOmm m 325.584 767,745 6,314,659 
AC.3Í425 - 2000mm 

Đá cấp III 
Đường kính lỗ khoan; 

m 352.512 840.125 6.889.098 

AC.31431 - 800mm m 197.676 535,095 4.161.552 
AC.31432 - J OOOmm m 234.090 571,285 4.493.501 
AC.31433 - 1200mm m 284.274 620.400 5.021.118 
AC.31434 - 1500ram m 354,042 692.780 5,859-368 
AC.31435 - 200Dmm 

Dá cấp IV 
ĐuỜHg kính lổ khoan; 

m 466.650 829.785 7.] 74.223 

AC.31441 - 800mm m 179,316 457-545 3.587.113 
AC.31442 - lOOOmm m 212.058 488.565 3.850.920 
AC.31443 - 120Dmm m 257.346 529.925 4.280.704 
AC.31444 - 1500mm m 319.770 589.380 4.974.296 
AC.3144S - 2000mm m 420,750 705.705 6,097.672 
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AC32O0O KHOAN TẬO LỞ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY PHẢN TƯÀN 
HOÀN 

(Có sử dụng dung dịch khoan) 

Thành phần công việc: 
- Các công tác chuẩn bị, khoan lạo lỗ, xử lý cặn lắng, thôi rửa ]S khoan, kiểm tra; lioàn 

thiện theo đúng yêu cẩu kỹ thuật. 
Ghi chủ: 

- Chi phí õng vách bảo vệ phần miệng IỄ khoan được tính riêng theo các hướng dẫn 
hiện hành cho từng loại lồ khoan phù hợp với yêu cẩu của chì dẫn kỹ Ihuật và điều kiện thi 
công cụ thể. 

- Công lác bơm cấp, hút, thu hổi dung dịch chống sụt thành lỗ khoan được tỉnh riêng. 

ÀC.32100 KHOAN VÀO ĐẮT TRÊN CẠN 
Đơn vị tính: đông/m 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Khoan vảo đât trÊn 
cạn bằng máy khoan KH, 
FD, Soilmec hoặc tu'0'ng 
tự 
Đường kính lồ khoan 

AC.32110 - 800mm m 27.948 253.330 577.980 
AC32I20 - lOỮOmm m 32.640 266,255 615.270 
AC.32130 - 12Ũ0mm m 39.066 286.935 680.527 
AC.32I4Ộ - 1500mm m 48.042 315,370 792392 
AC.32150 - 2ũ00mm m 62.424 372,240 960.193 

AC.32200 KHOAN VÀO ĐÁT DƯỚI NƯỚC 
Đơn vi tính; đồng/m 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Khoan vào đât duửi 
nước banjỊ máy khoan 
ED, Kh, soilmec (hoặc 
tirưng tự) 
Đường kính lồ khoan 

AC.32210 - SOOmm m 27.948 292,105 1.045.371 
AC.32220 - lDOOmm m 32.640 307.615 1.116.279 
AC.32230 - 120ơmm m 39.066 328.295 1 246.426 
AC.32240 - 150Drmn m 48.042 361,900 1.447.481 
AC32250 - 2000mm m 62.424 426.525 1.767.017 



CÔNG BÁO/Số 75+76/Ngày 01-8-2016 141 

AC323D0 KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN 
1 Đotl vị tỉnh: đông/m 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Khoan vào đá trôn cạn, 
bằng máy khoan Bauer 
hoặc tương tự (momen 
xoáy >200KNm) 
Đá cấp 1 
Đường kính lỗ khoan 

AC.3231 ] - SOOmni m 247.860 620.400 3,498.731 
AC.32312 - lOOOmm m 294678 664.345 3.778.629 
AC.32313 - I200mm m 359.244 726.385 4,233.464 
AC.32314 - 150ơmm m 449.208 814.275 4.968 197 
AC323I5 - 2000mm 

Đá cấp 11 
Đưừĩig kính lỗ khoan 

m 594.558 979.715 6.122.778 

AC.32321 - 800mm m 220320 496.320 2.881.308 
AC.32322 - lOOOmm m 261018 529.925 3.115.413 
AC.32323 - 1200inm m 31X934 579.040 3,475.577 
AC.32324 - 1500mm m 396.576 646250 4,069.846 
AC.32325 - 2000mm 

Đá cấp m 
Đưừĩig kính lỗ khoan 

m 523.260 778.085 5.006.271 

AC.32331 - SOOnxm m 197.676 413.600 2,326.656 
AC.32332 - lOOQram m 234 090 442.035 2 519 086 
AC.32333 - 1200mm m 284.274 480.810 2,798.985 
AC32334 - 1500rom ra 354.042 535.095 3.271.312 
AC.32335 - 2000mm 

Đá cẩp IV 
Đường kính lỗ khoan 

m 466.650 643.665 4.023.540 

AC.32341 - 800mm m 179.316 354.145 1,994.276 
AC.32342 - lOOOram m 212.058 377.410 2.151.720 
AC.32343 - 1200mm m 25 7.346 408.430 2.396.631 
AC.32344 - ỈSOOmm m 319.770 457.545 2.781.491 
AC.32345 - 2000mm m 420.750 545.435 3.411 263 
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AC324D0 KHOAN VÀO ĐÁ DƯỞI NƯỚC 

Dơn vị tỉnh: đồng/m 

Mă hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Khoan vảo dá dirửí 
nước, bằng máy khoan 
Bauer hoặc íirorng tự 
(momea xoay >2Õ0KNm) 
Dá cáp I 
Đường kính lồ khoan 

AC.32411 - SOOmm m 247.860 713.460 5.273.877 
AC-32412 - lOOOmm m 294.678 762,575 5.701.097 
AC 32413 - 1200mm m 359.244 832.370 6.395.711 
AC.32414 - I500mni m 449.208 935.770 7.493.518 
AC.32415 - 2000mm 

Dá cAp 11 
Đường kính lỗ khoan 

m 594,558 1.124,475 9.242,070 

AC.32421 - SOOmm m 220.320 571.285 4.219.940 
AC.32422 - lOOOmni m 261.018 610.060 4.555.232 
AC.32423 - I200mm m 317,934 664345 5.094,216 
AC.32424 - I500mni m 396 576 744 480 5 968493 
AC-32425 - 2000mm 

Đá cấp 111 
Đường kítih lã khoan 

tn 523.260 894,410 7.337.885 

AC.3243! - ROOmm m 197.676 475.640 3.521.134 
AC.32432 - lOOOmm m 234.090 506.660 3.792.72] 
AC.32433 - 1200mm m 284.274 550.605 4.239.779 
ÀC.32434 - 150ữmm m 354042 615.230 4.934.393 
AC.32435 - 2000mm 

Đá cấp IV 
Đường kính lã khoan 

m 466.650 739,310 6.056.229 

AC.3244! - SOOmm m 179,316 408.430 3.006 J SO 
AC.32442 - lOOữmm m 212.058 434 280 3 233.900 
AC.32443 - 1200mm m 257.346 470-470 3.613.058 
AC.32444 - 1500mm m 319.770 524.755 4195.91] 
AC.32445 - 2Ũ00mm m 420750 628,155 5.157.923 
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AC32800 BƠM DUNG DỊCH BENTONIT CHỐNG SỤT THÀNH LÒ KHOAN, 
THÀNH CỌC BARRETTE 

Thành phần công việc: 
- Chuẩn bị, trộn dung dịch bentônít bằng máy trộn, bơm đung địch vào hố khoan, thu 

hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình. 

Đơn vị tính: dồng/m^ dung dịch 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bom dung dịch bentonit 

AC.32810 - LỄ khoan trên cạn m3 205.234 149.930 109.521 

ÀC.32820 - LỄ khoan dưới nước m3 205.234 165.440 283.244 

AC.329M BƠM DUNG DỊCH POLYMER CHÓNG SỤT THÀNH LÒ KHOAN, •> » ' 

THÀNH CỌC BARRETTE 1 

Thành phần công việc: 
- Chuẩn bị, trộn dung dịch polymer bằng máy trộn, bom dung dịch vảo hố khoan, thu 

hải dung dịch, vận chuyên vật liệu ừong phạm vi công trình. 
Đơn vị tính: đồng/m3 dung dịch 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

ữoiĩi dung dịch polymer 
chổiiỊí sụt thảnh lồ 
khoan, thành cọc 
barrette. 

AC.32910 - Lỗ khoan trên cạn m3 88.034 93.060 64.182 

AC.32920 - Lồ khoan dưới nước m3 88.034 103.400 231.573 
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AC330D0 KHOAN TẠO LỞ BÀNG PHƯƠNC PHÁP KHOAN ĐẬP CÁP 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị, lẳp dựng, tháo dở thiết bị khoan, khoan, múc mùn khoan đố ra hố chứa 

mùn khoan hoặc đả vảo xà lan, khoan tiếp hiệp 2, ỉàm sạch đáy lỗ khoan bằng ống múc. 
Công í ác sàn xuất; xả múc dung dịch sét trong lỗ khoan chưa tính trong đơn giá. 

AC.33100 KHOAN VÀO ĐẤT 

1 

Dơn vị tính: đỏiĩg/in 

Mà hiệu Danh mục đơn gìá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Khoan vào (lất trÊn cạn 
Đuờng kính lỗ khoan 

AC.33111 - 600mm m 7.854 1.019.204 1.297.677 
AC.33112 - SOŨmm m 9.537 L348.Ó15 1.615.331 
AC.33113 - lOOOmm m 11.220 1.683.657 1,932,983 

Khoa 11 vảo đất dirói mróc 
Đường kính lồ khoan 

AC.33211 - 600inm m 7.344 \ 212.591 3.979.583 
AC.33212 - SOOmm m 8.772 LÓ83.Ó57 4.957.297 
AC.33213 - lOOOmm m 10.200 2.103.164 6.065.359 
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AC.33300 KHOAN VÀO ĐÁ TRÊ\ CẠN 
Đan vị tính: đồng/in 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đom vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

Khoan vào đủ cấp I 

Đường kính lã khoan 

AC.33311 - óOOmm m 167.994 3.609.445 3.957.663 

AC.33312 - 800mm m 192.474 4.811.655 5.312.735 

AC.33313 - lOOOmm 

Khoíin vào đá cấp tí 

Đường kính 1Ẻ khoan 

m 219.504 6.013.865 6.617.650 

AC33321 - óOOmm m 159.732 3.426.439 3.730.842 

AC.33322 - gOOmm m 191.862 4.577.970 4.939.065 

AC.33323 - 1 QOOrom 

Khoan vào đá cấp ni 
Diràng kính IỄ khoan 

m 213.792 5.72L055 6.193.824 

AG33331 - 600mm m 156.876 3.257.510 3-520,738 

AC.33332 - SOOmm m 181.356 4.341.470 4.678.805 

AC.33333 - lOOOmin 

Khoa 11 vào đá cấp IV 

Đường kính lỗ khoan 

m 208.386 5,425.430 5.836.872 

AC.33341 - 6ỮOmm m 151.164 3.094.213 3.310.635 

AC.33342 - SGOmm m 175.644 4.090.892 4.388.728 

AC.33343 - lữQOmm m 28.254 5.112.912 5.466.821 
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AC.33400 KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC 

Đơn vị lính: dồng/m 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Khoan vào đá cấp I 
Đường kính IỄ khoan 

AC33411 - 60Omm m 167,994 4,150.018 10.716.715 
AC33412 - SOOmm m 192.474 5.518,34! 14204 443 
AC 33413 - 1 OOOmm m 219,504 6.897.926 17 692 173 

Khoan vào (ỉá cấp ]] 
Đuùng kỉnh lồ khoan 

AC,3342J - 60Omm m 159.732 3.941.672 10,24! .073 
AC33422 - SOOram m 186 762 5.242,424 13-587 817 
AC33423 - 1 OOOiran m 213.792 6.551.622 16.934.561 

Khoan vào tỉ á cấp III 
Đường kỉnh lỗ khoan 

AC33431 - óOOmm m 156.876 3.744.588 9.684,511 
AC33432 - 80Omm m 181 356 4.977,769 12 823.468 
AC.33433 - 10OOmm m 208.386 6,222.211 15,999.410 

Khoan vào đá cấp IV 
Đường kính !o khoan 

AC,33441 - óOOmm m 151.164 3.555.951 9.164,936 
AC.33442 - SOŨmm m 175.644 4.727.191 12.133.087 
AC.33443 - lữOOmm m 202.674 5.906.877 15,10! .240 

ACề34OO0 KHOAN TẠO LÒ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY KHOAN VÀO 
ĐẤT TRÊN CẠN, DƯỚI NƯỚC 

Đơn vi tính: đồng/tn 

Mà hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Khoan vào đút trÊn cạn 
Đường kỉnh lỗ khoan 

AC.34111 - 600mm m 196.665 788.334 1.744.808 
AC.34112 - SOOmm m 244.711 1.050.174 2.132.543 
AC.34113 - lOOOmm m 304.824 1.312,014 2.520,278 

Khoa 11 vào đát dirói nưóc 
Đường kính lỗ khoan 

AC.34221 - 600inm m 201.871 1.013.573 2.563.479 
AC.34222 - SOOmtn m 251.274 1,345.799 3.211.563 
AC.34223 - lOOOmm m 312.240 1.680.842 3.851.445 
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ÀC.34300 KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN 

Đơn vị tính: đồng/m 

Mă hiệu Danh mục đơn giá Đơn VỊ Vật liệu Nhân công Máy 

Khoan vào đá cấp ĩ 

Đưửng kính lỗ khoan 

AC.34311 - 600mm m 600.168 3.800.898 7.366.967 

AC.34312 - ÊOOmm m 669.273 5.039.709 9.693.377 

AC.34313 - lOOOmm m S50.09Ó 6.306.675 12.019.788 

Khoan vào đá cấp 11 

Đường kỉnh 1Ẻ khoan 

AC.34321 - 600mm m 499.777 3.603.814 6.979.231 

AC-34322 - Sữũmtn m 557.391 4.814,471 9.208.709 

ÀC .34323 - lOŨOmm m 708.198 6.016.681 ! 1.632.053 

Khoan vào đá cấp III 

Đường kính lỗ khoan 

AC.34331 - óOOinm m 419,586 3.423.624 6.591.497 

AC.34332 - SOOmm m 499.777 4.563.893 $.820.973 

AC.34333 - lOOOmm m 583.518 5.704.162 10.953.516 

Khoan vào đá cấp IV 

Đường kính 1Ẻ khoan 

AC.34341 - óOQmm m 398.431 3.251,879 6.300.695 

AC.34342 - SOOmm m 459.722 4,333,024 8.433.239 

AC .34343 - lOOOmni m 542.736 5,414.168 10.371.914 

(Xem tiếp Công báo số 77+78) 
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